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I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam đã được pháp lý hóa trong Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật. Nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất là phân bổ quỹ đất phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; đồng thời bảo đảm việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. 

Khung pháp lý về quản lý đất đai hiện nay yêu cầu phải cân nhắc các phương án quy hoạch sử dụng đất khác nhau trong mối quan hệ với các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường. Chiến lược sử dụng và bảo vệ môi trường tài nguyên đất của huyện Tĩnh Gia phải gắn với chiến lược phục hồi rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phục hồi rừng ngập mặn. Đến năm 2020 phải có chính sách bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tăng cường hỗ trợ việc khai thác bền vững tài nguyên đất. 

Định hướng cơ bản sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai gắn kết chặt chẽ với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, chiến lược, chính sách, quy hoạch và sử dụng bền vững tài nguyên đất. Áp dụng có hiệu quả công cụ quản lý để giải quyết hài hòa các vấn đề liên ngành trong sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản với việc bảo vệ môi trường, với các lĩnh vực phát triển khác.

Phải sử dụng một cách có hiệu quả và hết sức tiết kiệm quỹ đất cho phát triển công nghiệp. Phải quy hoạch thành các khu công nghiệp có cơ sở hạ tầng, xử lý chất thải tập trung để tiết kiệm quỹ đất và hạn chế ô nhiễm đất. Khi xây dựng các cơ sở công nghiệp, cần đánh giá mức độ ô nhiễm đất để có kế hoạch xử lý ô nhiễm và sử dụng hợp lý.

Cần kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Khắc phục tình trạng lạm dụng các loại phân vô cơ và hóa chất trong sản xuất nông nghiệp làm bạc màu, thoái hóa đất, ô nhiễm các nguồn nước và suy giảm đa dạng sinh học các vùng nông thôn của Tĩnh Gia, đặc biệt các vùng đất có năng suất cao. 

Nghiên cứu thay đổi phương thức canh tác theo hướng đảm bảo cân bằng sinh thái và bền vững, nâng cao chất lượng đất, giảm diện tích đất thoái hóa, bạc màu. Áp dụng các biện pháp canh tác trên đất dốc một cách khoa học, chống rửa trôi, xói mòn. Cần tăng cường dùng phân hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp sinh học. 

Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp gắn liền với chiến lược khai thác hợp lý tài nguyên đất với bảo vệ tài nguyên và môi trường đất. Các vùng đất phải cải tạo để sử dụng nhưng có vùng đất phải sử dụng phù hợp với sinh thái, tránh tốn kém thái quá trong đầu tư mà hiệu quả lại không lớn. 

Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất của huyện Tĩnh Gia cần có một cách tiếp cận tổng hợp về quy hoạch sử dụng đất. Mục tiêu của cách tiếp cận này là lồng ghép các yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu vào quá trình lập quy hoạch, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, nghĩa là sử dụng một cách tiếp cận linh hoạt hơn để bảo đảm quy hoạch sử dụng đất phù hợp với các điều kiện và xu thế của từng địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép với các yếu tố bảo vệ môi trường, trong đó các yếu tố môi trường được quan tâm và đề cập từ khi triển khai quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo sự gắn bó chặt chẽ giữa sử dụng hiệu quả tài nguyên đất có tính đến các yếu tố bảo vệ môi trường.

Định hướng phân bố đất đai địa bàn huyện Tĩnh Gia được lập trên cơ sở phân tích, xác định mô hình phát triển kinh tế của huyện theo hướng nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ và trên cơ sở quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định, các yếu tố định hướng của quy hoạch tổng thể của tỉnh, phù hợp các dự án quy hoạch đã thực hiện trên địa bàn huyện. (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2001 - 2010 (điều chỉnh), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2009 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, cùng với sự ra đời của khu công nghiệp tập trung Hoàng Mai, tại vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, hình thành các khu đô thị mới Nghi Sơn và Hoàng Mai).

Theo Quyết định số 2416/QĐ-CT ngày 28/07/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và quyết định số 630/2001/QĐ-UB ngày 19/03/2001 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, v.v..., tại xã Hải Hòa sẽ hình thành trung tâm dịch vụ công cộng, khu du lịch nghỉ mát, sinh thái, vui chơi giải trí, phục vụ khách tham quan du lịch và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu đô thị mới Nghi Sơn, thị trấn Tĩnh Gia và các vùng phụ cận. Theo tính chất hoạt động, khu vực Hải Hòa trong một số năm tới sẽ chuyển dần sang kiểu sinh hoạt đô thị, và trong tương lai xa hơn, cùng với thị trấn Tĩnh Gia sẽ hình thành nên khu đô thị hoàn chỉnh, trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ công cộng của cả huyện, cả vùng.

Theo tờ trình xin phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của UBND huyện Tĩnh Gia, trong thời gian tới, các xã Hải Ninh, Tân Dân, Nguyên Bình, Xuân Lâm và Hải Thanh sẽ được quy hoạch phát triển thành trị trấn. Ngoài ra sẽ quy hoạch một số điểm thị tứ như Thanh Sơn, Hùng Sơn, Trường Lâm, Phú Sơn. Nhìn tổng thể đến năm 2020, hệ thống đô thị của huyện sẽ phát triển tương đối khá nhằm đạt mục tiêu đô thị hóa 35%.

Các khu vực còn lại thuộc khu vực nông thôn, tùy điều kiện đất đai và nguồn nước để bố trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản hoặc xen lẫn phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

Tổ chức không gian lãnh thổ huyện Tĩnh Gia cần được nhìn nhận trong tổng thể, dài hạn nhằm mục tiêu đến năm 2020 tạo ra bộ mặt không gian hài hòa hợp lý, có khu đô thị văn minh, hiện đại và khu nông nghiệp nông thôn sinh thái, bền vững. 

1. Định hướng sử dụng đất cho khu vực đô thị - nông thôn huyện đến năm 2020

Hiện tại Tĩnh Gia vẫn là một huyện nông nghiệp – nông thôn. Dự báo trong thời gian từ nay đến năm 2020, cùng với sự phát triển của khu công nghiệp tập trung Nghi Sơn và Hoàng Mai, sự hình thành và phát triển nhanh chóng của các khu đô thị mới sẽ làm thay đổi không gian kinh tế - xã hội của huyện một cách căn bản. Theo quy hoạch, không gian kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 sẽ được hình thành theo hướng sau đây:

Khu đô thị Nghi Sơn nằm ở phía Đông Nam của huyện sẽ được hình thành. Đây là trung tâm công nghiệp lớn, đồng thời là trung tâm dịch vụ cho sản xuất và đời sống, dịch vụ du lịch. Tại đây sẽ phát triển khu đô thị đồng bộ có khu dân cư, khu công nghiệp dịch vụ và khu vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, du lịch.

Khu đô thị thị trấn Tĩnh Gia sẽ được hiện đại hóa nhanh chóng trong thời gian từ nay đến năm 2015 cùng với quá trình đầu tư mở rộng xây dựng khu du lịch - điều dưỡng Hải Hòa. Đến năm 2015, cần tính đến việc mở rộng thị trấn bao gồm địa giới của thị trấn hiện nay, khu đô thị mới Hải Hòa và mở rộng về phía các xã Xuân Lâm, Nguyên Bình. Sau năm 2015 đến 2020, triển vọng hình thành một thị xã lớn và mang tính khả thi. Đó là một thị xã với quy mô cỡ 4.500  ha diện tích tự nhiên và khoảng  23.000 - 30.000 dân.

Từ nay đến 2020, các đô thị loại 5 cũng sẽ được hình thành theo quy hoạch. Bao gồm thị trấn Chợ Kho (Hải Ninh), Hải Thanh, Tân Dân, Nguyên Bình, Xuân Lâm cùng các thị tứ Thanh Sơn, Hùng Sơn, Trường Lâm, Phú Sơn... nâng tỷ lệ đô thị hóa của huyện có thể đạt tới 35 - 40%.

Trong quá trình đô thị hóa, khu vực nông thôn bao gồm 21 xã còn lại sẽ được bố trí, sắp xếp lại, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp theo hướng đạt hiệu quả đất đai cao nhất, nâng cao giá trị và tỷ trọng sản phẩm hàng hóa. Khu vực nông thôn của huyện phải hình thành được các vành đai thực phẩm, rau xanh - hoa quả tươi, vùng sinh thái có chức năng phục vụ và hỗ trợ phát triển cho các đô thị và các vùng phụ cận.

1.1. Quy mô và cơ cấu sử dụng đất toàn huyện

· Khu vực đô thị 

Hiện nay khu vực đô thị của huyện mới chỉ có Thị trấn với diện tích 125 ha, tỷ lệ đô thị hóa là 2,9% (tỷ lệ tính trên tổng số đất khu dân cư nông thôn và khu đô thị). 

Căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, xác định cụm đô thị Nghi Sơn là một trong những cụm đô thị động lực phát triển của tỉnh.

Theo quy hoạch đến năm 2015, diện tích khu vực đô thị sẽ là 766 ha, và tỷ lệ đô thị hóa là 18,2%. Tỷ lệ đô thị hóa sẽ đạt 35 - 40% vào năm 2020 nếu việc hình thành Thị xã Hải Hòa (đô thị cấp 4) là hiện thực. Các khu vực dân cư được hình thành tại bảng 20.1:

Bảng 20.1: Quy mô và cơ cấu sử dụng đất khu dân cư của huyện

	TT
	Khu vực
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Khu vực đô thị:

- Đô thị Nghi Sơn

- Khu đô thị Thị trấn Tĩnh Gia và khu Hải Hòa

- Thị trấn chợ Kho

- Thị trấn Hải Thanh

- Thị trấn Tân Dân

- Các thị tứ
	3.644

3.220(()
210

60

50

60

44
	38,25

4,67

3,56

1,0

0,8

1,0

0,75

	2
	Khu vực dân cư nông thôn
	5.200
	61,75

	3
	Tổng số đất phi nông nghiệp toàn huyện/diện tích tự nhiên
	8.420
	18,4


Nguồn: Số liệu quy hoạch tổng thể đã có của huyện
· Khu vực nông thôn

Đối với 9 xã thuộc khu đô thị Nghi Sơn (gồm Trúc Lâm, Xuân Lâm, Mai Lâm, Hải Bình, Hải Yến, Tĩnh Hải, Hải Thượng, Hải Hà và Nghi Sơn), diện tích sử dụng xây dựng khu đô thị theo quy hoạch là 3.644 ha (chiếm 34,61% diện tích tự nhiên của 9 xã). Phần còn lại chiếm 65,39%, bao gồm đồi núi, sông hồ mặt nước, đất bãi, đất ruộng lúa - màu, khu dân cư...

Với khu vực này, sau khi dành đất cho xây dựng đô thị, được tổ chức lại sản xuất và khu dân cư theo hướng:

+ Về sản xuất: bố trí lại cơ cấu cây trồng vật nuôi, giảm sản lượng lúa - màu, tăng cường sản xuất thực phẩm rau xanh, vườn cây ăn quả, kết hợp nông - lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc - tiểu gia súc, gia cầm theo mô hình kinh tế trang trại.

+ Khu dân cư hình thành các nhà vườn, cây xanh, vườn cây ăn quả theo quy hoạch hợp lý, bảo đảm môi trường sinh thái đô thị.

Khu vực nông thôn còn lại (24 xã - ngoại trừ thị trấn): Trên cơ sở các khu dân cư hiện nay, cần tổ chức lại hệ thống cơ sở hạ tầng, các cơ sở dịch vụ giáo dục y tế thuận lợi hơn, chú trọng xử lý rác thải, phân gia súc để giữ sạch vệ sinh môi trường. Các xã nông thôn của huyện có thể chia thành 3 cụm xã:

+ Khu vực phía bắc gồm 9 xã gần thị trấn Tân Dân trong tương lai có thể hưởng thụ các dịch vụ công cộng, nhu cầu thương mại dịch vụ tại thị trấn.

+ Khu vực gồm 9 xã cận kề thị trấn Tĩnh Gia và khu dịch vụ Hải Hòa, Hải Ninh có thể hưởng thụ trực tiếp các dịch vụ công ở đây.

+ Khu vực gồm 6 xã phía Nam vừa là vệ tinh của khu đô thị Nghi 
Sơn và thị trấn Hải Thanh vừa hưởng thụ các dịch vụ công cộng ở đô thị.

1.2. Định hướng sử dụng đất khu vực đô thị và nông thôn theo lãnh thổ

Diện tích đô thị, như đã xác định đến năm 2020 là 3.644 ha. Phần diện tích nông thôn còn lại của huyện là 42.089 ha, được phân bố ở các xã như bảng sau:

Bảng 20.2: Diện tích đất ở các xã theo quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Địa điểm
	Diện tích
	Đất đô thị
	Đất nông nghiệp

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đô thị Nghi Sơn
	10.590,44
	3.644
	34,41
	6.946,44
	65,59

	2
	Thị trấn Tĩnh Gia
	125,14
	125,14
	100,00
	0
	0,00

	3
	Tân Dân
	961,82
	60
	6,24
	901,82
	93,76

	4
	Hải Thanh
	272,82
	50
	18,32
	222,82
	81,68

	5
	Ninh Hải
	654,79
	60
	9,16
	594,79
	90,84

	6
	Hải Nhân
	1.763,07
	00
	0,00
	1.763,07
	100,00

	7
	Trường Lâm
	3.131,35
	0
	0,00
	3.131,35
	100,00

	8
	Thanh Thủy
	959,97
	0
	0,00
	959,97
	100,00

	9
	Hải Lĩnh
	825,89
	0
	0,00
	825,89
	100,00

	10
	Hùng Sơn
	1.176,3
	0
	0,00
	1.176,3
	100,00

	11
	Thanh Sơn
	881,18
	0
	0,00
	881,18
	100,00

	12
	Định Hải
	2.665,16
	0
	0,00
	2.665,16
	100,00

	13
	Triêu Dương
	387,37
	0
	0,00
	387,37
	100,00

	14
	Phú Sơn
	3.334,14
	0
	0,00
	3.334,14
	100,00

	15
	Hải Châu
	905,39
	0
	0,00
	905,39
	100,00

	16
	Nguyên Bình
	3.206,43
	0
	0,00
	3.206,43
	100,00

	17
	Phú Lâm
	2.095,39
	0
	0,00
	2.095,39
	100,00

	18
	Hải Ninh
	612,02
	0
	0,00
	612,02
	100,00

	19
	Các Sơn
	2.441,46
	0
	0,00
	2.441,46
	100,00

	20
	Anh Sơn
	1.082,56
	0
	0,00
	1.082,56
	100,00

	21
	Bình Minh
	650,94
	0
	0,00
	650,94
	100,00

	     22
	Hải Hòa
	640,1
	85
	13,28
	555,1
	86,72

	    23
	Tân Trường
	3.689,56
	0
	0,00
	3.689,56
	100,00

	    24
	Tùng Lâm
	1.200,42
	0
	0,00
	1.200,42
	100,00

	    25
	Hải An
	615,73
	0
	0,00
	615,73
	100,00

	   26
	Ngọc Lĩnh
	864,08
	0
	0,00
	864,08
	100,00

	
	Tổng số
	45.733,61
	4.042,14
	8,80
	41.709,47
	91.20


Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Tĩnh Gia

2. Định hướng sử dụng đất đến năm 2020

2.1. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Phương hướng và mục tiêu phát triển nông nghiệp của huyện là: Từ nền nông nghiệp thuần nông độc canh sang đa canh, đa ngành, lấy việc nâng cao hiệu quả và giá trị thu nhập, giá trị hàng hóa trên đơn vị diện tích làm mục tiêu trên cơ sở đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, miền trong huyện. Tiếp tục bổ sung quy hoạch đất canh tác, bố trí lại sản xuất cho phù hợp với từng vùng và từng cơ sở theo hướng ổn định diện tích lúa nước ở mức chủ động nước, mở rộng tối đa diện tích đất trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây màu thực phẩm. Chuyển diện tích trồng lúa không ăn sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây màu thực phẩm và nuôi trồng thủy sản; những nơi có điều kiện sẽ chuyển diện tích đất bạc màu, đất vùng đồi thấp bán sơn địa và vườn tạp sang trồng cây ăn quả, trồng cỏ chăn nuôi gia súc.

2.1.1. Quy hoạch đất trồng cây hàng năm

Quy hoạch đất lúa, lúa màu
Diện tích đất lúa, lúa màu năm 2005 là 7.562,21 ha, đến năm 2014 là 6.579,84 ha do lấy đất cho giao thông, thủy lợi, di tích lịch sử, xây dựng cơ bản và nuôi trồng thủy sản... Cần tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu giống lúa, cơ cấu mùa vụ, đưa giống lúa lai, giống mới có năng suất cao và giống ngô đơn vào sản xuất vụ đông trên chân đất 2 lúa ở các xã có diện tích đất lúa lớn tập trung, chủ động tưới tiêu như Các Sơn, Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Thanh Sơn, Hùng Sơn, Thanh Thủy, Định Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình và các xã có hồ đập nhỏ, tạo thành vùng sản xuất lúa thâm canh cao sản.

Trên chân đất 1 lúa 2 màu được bố trí cây trồng theo công thức lạc xuân – mùa sớm (hoặc mùa muộn) – ngô đồng. Diện tích lạc xuân trên chân đất 1 lúa 2 màu khoảng 1.500 ha.

Quy hoạch đất cây trồng hàng năm khác (đất chuyên màu)
Đây là loại đất có điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xen canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Tập trung ở các xã Hải Ninh, Hải Nhân, Hải Lĩnh, Hải An, Ninh Hải, Tân Dân, Nguyên Bình, Triêu Dương, Hải Hòa, Bình Minh.
Với tổng diện tích năm 2005 là 3.157,61 ha, đến năm 2015 còn lại là 3.040,61 ha được bố trí cây trồng theo công thức:

Đối với vùng bãi cao, vùng đồi sẽ bố trí lạc xuân sớm - vừng - lạc thu đông. Đối với vùng thâm canh sẽ bố trí lạc xuân chính vụ - đậu tương hè thu - đậu xanh - lạc thu đông (ngô đông).

2.1.2. Quy hoạch đất trồng cây lâu năm

Diện tích cây lâu năm hiện nay có 781,08 ha. Để mở rộng diện tích và nâng cao hiệu quả của đất trồng cây lâu năm, trong kỳ quy hoạch sẽ chuyển 200 ha đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả, với cơ cấu cây trồng đa dạng như nhãn, vải… kết hợp với nuôi ong mật và một số loại sinh vật có giá trị kinh tế khác. Cân đối đất cây lâu năm năm 2015 là 981,08 ha.

2.1.3. Quy hoạch đất trồng cây lâu năm vườn tạp

Đất vườn tạp hiện có 1.798,34 ha, phân bố trong khu vực dân cư với nhiều loại cây trồng như ăn quả, rau màu khác có giá trị kinh tế thấp. Trong kỳ quy hoạch, đất vườn tạp sẽ chuyển sang một số mục đích khác. Số còn lại là 1.498,34 ha. Để khai thác giá trị đất vườn, phát triển mô hình kinh tế VAC, cần tạo đất vườn để trồng các loại cây có giá trị hàng hóa cao như các loại cây ăn quả táo, vải, nhãn, các loại cây làm thuốc.

2.2. Quy hoạch đất chuyên dùng

Năm 2005, đất chuyên dùng của huyện có 4.339,85 ha. Để đáp ứng nhu cầu đất cho phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất chuyên dùng sẽ được quy hoạch mở rộng thêm trong giai đoạn 2015 – 2020 như sau:

2.2.1. Quy hoạch đất xây dựng cơ bản

Đất để xây dựng các công trình như trụ sở UBND, trường học, trạm y tế xã, các cụm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, các công trình công cộng khác... trong kỳ quy hoạch sẽ dành đất như sau:

- Quy hoạch đất cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản trong năm tới, cần bố trí để đáp ứng yêu cầu công nghiệp tập trung, công nghệ cao và phát triển công nghiệp TTCN, làng nghề truyền thống ở nông thôn. Dự kiến khoanh định các cụm công nghiệp, TTCN tập trung đến năm 2015 và các năm sau là:

+ Khu công nghiệp Nghi Sơn: 1.280 ha, bao gồm công nghiệp lọc dầu, công nghiệp cơ khí, điện, hóa chất, công nghiệp nhẹ và xây dựng cảng chuyên dùng.

+ Cụm công nghiệp thị trấn: diện tích 12,00 ha, thuộc xã Nguyên Bình, bao gồm sản xuất chế biến, sửa chữa dịch vụ cơ khí, may mặc.

+ Cụm công nghiệp chợ Kho (Hải Ninh): diện tích 4,00 ha.

+ Cụm công nghiệp Trường Lâm: khu vực này để khai thác, chế biến vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, diện tích 8,00 ha.

+ Cụm công nghiệp chợ Phủ (Tân Dân): diện tích 4,00 ha.

+ Cụm công nghiệp Thanh Sơn: diện tích 3,00 ha.

+ Cụm công nghiệp Hùng Sơn: diện tích 4,00 ha.

+ Ngoài những cụm công nghiệp trên, các xã còn lại đều dành quỹ đất từ 1,5 ha để xây dựng các tụ điểm TTCN và khôi phục làng nghề truyền thống. Tổng diện tích khoảng 22,5 ha.

Diện tích dành cho công nghiệp, TTCN đến năm 2015 là 1.337,5 ha.

- Quy hoạch đất các trang trại chăn nuôi

Thực hiện chương trình nuôi lợn hướng nạc theo mô hình các trang trại tập trung, trong kỳ quy hoạch sẽ dành 20,00 ha để làm trang trại.

- Quy hoạch đất thể dục thể thao, nhà văn hóa

Đất công trình thể dục thể thao hiện có 49,92 ha. Trong kỳ quy hoạch, dành cho mục đích này như sau:

+ Khu đô thị Nghi Sơn sẽ dành 10,00 ha tại Hải Bình và Trúc Lâm.

+ Khu vực 25 xã còn lại sẽ dành 12,00 ha.

Như vậy, đất cho sự nghiệp thể dục thể thao, nhà văn hóa thôn là 71,92 ha.

- Quy hoạch đất giáo dục đào tạo

Đất dành cho sự nghiệp giáo dục đào tạo hiện có 78,05 ha. Theo số liệu điều tra và báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, một số trường hiện đã có đủ đất phục vụ cho nhu cầu xây dựng các công trình dạy và học, vui chơi giải trí hiện tại. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường chưa đạt chuẩn quốc gia về đất. Để đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tương lai, đến năm 2015, các địa phương sẽ dành thêm quỹ đất để phát triển giáo dục đạt chuẩn quốc gia. Một số xã sẽ làm mới các trường mầm non, với diện tích mở rộng thêm 15,00 ha. Khu đô thị mới Nghi Sơn xây dựng Trung tâm nghề và đào tạo đến năm 2015 là 113,05 ha.

- Quy hoạch đất cho sự nghiệp y tế

Hiện nay, đất cho sự nghiệp y tế từ huyện đến xã đã đủ điều kiện diện tích đáp ứng yêu cầu xây dựng. Đến năm 2015, chỉ dành đất để xây dựng thêm một số công trình sau:

+ Khu điều dưỡng tại Hải Hòa: diện tích 4,00 ha.

+ Mở rộng trung tâm y tế huyện thêm diện tích: 3,00 ha.

+ Xây dựng trung tâm y tế đô thị Nghi Sơn: 4,00 ha.

Như vậy, đất dành cho sự nghiệp y tế đến năm 2015 là 24,5 ha.

- Quy hoạch đất cho dịch vụ thương mại

Đất dịch vụ thương mại, theo thống kê là quá ít so với thực tế (8,92 ha). Một số chợ nông thôn đã hình thành nhưng chưa được thống kê vào đất dịch vụ thương mại. Thời kỳ 2015 - 2020 sẽ được quy hoạch lại như sau:

Ngoài các công trình đã bố trí ở khu trung tâm huyện, tại các trung tâm khu dân cư trong vùng, các trung tâm xã cũng được hình thành một số công trình dịch vụ, phục vụ yêu cầu sinh hoạt giao lưu hàng hóa và đời sống dân cư, diện tích bố trí thêm 35,00 ha. Khu Nghi Sơn sẽ bố trí 6,00 ha, khu vực thị trấn huyện bố trí 5,00 ha cho xây dựng trung tâm thương mại. Như vậy, đất dành cho dịch vụ thương mại đến năm 2020 là 54,92 ha.

- Quy hoạch đất xây dựng các công sở, trụ sở cơ quan

Theo số liệu điều tra, diện tích các trụ sở cơ quan công sở, hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện là 59,79 ha. Qua điều tra khảo sát hiện trạng vị trí diện tích các công trình đang nằm ở vị trí hợp lý thuận lợi, đủ để nâng cấp và cải tạo các công trình hiện có. Trong kỳ quy hoạch sẽ dành đất để xây dựng các hạng mục như sau:

+ Dành đất xây dựng các trụ sở thôn xóm: 12,00 ha.

+ Đất trụ sở hành chính khu đô thị Nghi Sơn: 112,00 ha.

Như vậy, đất dành cho xây dựng các trụ sở hành chính là 183,79 ha.

- Quy hoạch đất công trình xây dựng khác

Hiện nay có 55,44 ha đất công trình xây dựng khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm các bãi đỗ xe, cảng cá… Diện tích dành cho loại cây này là 35,00 ha, trong đó có cảng cá Hải Châu 6,00 ha, đất xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc tại Hải Châu 5,00 ha. Đất công trình xây dựng khác là 90,44 ha (bao gồm diện tích quy hoạch cho xây dựng nghĩa trang di dời mộ, xây dựng nhà thờ, đình chùa phải di dời trong quá trình tái định cư, cũng như dành một diện tích thỏa đáng cho việc xây dựng các điểm vui chơi cho trẻ em, các điểm luyện tập thể thao, khu giải trí và nơi nghỉ dưỡng cho người già). 

Tổng diện tích đất dành cho xây dựng đến năm 2015 là 1.896,12 ha. Tăng lên là 1.306,09 ha. Lấy từ các loại đất:

+ Đất lúa màu: 886,93 ha

+ Đất cây hàng năm khác: 41,91 ha

+ Đất vườn tạp: 20,00 ha

+ Đất dân cư: 50,00 ha

+ Đất bằng chưa sử dụng: 277,25 ha

+ Đất đồi núi chưa sử dụng: 30,00 ha

2.2.2. Quy hoạch đất cho hệ thống giao thông

Theo thống kê, hệ thống giao thông toàn huyện có 1.804,91 ha. Trong những năm tới, diện tích đất giao thông sẽ tăng thêm do yêu cầu mở rộng các tuyến quốc lộ, tỉnh, huyện lộ; cụ thể như sau:

- Theo quyết định số 604/QĐ-TTg, đất dành cho mở rộng giao thông khu vực đô thị Nghi Sơn chiếm 120,00 ha.

- Quy hoạch cải tạo chi tiết tuyến đường 4B ven biển song song với đường 1A từ Hải Châu đến Hải Hòa dài 18 km, mở rộng 20 m, diện tích chiếm đất 36 ha.

- Cải tạo mở rộng đường 2B dài 38 km qua các xã Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh, Hùng Sơn, Định Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Tân Trường, Trường Lâm. Mở rộng bình quân 10 m, diện tích đất chiếm 38,00 ha.

- Hệ thống giao thông nông thôn để cải tạo và nâng cấp là 120,00 ha.

Diện tích đất giao thông đến năm 2015 là 1.998,91 ha, tăng 194,00 ha. Lấy từ các loại đất: đất lúa, lúa màu: 54,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác: 60,00 ha; vườn tạp: 20,00 ha; đất bằng chưa sử dụng: 30,00 ha; mặt nước chưa sử dụng: 30,00 ha.

2.2.3. Quy hoạch đất cho hệ thống thủy lợi

Với hệ thống kênh mương và các công trình thủy lợi hiện có thì khả năng phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông, ngư nghiệp còn nhiều hạn chế, do vậy phải quy hoạch thêm một số hệ thống kênh mương để đưa nước từ hồ Yên Mỹ, đập Hao Hao và các hồ đập khác về các khu canh tác, dân cư, khu công nghiệp Nghi Sơn. Hoàn chỉnh hệ thống kênh tiêu, nhất là kênh tiêu vùng màu để hạn chế tối đa tình trạng lũ lụt.

Diện tích đất thủy lợi hiện nay là 1.296,6 ha. Diện tích dành cho mục đích thủy lợi đến năm 2015 là 1.400 ha. Tăng thêm 103,4 ha, lấy từ các loại đất: đất lúa, lúa màu: 34,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác: 37,00 ha; mặt nước chưa sử dụng: 32,00 ha.

2.2.4. Quy hoạch đất di tích lịch sử

Để chuẩn bị các điều kiện tham gia thực hiện đề án xây dựng và khai thác các điểm du lịch, phát huy tiềm năng các quần thể di tích danh lam thắng cảnh, trong thời gian tới, một số di tích lịch sử hiện có sẽ được tách và khoanh định, mở rộng thêm 7,44 ha từ đất lúa, lúa màu. Diện tích đất di tích lịch sử đến năm 2015 là 10,69 ha.

2.2.5. Quy hoạch đất an ninh quốc phòng 

Đất dành cho an ninh quốc phòng được tuân thủ theo quy định của Bộ Quốc phòng, khi có nhu cầu sẽ thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. Diện tích đất quốc phòng ổn định 640 ha (như hiện nay).

2.2.6. Quy hoạch đất vật liệu xây dựng

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ bản, trong kỳ quy hoạch sẽ dành 60,00 ha lấy từ các loại đất: đất trồng cây hàng năm khác: 10,00 ha; đất bằng chưa sử dụng: 50,00 ha để làm vật liệu xây dựng ngói.

Diện tích đất vật liệu xây dựng hiện tại là 204,17 ha, đến 2015 là 264,17 ha.

2.2.7. Quy hoạch đất khai thác khoáng sản 

Trong kỳ quy hoạch sẽ dành quỹ đất hợp lý để khai thác chì, kẽm ở Tân Trường, đá xẻ ở Tân Dân, Trúc Lâm, cát ti tan ở bãi biển Hải An, Hải Ninh, đá vật liệu xi măng với tổng diện tích 72,00 ha, từ các loại đất bằng chưa sử dụng: 10,00 ha; núi đá: 62,00 ha. Diện tích đất khai thác khoáng sản hiện tại là: 4,44 ha, đến năm 2015 là 76,44 ha.

2.2.8. Quy hoạch đất làm muối

Theo thống kê, diện tích đất làm muối năm 2008 của huyện là 252,56 ha. Trong kỳ quy hoạch, diện tích này sẽ giảm xuống do quá trình di dân tái định cư của khu công nghiệp Nghi Sơn lấy đất của các xã Hải Bình, Hải Hà và Hải Thượng.

2.2.9. Quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất nghĩa trang, nghĩa địa hiện đang sử dụng không được quy hoạch và lãng phí. Tuy vậy, việc di dời, bố trí quy hoạch lại cho hợp lý gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến phong tục, tập quán, tín ngưỡng của từng dòng họ, từng gia đình. Vấn đề đặt ra là phải cải tạo nghĩa địa thành khu hung táng, cát táng riêng biệt, để đảm bảo vệ sinh, tiện cho việc thăm viếng, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường trong sạch.

Thời kỳ quy hoạch dành thêm 20,00 ha, lấy từ các loại đất: đất trồng cây hàng năm khác: 10,00 ha; đất đồi núi chưa sử dụng: 10,00 ha.

Đất nghĩa địa hiện tại là 516,98 ha, đến năm 2015 là 536,98 ha.

2.2.10. Quy hoạch đất chuyên dùng khác

Trong kỳ quy hoạch sẽ dùng đất để làm bến bãi vật liệu, bãi thải rác, đất chuyển dẫn năng lượng và chuyên dùng khác với diện tích 30,00 ha, lấy từ đất bằng chưa sử dụng. Đến năm 2015, diện tích đất chuyên dụng khác là 136 ha.

2.3. Quy hoạch đất ở

2.3.1. Quy hoạch đất ở tại đô thị

Theo quy hoạch phát triển đô thị đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt: Trên địa bàn Tĩnh Gia, ngoài khu vực 9 xã phát triển thành đô thị Nghi Sơn, trong thời gian tới, xã Hải Ninh, Tân Dân và xã Hải Thanh sẽ quy hoạch và phát triển thành thị trấn. Ngoài ra, sẽ quy hoạch một số điểm thị tứ như Thanh Sơn, Hùng Sơn, Trường Lâm, Phú Sơn. Như vậy, hệ thống đô thị của huyện phát triển tương đối khá, nhằm đạt mục tiêu tốc độ đô thị hóa là 35%.

Căn cứ vào quy định của Luật Đất đai, căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo quyết định 682/BXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng, đất ở tại đô thị của toàn huyện Tĩnh Gia sẽ là: Đô thị thị trấn Tĩnh Gia 35,00 ha; Đô thị chợ Kho (Hải Ninh) 60,00 ha; Đô thị Hải Thanh 50,00 ha; Đô thị Tân Dân 60 ha; Đô thị Nghi Sơn 276,00 ha.

Đất ở tại đô thị và kiểu đô thị của toàn huyện hiện nay là 41,42 ha; đến năm 2020 là 481 ha, tăng 439,58 ha. Được lấy từ: đất ở nông thôn chuyển sang: 322,30 ha; đất đồi núi chưa sử dụng: 5,28 ha; đất vườn tạp 55,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác: 57,00 ha.

2.3.2. Quy hoạch đất ở nông thôn

Đến năm 2020, khu vực nông thôn của Tĩnh Gia còn lại 21 xã (Hải Châu, Hải An, Hải Lĩnh, Hải Ninh, Hải Hòa, Bình Minh, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Triêu Dương, Phú Sơn, Ngọc Lĩnh, Anh Sơn, Hùng Sơn, Các Sơn, Định Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình, Phú Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường, Trường Lâm).

Dự báo đất ở:

Căn cứ vào định mức đất ở theo Luật Đất đai năm 2003, vùng đồng bằng ven biển không quá 200 m²/hộ. Căn cứ vào nhu cầu phát triển sản xuất, đời sống, phong tục tập quán của vùng dân cư, từ những căn cứ cơ bản như trên, việc bố trí dân cư phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Bố trí đất ở mới phải thuận lợi cho giao thông, cấp thoát nước, bố trí các công trình phúc lợi công cộng, tận dụng được cơ sở hạ tầng, chủ yếu phát triển các điểm dân cư đã có, ưu tiên mở rộng điểm dân cư trung tâm xã.
Qua điều tra khảo sát thực tế đối với tất cả các xã nông thôn trên địa bàn huyện, đất ở nông thôn đến năm 2015 sẽ được bố trí thêm là 102 ha (trong đó dành 40 ha để thực hiện tái định cư). Lấy vào các loại đất: vườn 25,00 ha; đất lúa, lúa màu: 15,00 ha; đất cây hàng năm khác: 42,00 ha; đất bằng chưa sử dụng: 15,00 ha; đất đồi núi chưa sử dụng: 5,00 ha.

2.4. Quy hoạch đất chưa sử dụng

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2005, toàn huyện có 4.984,92 ha đất chưa sử dụng, trong đó gồm:

- Đất bằng chưa sử dụng: 2.649,42 ha

- Đất đồi núi chưa sử dụng: 1.587,23 ha

- Núi đá không có rừng cây: 748,27 ha

Ngoài ra còn đất có mặt nước chưa sử dụng, sông suối và đất chưa sử dụng khác. Với phương châm khai thác sử dụng đất đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả, với tiềm năng về lao động và nhu cầu phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, trong giai đoạn quy hoạch, quỹ đất chưa sử dụng sẽ được đưa vào sử dụng cho các mục đích sau: 

- Nông nghiệp: 1.000,00 ha

- Sản xuất vật liệu xây dựng: 50,00 ha

- Giao thông: 30,00 ha


- Đất xây dựng cơ bản: 277,25 ha

- Khai thác khoáng sản: 10 ha và cho lâm nghiệp.

Đến năm 2015, đất chưa sử dụng còn khoảng 3.000 ha.

2.5. Cân đối đất đai trước và sau quy hoạch

Như vậy, đến năm 2015, quỹ đất sẽ sử dụng như sau:

Tổng diện tích: 45.828,66 ha, trong đó: 

1. Đất nông nghiệp: 12.729,7 ha

2. Đất lâm nghiệp: 19.523,34 ha

3. Đất chuyên dùng: 6.318,31 ha

4. Đất ở: 3.250,0 ha

5. Đất tôn giáo tín ngưỡng: 11,26 ha

6. Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 536,98 ha

7. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 1.058,44 ha

8. Đất chưa sử dụng: 2.400,63 ha.

· Đối với diện tích đất đai chưa sử dụng 

Nguồn đất chưa sử dụng tập trung ở vùng núi. Cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, lập theo dự án và kế hoạch hàng năm để khai thác tiềm năng này. Đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp.

Đối với đất chưa sử dụng ở các xã vùng đồng bằng nằm rải rác, kể cả một số diện tích đã được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, thả cá… nhưng còn bấp bênh, chưa thống kê vào đất nông nghiệp, cần có chính sách đầu tư, cho vay tín dụng ưu đãi để các tổ chức, cá nhân tiếp tục cải tạo khai thác, nâng cao chất lượng đất đai, để nguồn đất này trở thành nguồn bổ sung vào diện tích đất nông nghiệp của huyện. 
Bảng 20.3: Cân đối đất đai trước và sau quy hoạch
Đơn vị: ha
	Loại đất
	Tổng diện tích năm 2005
	Tổng diện tích năm 2015
	Tăng giảm

	TỔNG DIỆN TÍCH
	45.828,66
	45.828,66
	0

	I- Đất nông nghiệp
	12.577,49
	12.729,7
	152,21

	1- Đất trồng cây hàng năm
	10.738,1
	9.688,73
	- 1.049,37

	a- Đất ruộng lúa, lúa màu
	7.562,21
	6.579,84
	- 982,37

	b- Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	18,28
	68,28
	50

	c- Đất trồng cây hàng năm khác
	3.116,61
	3.040,61
	- 76

	2- Đất trồng cây lâu năm
	781,08
	981,08
	200

	3- Đất có MN nuôi trồng thủy sản
	805,75
	1.805
	999,25

	4- Đất làm muối
	252,56
	252,56
	0

	5- Đất nông nghiệp khác
	2,5
	2,5
	0

	II- Đất lâm nghiệp
	18.523,34
	19.523,34
	1.000

	1- Đất rừng sản xuất
	4.660,71
	5.080,71
	420

	a- Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	125,9
	125,9
	0

	b- Đất có rừng trồng sản xuất
	3.267,13
	4.534,81
	1.267,68

	c- Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	0
	
	0

	d- Đất trồng rừng sản xuất
	1.267,68
	420
	- 847,68

	2- Đất rừng phòng hộ

	13.862,63
	14.442,63
	580

	a- Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
	3.057,1
	3.057,1
	0

	b- Đất có rừng trồng phòng hộ
	4.886,76
	10.805,53
	5.918,77

	c- Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	0
	
	0

	d- Đất trồng rừng phòng hộ
	5.918,77
	580
	- 5.338,77

	3- Đất rừng đặc dụng
	0
	
	0

	III- Đất chuyên dùng
	4.339,85
	6.318,31
	1.978,46

	1- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	59,79
	183,79
	124

	2- Đất quốc phòng, an ninh
	639,99
	640,0
	0,01

	3- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

- Đất khu công nghiệp

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

- Đất cho hoạt động khoáng sản

- Đất sản xuất VLXD, gốm sứ
	359,03

94,98

55,44

4,44

204,17
	1.779,0

1.337,5

78,44

76,44

264,17
	1.419,97

1.242,52

23

72

60

	4- Đất giao thông
	1.804,91
	1.998,91
	194

	5- Đất thủy lợi
	1.296,6
	1.400,0
	103,4

	6- Đất dẫn năng lượng, truyền thông
	4,04
	8,04
	4

	7- Đất cơ sở văn hóa
	20,85
	25,85
	5

	8- Đất cơ sở y tế
	13,5
	24,5
	11

	9- Đất cơ sở giáo dục – đào tạo
	78,05
	113,05
	35

	10- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	49,92
	71,92
	22

	11- Đất chợ
	8,92
	54,92
	46

	12- Đất có di tích, danh thắng
	3,25
	10,69
	7,44

	13- Đất bãi thải, xử lý chất thải
	1,0
	6,0
	5

	14- Đất phi nông nghiệp khác
	1,64
	1,64
	0

	IV- Đất ở
	2.709,25
	3.250,0
	540,75

	1- Đất ở đô thị
	41,42
	481,0
	439,58

	2- Đất ở nông thôn
	2.667,83
	2.769,0
	101,17

	V- Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	11,26
	11,26
	0

	VI- Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	516,98
	536,98
	20

	VII- Sông suối, mặt nước chuyên dùng
	2.066,38
	1.058,44
	1.007,94

	VIII- Đất chưa sử dụng
	4.984,92
	2.305,58
	- 2.679,34

	1- Đất bằng chưa sử dụng
	2.649,42
	1.092,17
	- 1.557,25

	2- Đất đồi núi chưa sử dụng
	1.587,23
	537,14
	- 1.050,09

	3- Núi đá không có rừng cây
	823,32
	771,32
	- 72


Nguồn: Tính toán của tiểu ban quy hoạch sử dụng đất
Theo thuyết minh quy hoạch xây dựng vùng huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa đến năm 2025 (Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hóa), dự báo quá trình dịch chuyển cơ cấu dân cư nông thôn và dân cư đô thị của huyện Tĩnh Gia sẽ diễn ra mạnh mẽ sau năm 2015, khi mà các trung tâm công nghiệp đô thị mới hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 2,26% (năm 2009) lên 60% (năm 2020) và 80% (năm 2025). 

Mô hình toàn bộ huyện Tĩnh Gia là không gian khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng. Trong tương lai, thành phố Nghi Sơn sẽ là đô thị loại 2 và là đô thị công nghiệp - thương mại và dịch vụ tài chính. 

Hệ thống các khu công nghiệp đến năm 2025 của huyện Tĩnh Gia bao gồm: khu công nghiệp Nghi Sơn (lọc hóa dầu, vật liệu xây dựng, luyện kim, cơ khí chế tạo và lắp ráp): 2.985 ha, khu công nghiệp phụ trợ (khai khoáng, công nghiệp nhẹ, chế biến nông lâm sản, v.v…): 1.980 ha và một số cụm công nghiệp.
Hệ thống đô thị của vùng Tĩnh Gia có hạt nhân là cụm đô thị công nghiệp Nghi Sơn với quy mô dân số dự báo đến 2025 là 320.000 người, với diện tích xây dựng đô thị là 15.000 ha; các thị trấn Tĩnh Gia, Hải Ninh dự báo có quy mô 15.000 đến 25.000 người với diện tích xây dựng đô thị là 250 ha; trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Tân Dân có quy mô dân số đến 2025 là 10.000 người với diện tích xây dựng đô thị là 200 ha. Quy hoạch lại mạng lưới quần cư nông thôn theo hướng xây dựng các trung tâm xã với tổng dân số là 80.000 người, chiếm 20% tổng số dân của huyện. Đơn vị điểm dân cư nông thôn có quy mô tối thiểu 5.000 người để bố trí các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, thể thao, cửa hàng dịch vụ, chợ nông thôn. 

Còn theo Quyết định gần đây của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16 tháng 9 năm 2009, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025, thì vùng huyện Tĩnh Gia được phê duyệt quy hoạch thành phố Nghi Sơn là đô thi loại II với dân số đến năm 2025 là 400.000 người, có diện tích xây dựng 15.000 ha và điểm dân cư đô thị Hải Ninh, Tân Dân sẽ là đô thị loại V với dự kiến quy mô dân số mỗi đô thị là 5.000 – 10.000 dân, có diện tích xây dựng đô thị là 100 - 200 ha. 
II. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

1. Định hướng chung
Một vùng lãnh thổ có sông chảy qua là điều may mắn cho vùng, cho người dân sinh sống ở nơi đó. Nhận thức này cần được nhấn mạnh để biết quý trọng dòng sông, giữ gìn và tôn tạo để nó có thể đóng góp cho sự phát triển bền vững của vùng lãnh thổ.

Dòng sông tích và chuyển nước với phù sa, nhiều loài thủy sản và mang theo đó một nguồn năng lượng, thế và động năng, quý báu cho sự phát triển. Nếu dòng sông ra biển lớn, nó còn truyền tải vào một lượng năng lượng triều và tạo ra một vùng sinh thái nước lợ, đệm giữa vùng ngọt và vùng mặn. 

Dọc theo sông và các phụ lưu, kênh rạch của nó còn là địa bàn sinh sống của người dân với nhiều ngành nghề khác nhau nhưng tất cả đều gắn kết với dòng sông. Chính vì vậy, dòng sông luôn là khởi điểm, là yếu tố nền cho một dự án phát triển vùng đồng thời cho nhiều dự án phát triển ngành (nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, du lịch…). Vấn đề đặt ra là bảo đảm giữa “dự án phát triển vùng” và “những dự án phát triển của vùng” có được sự hài hòa cần thiết để dòng sông không bị hủy hoại, để chính vùng không bị suy thoái. Nói một cách tích cực hơn, làm gì để dòng sông “sống” với vùng, với con người và phục vụ con người?
Trên địa bàn huyện có các con sông tự nhiên và sông đào gồm: sông Kênh Than, sông Yên , sông Bạng,... và các con suối nhỏ là nơi tiêu thoát, cung cấp nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của một bộ phận dân cư. 

Sông Lạch Bạng bắt nguồn từ vùng rừng núi, toàn sông dài 34,5 km (trong đó 18 km miền núi), diện tích lưu vực 236 km2 (trong đó miền núi chiếm quá nửa). Sông ngắn và dốc, lớp phủ thực vật nghèo nàn, phân phối dòng chảy trong năm cũng như nhiều năm biến động rất lớn, vùng cửa sông chịu ảnh hưởng của triều mạnh, đổ ra biển ở cửa Bạng (Du Xuyên). Chiều dài sông trong địa bàn huyện khoảng 23 km với diện tích lưu vực khoảng 130 km2.

Sông Yên (sông Ghép) nằm ở phía cực Bắc Tĩnh Gia, đổ ra biển ở cửa Ghép. Sông Yên bắt nguồn từ vùng Như Xuân (ở độ cao 100 – 125 m) len lỏi qua vùng rừng rậm rạp, xuôi về đồng bằng Nông Cống, Quảng Xương rồi ra biển ở cửa Hải Ninh (lạch Ghép). Sông dài 89 km, trong đó hơn một nửa chảy qua vùng rừng núi. Diện tích lưu vực là 1.850 km2 (trong đó 900 km2 là vùng núi). Chiều dài sông trong địa bàn huyện Tĩnh Gia khoảng 14 km, diện tích lưu vực khoảng 145 km2.
Sông Hà Nẫm bắt nguồn từ núi Xước, đổ ra cảng biển Nghi Sơn.  

Sông Cầu Đáy bắt đầu từ sông Cầu Yên chảy vào giữa huyện theo hướng Bắc - Nam, nối với kênh Than để vào Nghệ An trong hệ thống kênh nhà Lê xưa, tới sông Bà Hòa.

Sông Thị Long bắt nguồn từ Nghĩa Đàn (Nghệ An), dài 540 km, diện tích lưu vực khoảng 309 km2, chảy qua các vùng Tĩnh Gia, Nông Cống và đổ vào sông Yên ở Ngã ba Tuần. Nằm ở khu vực mưa lớn thượng nguồn dốc, nhiều đồi trọc, hạ du bị ảnh hưởng mạnh của thủy triều, nên lũ trên sông tập trung rất nhanh và rút chậm, gây ra úng ngập nghiêm trọng. Sông nằm ở phía Tây Bắc huyện Tĩnh Gia. Chiều dài sông chảy qua huyện Tĩnh Gia khoảng 26 km, diện tích lưu vực khoảng 15 km2.

Sông Kênh Than thuộc hệ thống sông nhà Lê thời xưa, có chiều dài khoảng 23 km, nối từ sông Ghép đến sông Lạch Bạng.

Ngoài hệ thống sông ngòi, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia còn có kênh Xước chảy từ núi Xước ở xã Mai Lâm, đổ vào cửa Bạng, có 46 đập hồ lớn nhỏ. Ngoài sông Kênh Than và một số khe nước ngọt từ các hồ lớn, phần lớn sông ngòi trên địa bàn bị nhiễm mặn, nhiễm lợ.

Tĩnh Gia nằm trong vùng ảnh hưởng triều, có chế độ nhật triều không đều, hàng tháng vẫn có mấy ngày bán nhật triều, đỉnh triều dao động trung bình từ 0,6 m đến 1,5 m. 

Vùng huyện Tĩnh Gia là khu vực hay bị ngập úng ở các xã ven biển, do đặc điểm của hệ thống sông suối trong khu vực là ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây đổ ra biển, khi ra gần đến biển, phần lớn bị các cồn cát chạy song song với bờ biển chặn lại, do đó trong mùa lũ thường khó tiêu thoát và gây ngập úng cho các xã ven biển.

Điều kiện địa hình của huyện thuận lợi cho việc xây dựng hồ thủy lợi nên trên địa bàn có rất nhiều hồ đập thủy lợi các loại, kể cả dung tích lớn, vừa và nhỏ, tạo nên khả năng cung cấp nước đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong nông nghiệp, sinh hoạt; lại vừa đóng vai trò điều tiết lũ như hồ Yên Mỹ, hồ Hao Hao và một số hồ đập nhỏ khác. Trữ lượng nước ngầm trong vùng nhìn chung ít, chất lượng không cao, tập trung ở Tân Trường, Trường Lâm. 

Từ những đặc điểm của hệ thống thủy văn huyện Tĩnh Gia, ta có thể thấy rõ định hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước của huyện gắn kết chặt chẽ với định hướng sử dụng hợp lý đất lâm nghiệp, với định hướng bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Rừng đầu nguồn bị tàn phá là một mối đe dọa nặng nề khác đối với các dòng sông, nhất là ở các vùng nhiệt đới. Mất rừng kéo theo xói mòn, lũ quét và rửa trôi đất mà hậu quả là nâng cao đáy các hồ đập, thay đổi địa mạo của vùng, của lòng sông và chế độ thủy văn. 

Định hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước là cần tiếp tục xây dựng các chính sách, các quy định và quy trình kỹ thuật về sử dụng, bảo vệ và quản lý nguồn nước; nâng cao năng lực cho các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong việc quản lý, giám sát sử dụng nguồn nước; huy động sự tham gia rộng rãi của người thụ hưởng nước vào quá trình lập kế hoạch, vận hành và tài trợ cho các cơ sở hạ tầng về nước. 

Tiến tới năm 2020, cần xây dựng cơ chế quản lý tổng thể các nguồn nước nhằm xem xét các nhu cầu khác nhau về nước, như tiêu thụ nước trong sinh hoạt của con người, tưới tiêu trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, thủy điện, du lịch và giải trí để cân đối những nhu cầu này với tính lợi ích của nước tự nhiên và tiêu chí quản lý hệ sinh thái. Đặc biệt, chú ý quy hoạch tổng thể nguồn cung cấp nước cho các khu đô thị và các khu công nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và bảo vệ tài nguyên nước; xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án quản lý tổng hợp các lưu vực sông, các vùng đầu nguồn, nước ngầm; mở rộng và nâng cấp hệ thống thủy lợi, nâng cao hiệu quả sử dụng và tái sử dụng nước; xây dựng các đơn giá về phí dịch vụ theo nguyên tắc “người sử dụng nước phải trả tiền” và “trả phí gây ô nhiễm”; tu bổ các sông ngòi và nâng cấp các hệ thống tưới tiêu bị xuống cấp trầm trọng. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ xử lý nước thải, khuyến khích sử dụng các công nghệ sạch trong sản xuất để giảm lượng chất thải, tái sử dụng nước thải. Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn nước.

2. Định hướng sử dụng diện tích nuôi trồng thủy sản 

· Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2005 có 805,75 ha. Trong đó, 698,54 ha đất nuôi trồng thủy sản nước lợ - mặn và 107,21 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Từ định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng, thế mạnh thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Chú trọng phát triển toàn diện các ngành nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề biển, qua điều tra khảo sát và tính toán, diện tích quy hoạch nuôi tôm đến 2020 bố trí là 1.115 ha, bao gồm:


Hải Châu 150 ha, Hải Ninh 70 ha, Thanh Thủy 280 ha, Thanh Sơn 30 ha, Anh Sơn 20 ha, Bình Minh 60 ha, Tùng Lâm 90 ha, Tân Trường 65 ha, Trường Lâm 30 ha, Xuân Lâm 90 ha, Trúc Lâm 80 ha, Mai Lâm 90 ha, Hải Bình 20 ha, Tĩnh Hải 40 ha.

Ngoài ra dự kiến sẽ quy hoạch vùng nuôi tôm trên cát với diện tích 290 ha (gồm Tân Dân 90 ha, Hải Lĩnh 90 ha, Ninh Hải 30 ha, Hải An 80 ha).

· Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt 

Toàn bộ hệ thống sông cụt, hồ đập nhỏ, ao gia đình có diện tích 400 ha. Trong đó, 50 ha nuôi tôm càng xanh ở xã Hải Nhân và một số diện tích ở các vùng sâu trũng khác. Cùng với việc nuôi trồng thủy, hải sản trong địa giới hành chính, Tĩnh Gia sẽ dự kiến khoảng 150 ha diện tích ngoài khơi (đảo Mê, Nghi Sơn) để nuôi cá lồng và 800 ha nuôi ngao (vùng Hải Ninh, Hải Châu). Như vậy, diện tích nuôi trồng thủy, hải sản quy hoạch đến năm 2020 sẽ có là 1.415 ha (chỉ bao gồm mặt nước nội địa, không kể mặt nước biển). Tăng 735,68 ha.

III. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN BIỂN ĐẾN NĂM 2020
1. Định hướng chung
Tĩnh Gia có vị trí địa kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng trong khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, có đường bờ biển 42 km, giữ vai trò quan trọng về môi trường, sinh thái của khu vực. Sự phát triển của nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chắc chắn phải gắn kết với lợi thế và tiềm năng to lớn của biển. Vùng biển Tĩnh Gia đang phải chịu nhiều áp lực, đứng trước nhiều nguy cơ, đòi hỏi phải thực hiện một loạt giải pháp cần thiết để phát triển thực sự bền vững. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên biển của huyện Tĩnh Gia sẽ cần nhấn mạnh những nội dung sau:

- Ưu tiên sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo, xây dựng chiến lược giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với biển, ven biển và hải đảo, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và quản lý tài nguyên, môi trường biển theo quan điểm phát triển bền vững; hình thành một thể chế liên ngành, thống nhất quản lý vùng biển và bờ biển. 

- Để hướng tới phát triển bền vững, trước hết phải có sự đánh giá đầy đủ về điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển, hiện trạng và những biến động về tài nguyên biển. Vì vậy, cần tiến hành điều tra, nghiên cứu có hệ thống về biển, xây dựng cơ sở dữ liệu và thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả điều tra, nghiên cứu mới. Tiến hành định kỳ các hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường biển. Xây dựng các trạm cảnh báo thiên tai (động đất, sóng thần, núi lửa, nước dâng, ngập lụt, sa bồi, xói lở, xâm nhập mặn, tràn dầu, hóa chất, thủy triều đỏ...). Giám sát và đánh giá mức độ suy thoái của tài nguyên các hệ sinh thái biển. 

- Phải lập kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về đánh cá, sử dụng bền vững và bảo vệ nguồn lợi biển, bảo vệ đa dạng sinh học biển. Đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ và điều chỉnh nghề cá ven bờ hợp lý; phát triển mạnh ngành nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước mặn ven biển theo hướng hài hòa với môi trường, đồng thời với việc phát triển và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm sản phẩm của nghề thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng thu nhập ngoại tệ qua xuất khẩu. 

- Thiết lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển và ven biển theo các tiêu chuẩn môi trường ngành và quốc gia; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường biển và ven biển, công nghệ ứng cứu sự cố môi trường biển (tràn dầu, đắm tàu, ngập mặn...).

- Cần có sự phối hợp liên ngành trong sử dụng và quản lý tài nguyên ven biển, biển và đảo; không ít nơi có tiềm năng du lịch biển lại nằm cạnh các cảng biến, khu nuôi trồng và khai thác thủy sản... gây tác động tiêu cực lẫn nhau.

- Nâng cao ý thức cũng như kiến thức sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên biển với sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển và quản lý du lịch biển. 

2. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên biển 

- Nuôi nhuyễn thể ven biển: Tĩnh Gia có một diện tích bãi bồi và bờ rạch tương đối lớn, có thể phát triển nuôi và dưỡng nghêu, sò; trong đó cần chú trọng quy hoạch vùng giống để bảo vệ giống tự nhiên và xây dựng quy trình, quy cách nuôi, khai thác hợp lý.
- Khai thác thủy sản: theo quy hoạch chung của ngư trường cả nước và vùng miền Trung, nhằm bảo vệ tài nguyên hải sản, sản lượng khai thác biển khống chế dưới 100.000 tấn /năm.
Mục tiêu chính phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản là ổn định năng suất đánh bắt (>0,5T/CV) nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác; đa dạng hóa về loại hình, ngư trường, độ sâu và đối tượng khai thác; giảm dần khai thác nội địa và khai thác ven bờ nhằm bảo vệ tài nguyên sinh vật.
- Bảo vệ rừng ngập mặn: diện tích đất rừng ngập mặn ổn định (44 ha ở xã Hải Châu), cần quy hoạch các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất (tại các xã ven biển), xây dựng 1 khu bảo tồn, có thể kết hợp với du lịch sinh thái.

- Nhằm bảo đảm tính ổn định của kinh tế biển, các cơ sở hậu cần và thương mại cần được chú trọng xây dựng thích ứng: cảng cá, làng cá, chợ đầu mối thủy sản, các loại hình công nghiệp hậu cần nghề cá và chế biến thủy hải sản.

- Huyện Tĩnh Gia tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển bền vững vùng biển và dải ven bờ biển. Xây dựng chiến lược và các chương trình, kế hoạch hành động, các dự án ưu tiên để kiểm soát ô nhiễm, ngăn ngừa suy thoái, phát triển tài nguyên biển, cảnh báo thiên tai và ngăn ngừa sự cố môi trường trên biển. Phát huy thế mạnh của nền kinh tế thị trường đối với khai thác tiềm năng và bảo vệ môi trường vùng biển. Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế biển. 

- Để có được sản phẩm du lịch chất lượng cao, cần phát triển du lịch theo hướng bền vững trên cơ sở bảo toàn được các hệ sinh thái biển - ven biển, bảo vệ được chất lượng môi trường biển. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG ĐẾN NĂM 2020

1. Định hướng chung 

Bảo vệ rừng và thực hiện bảo đảm đa dạng sinh học sẽ bao gồm những điểm nhấn quan trọng trong sử dụng hợp lý tài nguyên rừng như củng cố hệ thống quản lý Nhà nước để hướng dẫn sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên rừng; tiếp tục đẩy mạnh việc giao đất khoán rừng cho các hộ gia đình và tập thể theo Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tiếp tục điều chỉnh thực hiện các chính sách thu hút đầu tư cho việc phát triển và bảo vệ rừng. 

Thực tiễn cho thấy, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng cần phải được tiếp cận và tiến hành gắn liền với các biện pháp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để “người dân có thể dựa được vào rừng để sống, nhưng cũng có biện pháp bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả nhất”, như tinh thần ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thời gian gần đây. 

Quy hoạch, sản xuất, khai thác tài nguyên rừng phải đi đôi với bảo vệ, bồi đắp tài nguyên rừng. Đối với những vùng rừng núi còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, cần có giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế thích hợp, giảm sức ép đối với rừng từ các hoạt động khai thác thái quá, có tính hủy hoại. 

Có một vấn đề tồn tại lớn nhất hiện nay ở nước ta là tình trạng nghèo đói của cư dân vùng rừng núi và vùng cận rừng. Cho đến nay, trong số những dân cư nghèo vùng lâm nghiệp thì có tới hơn 80% sinh sống trong các vùng rừng núi, cuộc sống hàng ngày của họ phải dựa vào rừng. Rõ ràng là, việc bảo vệ tài nguyên rừng ở đây chỉ thực sự có hiệu quả nếu có biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong đời sống, kết hợp với công tác tuyên truyền giáo dục và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ rừng.
Để bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên rừng - món quà của sự cấu thành chức năng tự nhiên của thiên nhiên ban tặng - rất cần thiết phải hoàn chỉnh và thực thi ngay một chiến lược đồng bộ, có tính khả thi về tài nguyên rừng. Song hành với việc nâng cao nhận thức thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục thiết thực, đòi hỏi phải có một khung khổ pháp lý cụ thể cho các khâu trong quy trình bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; đồng thời cần phải đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách đủ mạnh, có tinh thần trách nhiệm và khả năng tác nghiệp cao, được đầu tư thỏa đáng và trang bị phương tiện kỹ thuật chuyên ngành hiện đại. 

Vấn đề có ý nghĩa mấu chốt trong việc thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2010 - 2020 nhằm đạt được mục tiêu đề ra là nâng độ che phủ của rừng ở huyện lên 35%; bảo vệ tính đa dạng sinh học và tính ổn định, bền vững của quá trình phát triển tài nguyên rừng thì nhất thiết phải đặt sự nghiệp bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sống là bộ phận cấu thành hữu cơ không thể thiếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, của chiến lược công nghiệp hóa của huyện Tĩnh Gia.

Trong đó, cần chú trọng hơn nữa đến đổi mới cơ chế chính sách nhằm chuyển mạnh một cách hiệu quả ngành lâm nghiệp theo hướng lâm nghiệp xã hội - lâm nghiệp cộng đồng, huy động được mọi nguồn lực và lực lượng xã hội tham gia quản lý, bảo vệ rừng vì lợi ích trực tiếp của cộng đồng. Đây là một trong những hướng đi thiết thực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi những thảm họa như ngập lụt, hạn hán ở huyện trong thời gian qua.
2. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên rừng 

·  Đối với diện tích đất phát triển lâm nghiệp, phải hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đổi sử dụng lâm nghiệp sang mục đích phi sản xuất lâm nghiệp. Đặc biệt là đất màu tốt, đất rừng phòng hộ… phải được quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt. 

Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào, khi cần lấy đất lâm nghiệp, ngoài việc đền bù giá trị tài sản hoa màu, đất đai thì phải có trách nhiệm đóng góp kinh phí đào tạo nghề mới, hoặc cấp kinh phí khai hoang đất lâm nghiệp mới để tạo công ăn việc làm cho người có đất bị thu hồi. Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ địa chính sau khi đổi mục đích sử dụng, tạo điều kiện cho nông dân thực hiện các quyền của mình được dễ dàng. Đồng thời, phải cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất tới các tổ chức, cá nhân, cán bộ. Xây dựng ngay các phương án đầu tư khai hoang, mở rộng diện tích đất lâm nghiệp khi dự án quy hoạch đã được phê duyệt.

· Hỗ trợ nhân dân trồng và bảo vệ rừng, sử dụng có hiệu quả đất rừng được giao khoán, hỗ trợ dân vay vốn với lãi suất ưu đãi cho việc đầu tư thành lập trang trại. Quản lý vùng đệm và vùng lõi rừng cùng với việc khuyến khích sử dụng bền vững các sản phẩm rừng phi gỗ. 

· Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu thay thế gỗ. Nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất lâm nghiệp; khuyến khích trồng các loài cây bản địa trong tất cả các hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng; nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật phòng và chống cháy rừng, các thảm họa môi trường liên quan tới việc mất rừng...

· Thường xuyên xem xét, bổ sung và điều chỉnh lại kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia nhằm bảo đảm sự phù hợp của kế hoạch này với các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên động, thực vật; khuyến khích việc nghiên cứu và áp dụng các tri thức bản địa trong việc sử dụng và thực hiện những quy ước chung của cộng đồng, kết hợp tăng cường hợp tác liên huyện, liên tỉnh để bảo vệ tốt nhất đa dạng sinh học vì lợi ích lâu dài.

· Quy hoạch đồng cỏ chăn nuôi

Diện tích đồng cỏ hiện nay có 18,28 ha, nằm rải rác trên địa bàn toàn huyện. Để phục vụ chương trình phát triển đàn bò sữa, dự kiến đến năm 2015 sẽ chuyển 50 ha đất lúa không ăn chắc ở các xã Các Sơn, Phú Lâm thành đồng cỏ. Diện tích đồng cỏ đến năm 2015 là 68,28 ha.
· Quy hoạch đất lâm nghiệp

Quỹ đất lâm nghiệp hiện có là 18.523,34 ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 1.598,30 ha. Rừng trồng và rừng phòng hộ là 13.862 ha. Trong quy hoạch sẽ khai thác diện tích đất có khả năng trồng cây lâm nghiệp là 8.200 ha đất đồi núi chưa sử dụng, đưa diện tích đất lâm nghiệp có rừng đến năm 2015 sẽ có khoảng 17.125,99 ha. Tiếp tục đầu tư tu bổ khoanh nuôi rừng ngập mặn, rừng chắn cát, chắn sóng ven biển, tăng độ che phủ rừng loại này lên 95,5% tổng diện tích cần phải che phủ.
V. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020

Mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường tổng thể và một số lĩnh vực trọng điểm của huyện Tĩnh Gia đến năm 2020 là phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện hiện trạng môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, tăng cường khả năng quản lý môi trường, nâng cao năng lực và kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường nhằm cải thiện căn bản chất lượng môi trường, góp phần quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1. Khai thác một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất
- Hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính theo hệ tọa độ chính quy trên toàn tỉnh và hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm sớm đưa công tác quản lý sử dụng đất vào nề nếp; thực hiện tổng kiểm kê đất đai theo định kỳ, đồng thời thường xuyên thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai kịp thời và chính xác.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên đất đai và các yếu tố liên quan đến độ phì, môi trường sinh thái, nối mạng thông tin thông suốt từ huyện, thị tứ đến các xã, có biện pháp khai thác cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

- Khảo sát thống kê đầy đủ, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các khu vực đất cồn, bãi bồi ven sông, ven biển. Rà soát lại quỹ đất công, có biện pháp quản lý chặt chẽ và kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm; thành lập tổ chức phát triển quỹ đất của tỉnh theo Luật Đất đai năm 2003 nhằm khai thác tốt tiềm năng đất đai, tạo nguồn vốn đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Trong từng giai đoạn, tổ chức khảo sát các khu vực xung yếu, có kế hoạch xây dựng hệ thống đê bao, bờ kè chống sạt lở để bảo vệ đất đai.

- Trên cơ sở hình thành các vùng chuyên nông ngư nghiệp, xây dựng các hệ thống canh tác thích nghi với từng vùng sinh thái theo hướng giảm dần diện tích quảng canh và tình trạng du canh (nhất là đối với thủy sản), tăng dần các loại hình canh tác tổng hợp, canh tác theo sinh thái, cải tiến chế độ canh tác (luân canh, xen canh, sử dụng chế phẩm sinh học...) để ổn định quỹ đất, bảo vệ và gia tăng độ phì của đất.
2. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước
- Nâng cao ý thức của người dân về bảo quản và sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý tài nguyên nước các cấp về công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước.
- Đánh giá tổng thể và có chiến lược đúng đắn về bảo quản và sử dụng nguồn tài nguyên nước, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp, góp phần giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt cho vùng nông thôn nhưng vẫn đảm bảo duy trì tài nguyên này cho thế hệ sau. Đặc biệt quan tâm xây dựng chiến lược dài hạn và các chương trình, dự án bảo vệ nguồn nước ngọt, sạch cung cấp cho người dân cả huyện.
- Tổ chức thực hiện triệt để các quy định của Nhà nước về khai thác nước ngầm, nước mặt nhằm bảo vệ tốt nguồn nước, hạn chế tình trạng khai thác bất hợp pháp, sai quy hoạch, gây các sự cố về sụt lún, nhiễm bẩn, xâm nhập mặn.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải đô thị, công nghiệp ra môi trường nước mặt; giảm thiểu nhiễm bẩn nguồn nước mặt có nguồn gốc nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ, chất thải chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản).

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác khai thác, cung cấp nước cho sinh họat và sản xuất trên địa bàn huyện. Tổ chức bộ phận chuyên trách thống nhất trong quản lý tập trung các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhằm thực hiện quản lý, khai thác một cách hợp lý và hiệu quả nguồn cung cấp nước sạch đã được đầu tư xây dựng.

3. Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản
- Tiến hành điều tra, khảo sát quy mô, trữ lượng các mỏ cát, sét, bùn hiện có trên địa bàn huyện; phối hợp chặt chẽ giữa ngành và địa phương trong quản lý và xây dựng kế hoạch khai thác hợp lý, tăng cường công tác giám sát, đảm bảo khai thác đúng quy trình, tiết kiệm nguồn tài nguyên, không gây tác động xấu cho môi trường xung quanh và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên chưa khai thác; đặc biệt thực hiện phân cấp mạnh cho cấp huyện, thị xã trong công tác quản lý khai thác các mỏ cát, mỏ sét trong phạm vi của địa phương để phát huy tác dụng tích cực, nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ tài nguyên của địa phương.

- Tổ chức triển khai học tập Luật Khoáng sản, ban hành các quy chế, văn bản thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản sát với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự giám sát của nhân dân đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiện có trên địa bàn. Cải tiến phương thức, công nghệ khai thác các mỏ cát, sét, bùn nhằm hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí trong khai thác.

- Khoanh định các khu vực cấm khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện gồm những khu vực gần các khu di tích lịch sử, khu du lịch, khu đất thuộc tôn giáo, khu an ninh quốc phòng, khu vực an toàn giao thông thủy, các vùng xung yếu, khu dân cư.
- Nghiên cứu và phát triển các loại vật liệu xây dựng mới, công nghệ mới thay thế nhằm giảm thiểu việc khai thác tài nguyên cát, đất sét cho công tác xây dựng.

4. Bảo vệ và phát triển tài nguyên biển, ven biển
- Tiếp tục phát triển sản xuất thủy sản phù hợp với từng vùng sinh thái trên địa bàn huyện, quản lý tổng hợp các hoạt động khai thác và nuôi trồng ven biển theo hướng tăng tốc phát triển nhưng vẫn bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Nâng cao hiệu quả nuôi trồng lẫn đánh bắt theo hướng thâm canh, công nghiệp hóa nhưng vẫn đảm bảo tính phát triển bền vững hài hòa với môi trường, hạn chế tiến đến chấm dứt tình trạng du canh thủy sản vùng ven biển, kiểm soát chặt chẽ chất thải từ nuôi thủy sản công nghiệp và du nhập thiên dịch thủy sản.

- Phát triển nuôi thủy sản thông qua tận dụng mặt nước có khả năng của từng vùng sinh thái, nuôi các đối tượng phù hợp có giá trị kinh tế cao, quản lý sản xuất thâm canh hợp lý, tạo môi trường sản xuất hiệu quả nhưng ổn định, bền vững.

- Phát triển đánh bắt thủy sản vùng khơi trong phạm vi tái tạo tài nguyên đã được quy định, điều chỉnh nghề cá ven bờ hợp lý, kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chú trọng dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp bảo quản, lưu thông sản phẩm tiện lợi và hiệu quả. 

- Nhanh chóng tổ chức thực hiện và phổ biến rộng rãi quy hoạch chi tiết các vùng nuôi thủy sản trọng điểm ở các xã ven biển. Tăng cường tuyên truyền vận động, tạo nhận thức tốt trong cộng đồng, kết hợp các biện pháp hành chính, quản lý để phát triển sản xuất theo đúng phân vùng quy hoạch, đảm bảo giữ gìn nguồn nước, bảo vệ môi trường và thuận lợi trong đầu tư kết cấu hạ tầng.
- Tiếp tục quy hoạch, ban hành những quy định về nuôi trồng thủy sản trên sông, cồn nổi, bãi bồi… nhằm ngăn ngừa những tác động tiêu cực liên quan đến môi trường nước sinh hoạt, giao thông thủy…, khi các loại hình nuôi này phát triển. Khuyến khích nuôi tự nhiên, nuôi sinh thái và phát triển nuôi công nghiệp ở mức phù hợp, duy trì bền vững ngành nuôi thân thiện với môi trường.

- Hệ thống thủy lợi có vai trò quyết định trong nuôi thủy sản thông qua quan hệ sử dụng nguồn nước, khống chế dịch bệnh và bảo vệ bền vững môi trường sinh thái, do đó sẽ đẩy mạnh tiến độ đầu tư hệ thống cấp thoát nước cũng như kết cấu hạ tầng khác phục vụ nuôi thủy sản, đặc biệt là những khu vực phát triển sản xuất thâm canh.

- Nghiên cứu và chọn lọc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ sinh học, các mô hình nuôi sinh thái, nuôi luân canh, xen canh phù hợp, nghiên cứu nuôi theo thời vụ thích hợp nhằm hạn chế dịch bệnh, những tác động xấu đến môi trường, đảm bảo khôi phục, duy trì sự ổn định môi trường nuôi.

- Nâng cao năng lực các đơn vị quản lý, nâng cao ý thức cộng đồng trong kiểm tra, giám sát về nguồn nước, môi trường, con giống, thú y thủy sản để ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường nuôi bền vững.

· Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Tổ chức lại sản xuất để nâng cao hiệu quả của nghề khai thác xa bờ, cải tạo và hợp lý hóa những nghề khai thác ven bờ theo hướng khai thác phải đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế dần các nghề khai thác nội địa đang làm suy giảm nguồn lợi.

- Thực hiện công tác điều tra nguồn lợi thủy sản, dự báo ngư trường để hướng dẫn mùa vụ, đối tượng khai thác hợp lý, có hiệu quả kinh tế, đồng thời bảo vệ, duy trì được nguồn lợi tự nhiên.

- Ban hành những quy định cụ thể, kiểm tra, quản lý chặt chẽ để khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả lâu dài nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các bãi bồi, bãi cồn ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh (nghêu, sò, ốc, cua…).

- Củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, thông tin liên lạc, cứu nạn, cứu hộ, an ninh quốc phòng trên biển nhằm phát triển nghề cá lâu dài, ổn định.

5. Bảo vệ và phát triển rừng
- Tiếp tục duy trì và phát triển vành đai rừng phòng hộ bờ biển và cửa sông của các xã ven biển, cồn nổi để phát huy vai trò phòng hộ môi trường, hạn chế xói lở, bảo vệ bãi bồi, thúc đẩy quá trình bồi tụ.

- Bảo vệ đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước vùng ven biển cửa sông (chú trọng khu vực rừng ngập mặn vì đây là tiêu biểu cho dạng đất ngập nước ven biển).

- Tăng cường công tác pháp chế trong lâm nghiệp, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận khoán rừng đồng bộ, phát triển hệ canh tác lâm - ngư phù hợp, xây dựng chính sách ăn chia sản phẩm hợp lý trong nhận khoán bảo vệ rừng nhằm tăng thu nhập cho lâm dân và khuyến khích người dân tham gia tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Xã hội hóa việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây phân tán dọc theo tuyến giao thông, thủy lợi, đê bao, công trình công cộng để tạo vẻ mỹ quan, bóng mát cũng như bảo vệ công trình, góp phần gia tăng độ che phủ đạt 35%.

6. Giảm ô nhiễm môi trường khu vực đô thị và khu sản xuất công nghiệp tập trung
- Đối với các đô thị, cần cải tạo (đối với khu vực hiện trạng), xây dựng mới (đối với khu vực mở rộng) hệ thống thoát và xử lý nước thải. Việc thiết kế hệ thống thoát nước mưa và nước thải chung hoặc riêng phụ thuộc vào khả năng kinh phí, nhưng tối thiểu phải xây dựng chỉ giới đỏ và có quỹ đất cho các công trình gồm tách nước đầu mối, trạm xử lý.

- Quy hoạch và xây dựng hệ thống thu gom, trung chuyển, xử lý rác thải đô thị. Cải tiến các biện pháp xử lý đơn giản (đốt, chôn lấp luân phiên) sang các biện pháp tiên tiến (xử lý thu hồi năng lượng).

- Quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất cho các công trình công cộng, khoảng xanh và sông nước, hồ điều hòa đô thị, bố trí hệ thống giao thông hợp lý, nghiên cứu các mô hình nhà ở tiết kiệm năng lượng...

- Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng dân cư đô thị về bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng các tập quán phát thải dân cư đô thị tích cực (nhà vệ sinh tự hoại, tiết kiệm nước sinh hoạt và năng lượng, giảm thiểu giao thông cá nhân kết hợp tăng cường giao thông công cộng, văn hóa hạn chế tiếng ồn, hạn chế tiêu dùng sản phẩm thô, không thải rác ra sông rạch đường sá, phân loại rác...) kết hợp với tăng cường kiểm tra và xử lý hành chính về môi trường đô thị.

- Đưa 100% cơ sở sản xuất kinh doanh vào diện kiểm soát, thực hiện thanh tra, kiểm tra về xử lý chất thải, nước thải bảo vệ môi trường. Khuyến khích và tạo điều kiện đổi mới công nghệ hạn chế gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các cơ sở sản xuất than thiêu kết, lò gạch, lò giết mổ gia súc, chế biến thủy sản…

- Đến năm 2020, xây dựng lộ trình chọn lọc đầu tư, hạn chế các loại hình công nghiệp gây nhiều phát thải.

- Quy hoạch các khu sản xuất công nghiệp - TTCN tập trung, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, xây dựng giải pháp xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt để hạn chế nhiễm bẩn nguồn nước mặt; tổ chức quản lý việc xả nước thải vào nguồn nước, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tiến đến xây dựng hạn ngạch môi trường cho từng khu công nghiệp.

- Đối với các dự án đầu tư mới, đặc biệt là sản xuất sản phẩm mới, bảo vệ môi trường là một yếu tố bắt buộc được thể hiện trong nội dung dự án khi thẩm định dự án.

- Tích cực phòng ngừa ô nhiễm môi trường, lồng ghép yêu cầu môi trường ngay từ khâu xây dựng, phê duyệt chiến lược, quy hoạch và dự án phát triển, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các công trình xây dựng, các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường.

- Ưu tiên phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, các hệ sinh thái bị suy thoái nặng như các địa điểm khai thác khoáng sản, biển và ven biển, các thị trấn, thị tứ. Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư do chất thải trong sản xuất công nghiệp, TTCN gây ra. Từng bước khắc phục các khu vực bị ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường và khắc phục nhanh hậu quả ô nhiễm môi trường do lũ lụt. Bảo đảm tính hiệu quả, bền vững trong khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trước mắt cũng như lâu dài.

- Hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, từ bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, các thói quen, nếp sống không văn minh, thiếu vệ sinh, các hủ tục trong mai táng. Xây dựng công sở, xí nghiệp, gia đình, làng bản, khu phố sạch, đẹp, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường. Đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân. Quan tâm bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan môi trường. Thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái.

- Chấm dứt nạn đổ rác và xả nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào các sông, kênh, rạch, ao, hồ; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường các lưu vực sông. Thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp bằng các phương pháp thích hợp, trong đó ưu tiên cho việc tái sử dụng, tái chế chất thải, hạn chế tối đa khối lượng rác chôn lấp, nhất là với các đô thị thiếu mặt bằng làm bãi chôn lấp. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc buộc di dời đối với những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trong khu dân cư nhưng không có giải pháp khắc phục hiệu quả. Tăng cường lượng cây xanh dọc các tuyến phố và vành đai xanh xung quanh đô thị.
· Các giải pháp công nghệ đề xuất
Phân loại và xử lý cơ học

Đây là khâu ban đầu không thể thiếu trong quy trình xử lý chất thải. Biện pháp này sẽ làm tăng hiệu quả tái chế và xử lý ở các bước tiếp theo. Các công nghệ dùng để phân loại, xử lý cơ học chất thải bao gồm: cắt, nghiền, sàng, tuyển từ, tuyển khí nén… Ví dụ, các loại chất thải có kích thước lớn và thành phần khác nhau phải được phân loại ngay khi tiếp nhận. Các chất thải rắn chứa các chất độc hại (như muối cyanua rắn) cần phải được đập thành những hạt nhỏ trước khi hòa tan để xử lý hóa học. Các chất thải hữu cơ dạng rắn có kích thước lớn phải được băm và nghiền nhỏ đến kích thước nhất định, rồi trộn với các chất thải hữu cơ khác để đốt… 

Công nghệ thiêu đốt

Đốt là quá trình oxy hóa chất thải ở nhiệt độ cao. Công nghệ này rất phù hợp để xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại như cao su, nhựa, giấy, da, cặn dầu, dung môi, thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là chất thải y tế trong những lò đốt chuyên dụng hoặc công nghiệp như lò nung xi măng. Theo các tài liệu kỹ thuật thì khi thiết kế lò đốt chất thải phải đảm bảo 4 yêu cầu cơ bản: cung cấp đủ oxy cho quá trình nhiệt phân bằng cách đưa vào buồng đốt một lượng không khí dư; khí dư sinh ra trong quá trình cháy phải được duy trì lâu trong lò đốt đủ để đốt cháy hoàn toàn (thông thường ít nhất là 4 giây); nhiệt độ phải đủ cao (thông thường cao hơn 10.0000C); yêu cầu trộn lẫn tốt các khí cháy - xoáy.

Công nghệ thiêu đốt có nhiều ưu điểm như khả năng tận dụng nhiệt, xử lý triệt để khối lượng, sạch sẽ, không tốn đất để chôn lấp nhưng cũng có một số hạn chế như chi phí đầu tư, vận hành, xử lý khí thải lớn, dễ tạo ra các sản phẩm phụ nguy hiểm.

Công nghệ xử lý hóa - lý

Công nghệ xử lý hóa - lý là sử dụng các quá trình biến đổi vật lý, hóa học để làm thay đổi tính chất của chất thải nhằm mục đích chính là giảm thiểu khả năng nguy hại của chất thải đối với môi trường. Công nghệ này rất phổ biến để thu hồi, tái chế chất thải, đặc biệt là một số loại chất thải nguy hại như dầu, mỡ, kim loại nặng, dung môi.

Biện pháp tái chế, thu hồi chất thải bằng công nghệ hóa - lý chỉ thực sự mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường đối với những nhà máy xử lý chất thải quy mô lớn, đầu tư công nghệ hiện đại để có thể thu hồi sản phẩm từ chất thải. 

Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh 

Chôn lấp hợp vệ sinh là biện pháp tiêu hủy chất thải được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới. Trước đây, nhiều quốc gia tiên tiến như Anh, Nhật cũng dùng biện pháp chôn lấp, kể cả một số loại chất thải hạt nhân, lây nhiễm hoặc độc hại, nhưng trước khi chôn lấp phải được cách ly an toàn bằng các vật liệu phù hợp như chì, bê tông nhiều lớp để chống phóng xạ. Theo công nghệ này, chất thải rắn và chất thải nguy hại dạng rắn hoặc sau khi đã cố định ở dạng viên được đưa vào các hố chôn lấp có ít nhất 2 lớp lót chống thấm, có hệ thống thu gom nước rò rỉ để xử lý, có hệ thống thoát khí, có giếng khoan để giám sát khả năng ảnh hưởng đến nước ngầm. 
Địa điểm xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn và chất thải nguy hại phải cách xa khu dân cư lớn hơn 5 km; giao thông thuận lợi, nền đất phải ổn định, chống thấm tốt, mực nước ngầm thấp… Việc xây dựng hố chôn lấp chất thải rắn và chất thải nguy hại phải theo đúng các quy chuẩn thiết kế về kích thước, độ dốc, các lớp chống thấm đáy và vách, xử lý nước rò rỉ, khí ga…

Để tăng cường hiệu quả sử dụng hố chôn, việc chôn lấp CTRCN và chất thải nguy hại thường kết hợp với cố định và hóa rắn chất thải trước khi chôn thông qua việc đưa thêm những chất liệu khác vào chất thải để làm thay đổi tính chất vật lý, tăng sức bền, giảm độ hòa tan, giảm độ lan truyền chất thải độc hại ra môi trường. Biện pháp này cũng thường được áp dụng trong trường hợp không thể sử dụng các biện pháp cải tạo sinh học hay đốt chất thải.

· Giải pháp xử lý rác chợ và khu dân cư 

Dân số ngày càng tăng, điều kiện kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, vì thế, nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các vùng nông thôn nói chung và các chợ, khu dân cư nói riêng cũng ngày càng phong phú và đa dạng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính phát sinh rác thải của người dân ngày càng nhiều, phức tạp và khó xử lý hơn trước. 

Công tác thu gom và xử lý rác thải phát sinh từ các hộ dân sinh sống và hộ kinh doanh ở các chợ chưa được quan tâm và quản lý đúng mức. Theo kết quả kiểm soát, hầu hết các chợ đều chưa có giải pháp cụ thể hoặc giải pháp chưa đồng bộ về thu gom rác thải. Các chợ đều chưa có bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, tạm thời, rất nhiều xã còn lúng túng trong việc này; vị trí các bãi chôn lấp rác đều gần với nguồn nước, nhà dân, đường giao thông chính, không có tường bao quanh, xử lý nước rỉ rác, mùi hôi và ruồi nhặng. Điều này đã gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan nói chung và chất lượng nguồn nước sinh hoạt nói riêng.

Từ hiện trạng trên, đòi hỏi chúng ta cần có giải pháp phù hợp về vấn đề thu gom, xử lý rác thải ở chợ, khu vực đông dân cư ở các xã, thị trấn để giữ môi trường sống trong lành, bảo đảm sức khỏe cho người dân. Giải pháp cụ thể trước mắt là Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nên quy hoạch bãi bãi xử lý rác thải và thành lập Tổ dịch vụ thu gom rác thải và sẽ được trả công bằng đóng góp của các điểm kinh doanh trong chợ, hộ dân trong xã, thị trấn. 
Tổ dịch vụ thu gom rác thải được thành lập theo quy mô cấp xã, thị trấn hoặc 01 khu dân cư, chợ. Tổ thu gom rác có từ 2 - 4 người, có quy chế hoạt động riêng và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoặc ban quản lý chợ. 

Tổ thu gom rác hoạt động hằng ngày vào các giờ quy định, các nhân viên thuộc tổ thu gom có trách nhiệm thu gom rác và vệ sinh đường phố, chợ trong xã, thị trấn. Rác thải sau khi thu gom được vận chuyển đến bãi rác đã được quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã hoặc quy hoạch theo khu vực. Tại bãi rác, các nhân viên tiếp tục thực hiện các công đoạn xử lý tiếp theo. Đối với chất thải rắn nông thôn hiện nay nên lựa chọn phương pháp xử lý bằng cách chôn lấp, dễ thực hiện và ít tốn kém. 

Bãi xử lý rác thải được quy hoạch ở vị trí phù hợp với nguồn phát sinh rác thải, tại khu đất trống, không phá hoại cảnh quan, xa khu dân cư và nên khuất gió. Diện tích bãi xử lý rác thải tùy thuộc vào khối lượng rác thải và điều kiện của địa phương. Bãi xử lý rác thải phải cách xa các nguồn nước mặt. Ngăn chặn sự rò rỉ nước rỉ từ bãi rác thấm vào nước ngầm bằng các lớp lót chống thấm và tường bao của bãi chôn lấp. Các yêu cầu thiết kế về mặt bằng, đường vào ra, rào chắn, biển hiệu phải tuân thủ đúng quy định. Lớp lót chống thấm có thể được sử dụng bằng đất sét có độ dày từ 0,5 m trở lên. Bãi chôn lấp được chia thành các ô nhỏ và có độ sâu trung bình hơn 1 m.

Bắt đầu chôn lấp rác từ các ô chứa phía cuối bãi xử lý. Rác thải sau khi được đổ vào ô thì được trải thành những lớp dày 20 - 40 cm, mỗi lớp rác thải phải được đầm nén chặt, sau đó tiếp tục trải những lớp khác lên trên. Cuối ngày cần phủ lên một lớp đất dày 05 - 10 cm rồi đầm nén. Mỗi ô chứa rác thải phải hoàn chỉnh, trước khi bắt đầu ô chứa tiếp theo. Phun hóa chất diệt côn trùng và rắc vôi bột vào lớp rác thải đã đầm nén trước khi phủ đất lên trên. Đây là phương pháp chôn chất thải rắn có kiểm soát, dễ thực hiện và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Về lâu dài, hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng gia tăng, thì cần có một giải pháp mang tính toàn diện về vấn đề thu gom và xử lý rác thải. Bởi việc thu gom của các tổ thu gom rác chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, còn đối việc xử lý như thế nào đối với rác thải để không gây ô nhiễm môi trường là những vấn đề mang tính kỹ thuật, tổ thu gom rác thải không thể giải quyết, mà cần sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cơ quan chức năng.

· Biện pháp giảm thiểu và xử lý nước thải chế biến thủy sản
Chế biến thủy sản cần sử dụng một lượng lớn nước sạch. Sau khi sử dụng, nước bị nhiễm bẩn và đổ đi như là nước thải. Luật pháp yêu cầu phải thu gom và xử lý nước thải trước khi đổ ra môi trường. Nước thải đổ ra phải đạt tiêu chuẩn quy định, nếu số lượng và nồng độ nước thải càng lớn thì số tiền thanh toán cho chi phí xây dựng, vận hành hệ thống xử lý và lệ phí môi trường càng lớn. Vấn đề nước thải là không phải chỉ xử lý mà còn phải hạn chế đến mức thấp nhất. Do đó, tiến hành đồng thời biện pháp giảm thiểu nước thải và biện pháp xử lý cuối đường ống. 
Kế hoạch thực hiện tuần tự theo các bước như sau: 
- Thiết lập sự cam kết của cấp quản lý
Cam kết của cấp quản lý về một chương trình ưu tiên cho việc giảm thiểu chất thải, cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết được đưa ra ngay từ đầu và thông báo đến tất cả các bộ phận trong nhà máy.
- Lập kế hoạch hành động
Cấp quản lý lập kế hoạch hành động nhằm xác định và giải quyết những vấn đề cụ thể.
- Định rõ trách nhiệm và phân bổ nguồn lực
Bổ nhiệm người phụ trách chương trình để chịu trách nhiệm chung và điều hành việc thực hiện kế hoạch. Người phụ trách cần sự trợ giúp của nhân viên khác khi cần thiết và phân bổ các nguồn lực như thời gian thực hiện công việc, thiết bị đo lượng nước sử dụng và nước thải, các dịch vụ phân tích nồng độ nước thải…
- Đánh giá việc sử dụng nước và nước thải
Xác định nước được sử dụng ở đâu, bao nhiêu và bị ô nhiễm tới mức độ nào? Để đạt được mục đích trên cần thực hiện các nội dung như lập sơ đồ đường nước và nước thải, xác định hoạt động sử dụng nước và nguồn ô nhiễm, quan sát thực tiễn hoạt động, đo lượng nước sử dụng và nồng độ nước thải, ghi chép số liệu để phân tích. 
- Đề xuất và lựa chọn giải pháp thích hợp giảm thiểu chất thải
Các giải pháp phù hợp giảm thiểu chất thải là những thay đổi ngắn hạn hoặc dài hạn đan xen trong thực tiễn sản xuất. Có thể tại một số khu vực có sự lãng phí rõ ràng như rò rỉ, không khóa vòi nước… việc áp dụng giải pháp không mất chi phí hoặc chi phí thấp sẽ được chấp thuận ngay.
- Triển khai chương trình giảm thiểu chất thải
Đưa vào áp dụng các giải pháp giảm thiểu chất thải và ủy thác trách nhiệm tiếp tục để bảo đảm giảm thiểu chất thải ở từng quá trình hoặc khu vực hoạt động, thông qua việc hướng dẫn và đào tạo nhân viên cũng như việc xác định mục tiêu và chế độ khuyến khích thực hiện.

Biện pháp xử lý nước thải:
Căn cứ vào quy trình chế biến cho thấy nguồn gốc nước thải sản xuất gây ô nhiễm của nhà máy, xưởng chế biếns chủ yếu từ các công đoạn rửa nguyên liệu, sơ chế và rửa máy móc thiết bị, nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất. 
Công nghệ xử lý:
Quy trình xử lý nước thải lựa chọn theo phương án xử lý 3 bậc nhằm hạn chế đến mức tối đa hàm lượng chất thải. Quá trình xử lý bao gồm: tách rác, lắng cát, cân bằng, tách dầu, xử lý kỵ khí trong bể UASB, xử lý hiếu khí Aeroten, keo tụ, lắng lọc, khử trùng.
Các công đoạn:

- Lọc rác bằng máy lọc rác tự động

- Thu gom, cân bằng nước thải và tách dầu mỡ

- Xử lý bậc 1 bằng phương pháp sinh học yếm khí trong bể UASB

- Xử lý bậc 2 bằng phương pháp sinh học hiếu khí trong bể AEROTEN

- Xử lý bậc 3 bằng phương pháp hóa lý: keo tụ, lắng lọc và khử trùng.

Bùn lắng tụ được hút vào ngăn chứa bùn, bể phân hủy bùn và cuối cùng được hút thải vào bãi rác hoặc dùng để bón cây. 
· Giải pháp trong xử lý nước thải chăn nuôi 

Với phương pháp đưa nước thải Biôga hoặc nước thải chăn nuôi về bể thu gom, trong bể lắp hệ thống máy khuấy để tăng cường tiếp xúc, nâng cao hiệu suất phản ứng. Nước thải để lưu trong bể từ 60 - 80 giờ nhằm hạn chế phát tán mùi và giảm các chất nitơ, phốt pho. Sau đó, nước thải được đưa sang ngăn lắng để giữ lại bùn vi sinh, phần nước trong được bơm lên bể lọc sinh học nhỏ giọt. Nguồn nước này sẽ được tuần hoàn về bể phân hủy hiếu khí để tăng cường khả năng loại bỏ các hợp chất nguy hại, tiếp tục đưa sang ao sinh học và thải ra môi trường. Đặc biệt bùn vi sinh được tận dụng bón cho cây trồng hiệu quả, đảm bảo sản phẩm nông nghiệp sạch.

Tổng chi phí đầu tư xây dựng hệ thống bể lọc sinh học nhỏ giọt là 17,2 triệu đồng, trong đó xây dựng cơ bản 13 triệu, máy bơm 2,5 triệu, máy khuấy 1 triệu. Nguyên liệu lọc có thể tận dụng cát, sỏi, đá hoặc platíc, sử dụng với lưu lượng khác nhau để điều chỉnh vận tốc lọc nhanh, chậm, trung bình, cao tốc theo ý muốn. Hệ thống bể lọc này có thể xứ lý với công suất từ 3 - 5 m3/ngày đêm. Chi phí đầu tư không cao, rất phù hợp với quy mô chăn nuôi hiện nay của người dân.

+ Bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, rừng ngập mặn; hạn chế đến mức thấp nhất việc mở đường giao thông và các hoạt động gây tổn hại đến tài nguyên rừng; đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc và khôi phục rừng ngập mặn; phát triển kỹ thuật canh tác trên đất dốc có lợi cho bảo vệ độ màu mỡ của đất, ngăn chặn tình trạng thoái hóa đất và sa mạc hóa đất đai. Nghiêm cấm triệt để việc săn bắt chim, thú trong danh mục cần bảo vệ; ngăn chặn nạn sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản; quy hoạch phát triển các khu bảo tồn biển và bảo tồn đất ngập nước.

+ Đưa nội dung môi trường và bảo vệ môi trường vào trường học. Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của các tổ chức, xã hội, đoàn thể, các hoạt động, phong trào, diễn đàn về bảo vệ môi trường. Xây dựng tiêu chí bảo vệ môi trường để xem xét, công nhận làng, xã, gia đình văn hóa. Khen thưởng, tuyên dương các hoạt động, điển hình tốt trong bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. 

CHƯƠNG XXI: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

HUYỆN TĨNH GIA ĐẾN NĂM 2020

Cả nước đang trong quá trình đổi mới và đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và hiện đại. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) đã đề ra mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010) là: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao... Phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006) tiếp tục khẳng định: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng hành cùng với cả nước và tỉnh Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia cũng đã và đang tiến hành từng bước công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước. Đây là một thời kỳ lịch sử trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ là bước chuyển có tính chất quyết định, đòi hỏi Tĩnh Gia phải tập trung mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững, gắn tăng tưởng kinh tế với phát triển toàn diện về xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

I. ĐỊNH HƯỚNG TỔNG QUÁT

1. Tiềm năng và cơ hội phát triển

Tiềm năng, nguồn lực phát triển bao gồm vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng, biển và ven biển, hải đảo, các cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa và nguồn lực con người phong phú tạo cho Tĩnh Gia những điều kiện thuận lợi để thực hiện các khâu đột phá trong phát triển kinh tế của huyện trong tương lai.

Tĩnh Gia là huyện nằm ở cực Nam tỉnh Thanh Hóa, với sự hội tụ của 3 vùng sinh thái: vùng biển và ven biển, vùng đồng bằng và vùng trung du, miền núi; đồng thời là nơi hội tụ của phần lớn các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt Bắc - Nam và đường thủy, trong đó Quốc lộ 1A chạy dọc qua chia huyện thành hai, với nửa phía Đông thuộc biển và nửa phía Tây thuộc đồng ruộng. Vị trí này tạo cho huyện có một thế “mở” khá rộng, đặc biệt là về phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các mô hình kinh tế liên tỉnh và thực hiện các dự án liên kết kinh tế.

Tài nguyên đất đai của huyện có tổng diện tích là 45.828,66 ha; trong đó đất hiện dùng cho nông nghiệp (theo nghĩa rộng) là 26.015,9 ha, đất phi nông nghiệp là 12.165,19 ha, đất hiện chưa sử dụng là 7.647,57 ha (chiếm 16,7%). Căn cứ vào đặc tính thổ nhưỡng được xem xét theo hai vùng: phía đông và phía tây quốc lộ 1A. Vùng đất phía Tây quốc lộ 1A gồm các xã phía Tây và Tây Bắc có địa hình khá bằng phẳng, với các nhóm đất xám, đất nâu đỏ (phân bố ở đồi núi) và đất phù sa. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vùng lúa tập trung của huyện và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển khu vực trồng lúa cao sản, góp phần đảm bảo lương thực cho toàn huyện và phục vụ cho phát triển công nghiệp chế biến, chăn nuôi và phát triển cây lâm nghiệp. Vùng đất phía Đông quốc lộ 1A có các nhóm đất cát biển, cồn cát có thành phần cơ giới nhẹ (cát tơi, cát pha, thịt nhẹ). Loại đất này tuy nghèo đạm, lân và mùn song giàu kali, tơi, xốp và thoát nước tốt, thích hợp cho nhiều loại cây trồng, nhất là cây trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày như vừng, lạc, đậu. Đất ao, hồ, đầm thủy sản tập trung chủ yếu ở khu vực các xã vùng ven biển khoảng 806 ha. Loại đất này hiện đang được sử dụng để nuôi tôm theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp. Đất lâm nghiệp với tổng diện tích 18.523,34 ha, tập trung chủ yếu ở địa phận của 13 xã thuộc phía Tây và Tây Nam của huyện thuận lợi cho phát triển kinh tế rừng, bao gồm các khu chuyên canh cây nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy, khu chuyên canh trồng cây ăn quả, cây mía nguyên liệu kết hợp với phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.

Tài nguyên nước: Trên địa bàn huyện có các con sông tự nhiên (sông Lạch Bạng, sông Yên, sông Cầu Đáy), sông đào (kênh Than, kênh Xước), các con suối và các hồ, đập lớn, nhỏ là nơi cung cấp và tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của dân cư. Ngoài ra còn có nguồn nước ngầm với trữ lượng lớn ở Tân Trường, Trường Lâm. Về phân vùng thủy văn của tỉnh Thanh Hóa thì Tĩnh Gia nằm trong vùng thủy văn ảnh hưởng triều, chế độ triều không thuần nhất, hàng tháng vẫn có một số ngày bán nhật triều, đỉnh triều dao động trung bình từ 0,6 m đến 1,5 m. Do có hệ thống sông phân bố rộng và chịu ảnh hưởng của chế độ triều nên Tĩnh Gia có điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn. 

Tài nguyên sản vật và thiên nhiên: Vùng núi cao phía Tây Bắc của huyện Tĩnh Gia có hệ thống núi non khá phong phú, mỗi ngọn núi đều có một số loại khoáng sản có giá trị kinh tế như: Núi Bợm (xã Tân Dân, An Hải) có đá chịu lửa; núi Khoa Trường ở xã Trường Lâm có khe nước lạnh; vùng núi ở Tân Trường có mỏ chì, kẽm; ở Phú Sơn, Thanh Kỳ có mỏ sắt; ở phía Tây Nam huyện (xã Tân Trường, Trường Lâm, Tùng Lâm) có mỏ đá vôi với trữ lượng hàng tỷ mét khối; ở xã Ngọc Lĩnh, Định Hải có đá xây dựng các loại. Vùng biển trải dài ở khu vực phía Đông huyện có cát biển, cát đen chứa titan; cát xây dựng, cát thủy tinh ở Nguyên Bình, Mai Lâm; sét làm xi măng, làm gạch ở Trường Lâm, Các Sơn. 

Cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử có giá trị như: Pháo đài Tĩnh Hải; Thành Thổ Sơn (xã Nguyên Bình); cụm di tích lịch sử thắng cảnh Lạch Bạng (đền thờ Quang Trung, đền Cửa Lạch, chùa Đót Tiên); nhà thờ xứ Ba Làng; khu di tích hang động, sông, suối, hồ kéo dài suốt khu vực Tây Nam là tiềm năng lớn cho phát triển du lịch và hoạt động văn hóa phong phú. Bên cạnh đó, vùng biển này còn tạo ra những tài nguyên hải sản phong phú như cá, tôm, cua, mực, hải sâm (tập trung nhiều nhất ở khu vực cửa Bạng) và có nước xanh trong tạo nên những bãi tắm đẹp, hấp dẫn du khách. Ngoài ra, huyện Tĩnh Gia còn có các sản phẩm đặc sản nổi tiếng như: nước mắm Du Xuyên, Ba Làng (nổi tiếng cả nước), chim cu kỳ Hòn Mê, yến sào Hòn Đót... 

Nguồn nhân lực: Dân số toàn huyện hiện có 214.420 người (năm 2009), trong đó dân số trong độ tuổi lao động là 124.149 người, số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 109.568 người. Phần lớn lao động trên địa bàn huyện đều có trình độ trung học cơ sở trở lên, trong đó 60% tốt nghiệp phổ thông trung học. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn, kỹ thuật đạt khoảng 19 - 20%. Đây là mức thấp hơn mức chung của cả nước nhưng lại cao hơn so với các huyện nông nghiệp. Phần lớn lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước đều được trải qua đào tạo. Trong những năm gần đây, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo chuyên môn trong các xã được đào tạo tăng lên rất nhanh. Lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề cao đang được đào tạo, bổ sung ngày càng nhiều. Đó là kết quả của sự nhận thức đúng đắn và sự quan tâm đầy đủ của Đảng bộ và chính quyền huyện Tĩnh Gia đối với vấn đề nâng cao chất lượng cho người lao động trên địa bàn huyện. Đồng thời, đây là nguồn lực rất quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Tĩnh Gia. 

Cơ hội phát triển rất căn bản và thuận lợi đang mở ra nhiều triển vọng cho Tĩnh Gia trong bước đường đi tới. Xu thế mở cửa hội nhập với các nước trên thế giới và việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở ra triển vọng lớn trong hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ… tạo điều kiện cho Tĩnh Gia thu hút nguồn lực từ bên ngoài, đồng thời có cơ hội để phát triển nhanh chóng các ngành công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Với vị trí là đầu mối cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thanh Hóa, nối liền với các tỉnh Bắc Trung Bộ, có nhiều lợi thế phát triển, Tĩnh Gia có thể tiếp cận khai thác vốn đầu tư, công nghệ - kỹ thuật và thị trường bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Trong quan hệ kinh tế vùng, liên vùng cũng như trong sơ đồ tổ chức kinh tế lãnh thổ quốc gia đến năm 2020, trong định hướng phát triển không gian lãnh thổ vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, với vị trí cửa ngõ đi từ Nam ra Bắc, ra biển và giao thương với vùng Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan, Tĩnh Gia sẽ là một trọng điểm kinh tế của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, của vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và của cả vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Xu hướng liên kết kinh tế vùng và mở rộng các quan hệ kinh tế trong nước cũng là một thuận lợi để Tĩnh Gia phát huy các tiềm năng, lợi thế của huyện hội nhập với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Đó là cơ hội để Tĩnh Gia có thể tăng cường thu hút các nguồn lực trong nước, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành ở Trung ương, ở tỉnh và các địa phương khác về cả vốn đầu tư, công nghệ - kỹ thuật lẫn kết cấu hạ tầng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…

Dự án quy hoạch xây dựng và phát triển khu “Nam Thanh - Bắc Nghệ”, bao gồm 4 huyện của Thanh Hóa (Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân) và 3 huyện thị của Nghệ An (Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa), cùng với việc thành lập Khu kinh tế Nghi Sơn theo Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Nghi Sơn tại quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, với phương án phát triển khu công nghiệp Nghi Sơn bao gồm nhiều ngành công nghiệp hiện đại, có quy mô lớn, tạo thế và lực vững chắc cho sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện, theo hướng phát triển mạnh những ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Việc phát triển khu công nghiệp và đô thị Nghi Sơn chính là cơ hội hình thành khu kinh tế động lực cho huyện, mở rộng giao lưu kinh tế, hàng hóa, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho dân cư. Trên cơ sở đó, các tài nguyên khoáng sản và tiềm năng kinh tế đa dạng, như tiềm năng đất nông nghiệp, đất rừng, tài nguyên biển và ven biển, cảng nước sâu, các vùng triều, bãi bồi, cảnh quan thiên nhiên, sản vật khá phong phú, đa dạng, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện sẽ được quy hoạch, khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn. Lực lượng sản xuất và lao động xã hội sẽ được tổ chức, phân bố hợp lý hơn, thích ứng với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tĩnh Gia là một huyện có địa hình đa dạng: có vùng biển, vùng đồng bằng và vùng bán sơn địa. Điều kiện tài nguyên, khí hậu của huyện cho phép phát triển kinh tế theo một cơ cấu kinh tế đa dạng, vừa thuận lợi cho phát triển nông lâm thủy sản, vừa thuận lợi cho phát triển công nghiệp và dịch vụ - du lịch. Tiềm năng biển, tiềm năng du lịch cũng là lợi thế rất lớn của huyện. Các yếu tố như: khu di tích núi non, hang động, sông suối, và hệ thống các hòn đảo trên biển, cụm di tích đền, chùa, nhà thờ, pháo đài và nhiều di tích kiến trúc khác là yếu tố hấp dẫn, gọi mời các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển các tour du lịch sinh thái hay du lịch nghỉ dưỡng khá hấp dẫn. Quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ mát biển Hải Hòa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2416/QĐ-UB, ngày 28/7/2003. Nơi đây với bãi biển rộng, dài, nước trong xanh, là điều kiện rất thuận lợi để xây dựng một khu du lịch, tắm biển, điều dưỡng hấp dẫn không chỉ đối với du khách trong địa phương mà còn hấp dẫn đối với cả du khách phía Bắc, kể cả từ thủ đô Hà Nội (với cự ly vừa phải). Với chính sách mời gọi đầu tư phù hợp, dự án sẽ nhanh chóng được thực hiện và là một trong những lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của huyện trong thời gian tới.

Một thuận lợi khác rất cơ bản và quan trọng đối với Tĩnh Gia trong giai đoạn đến năm 2020 là kinh tế của huyện sau những năm thực hiện công cuộc đổi mới đã cơ bản chuyển sang kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội nghĩa và đã tạo ra những tiền đề mới, động lực mới cho sự phát triển của huyện. Nền kinh tế đã tạo được thế và lực để vượt qua tình trạng trì trệ, tiếp tục khởi đà phát triển đi lên. Những thành tựu trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới đã thực sự làm tăng ý chí và niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong huyện trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

2. Trở ngại và thách thức 

Bên cạnh những lợi thế, cơ hội và tiền đề phát triển nói trên, nền kinh tế Tĩnh Gia cũng đang đứng trước những trở ngại, thách thức, đòi hỏi phải có những giải pháp và nỗ lực rất lớn để khắc phục, vượt qua:

- Sự khắc nghiệt của yếu tố đặc trưng “tiểu vùng khí hậu” ven biển Bắc Trung bộ với sự tác động của biến đổi khí hậu. Tĩnh Gia thường phải chịu những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết như: nắng, nóng, mưa, gió, bão, lụt, hạn hán. Thêm vào đó là tình trạng nhiễm mặn và xâm nhập mặn do hậu quả của nước biển dâng. Đây là những yếu tố bất lợi cho phát triển nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung của huyện.

- Nền kinh tế của huyện cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, phân tán, mang nặng tính chất thuần nông, chất lượng và hiệu quả thấp, nhiều yếu tố mất cân đối và chưa thực sự ổn định để đảm bảo cho sự tăng trưởng nhanh, bền vững. Nhiều tài nguyên, nguồn lực chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả. Trình độ lực lượng sản xuất, trang thiết bị kỹ thuật còn thấp, cơ cấu kinh tế còn lạc hậu. Đây là một thách thức và trở ngại lớn đối với Tĩnh Gia trong quá trình phấn đấu trở thành vùng động lực tăng trưởng nhanh của toàn tỉnh Thanh Hóa.

- Các điều kiện vật chất - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện tuy đạt được những bước tiến bộ nhất định, song vẫn còn thiếu hụt và lạc hậu về nhiều mặt, cả về thủy lợi, giao thông vận tải, hệ thống thông tin, liên lạc, bưu điện lẫn điện, nước, cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục… Để đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có những đầu tư lớn cho việc cải tạo nâng cấp, mở rộng hệ thống và đổi mới thiết bị kỹ thuật ở khu vực này. Đây là vấn đề nan giải và là một thách thức lớn đối với Tĩnh Gia trong quá trình đẩy nhanh sự phát triển theo hướng bền vững.

- Chất lượng nguồn nhân lực và trình độ của lao động xã hội trên địa bàn huyện tuy đã có bước cải thiện đáng kể, song nhìn chung còn ở trình độ thấp. Số người có trình độ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật chiếm tỷ lệ ít và thiếu hụt nhiều so với yêu cầu đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và triển kinh tế bền vững, đặc biệt là ở cấp cơ sở và trong các tổ chức, đơn vị sản xuất – kinh doanh. Đại bộ phận lao động là lao động thủ công, giản đơn, nhiều người thiếu kiến thức và kinh nghiệm sản xuất. Số lao động thiếu và chưa có việc làm khá đông và đang có chiều hướng gia tăng, nhất là khu vực nông thôn. Việc đào tạo nguồn nhân lực, phân bố hợp lý dân cư, lao động, giải quyết việc làm, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng lao động đang là vấn đề đặt ra gay gắt.

- Mức sống và điều kiện sống của dân cư nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn. Điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội còn thấp. Chênh lệch về điều kiện và mức sống gữa các hộ dân cư, giữa các cộng đồng, giữa các khu vực dân cư và đang có chiều hướng gia tăng làm nảy sinh không ít vấn đề bức xúc về mặt xã hội.

Đó là những trở ngại, thách thức đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời cũng là những nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế - xã hội của huyện.

3. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển tổng quát 
Dựa vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và Tỉnh Thanh Hóa, đồng thời xuất phát từ đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện, từ năm 2006, UBND huyện Tĩnh Gia đã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2006 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số: 1543/QĐ – UBND, ngày 02 tháng 6 năm 2006, với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành ở Trung ương, tỉnh và huyện. Đồng thời, năm 2010 đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2011 – 2015 tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong đó, các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển đã được hoạch định một cách khá đồng bộ, khoa học và có ý nghĩa thực tiễn to lớn.

Theo quy hoạch tổng thể, Quan điểm phát triển kinh tế của huyện Tĩnh Gia đến năm 2015 là: 

- Phát triển kinh tế của huyện phải phù hợp với định hướng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa và của cả nước. Trong quá trình phát triển, Tĩnh Gia một mặt phải phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của mình, mặt khác chịu sự chi phối, chỉ đạo tập trung của tỉnh và của Trung ương nhằm đảm bảo các mối quan hệ cân đối hợp lý của tổng thể nền kinh tế quốc dân và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Đồng thời, huyện cần giải quyết tốt mối quan hệ liên ngành, liên vùng với các ngành khác trong tỉnh và với các địa phương khác trong vùng, không phân biệt ranh giới hành chính. Đặc biệt, trong định hướng phát triển kinh tế của huyện cần tính đến một cách đầy đủ các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình hình thành và phát triển khu kinh tế Nghi Sơn, phát triển kinh tế vùng Tây Nam tỉnh Thanh Hóa và phát triển đặc khu kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ. 

- Phát huy tối đa các lợi thế phát triển, đặc biệt là về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, con người và lợi thế kinh tế biển. Tĩnh Gia là huyện có nhiều lợi thế và tiềm năng cho phát triển kinh tế, là huyện cực Nam của tỉnh Thanh Hóa có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển giao thông, mở rộng giao lưu với bên ngoài bằng các loại hình giao thông quan trọng. Tài nguyên đất đai, tài nguyên nước rất thích hợp để phát triển trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú thuận tiện cho phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp vừa và nhỏ. Khai thác tối đa và có hiệu quả nguồn nội lực và thu hút các nguồn ngoại lực để đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, nâng cao nhịp độ và chất lượng tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm nền kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững. 

- Phát triển kinh tế toàn diện, đồng thời chú trọng đầu tư trọng tâm trọng điểm vào một số vùng, lĩnh vực có nhiều lợi thế nhằm tạo ra các cực tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Theo phương hướng đó, việc tạo tiền đề cho sự phát triển, trước hết là hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp – nông thôn, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với không chỉ sản xuất nông nghiệp mà còn đối với nuôi trồng thủy sản. Trong điều kiện nguồn vốn có hạn, việc bố trí cơ cấu đầu tư hợp lý, chú ý đến hiệu quả kinh tế phải lựa chọn những mục tiêu ưu tiên trong từng giai đoạn. Các lĩnh vực xếp vào danh mục ưu tiên có thể là: du lịch biển kết hợp với du lịch sinh thái đi liền với thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến và công nghiệp vật liệu xây dựng, khai thác và nuôi trồng thủy sản, sản xuất thực phẩm và rau quả tươi sống phục vụ nhu cầu nhân dân và thị trường khu công nghiệp – đô thị… 

- Phát triển kinh tế của huyện phải dựa trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đồng thời tăng cường các quan hệ hợp tác với các địa phương khác, các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Trong chiến lược phát triển của mình, Tĩnh Gia trước hết cần phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ có trình độ học vấn. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ cần thiết để người dân tích cực làm giàu trên chính đất đai, mặt nước và rừng biển của mình, góp phần nâng cao mức sống và làm giàu cho huyện nhà. Bên cạnh đó, cần tranh thủ hợp tác của các nhà khoa học, trước hết trong các lĩnh vực tư vấn công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Tranh thủ tối đa sự trợ giúp của tỉnh và Trung ương trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Tăng cường khai thác thế mạnh về tiềm năng đất đai, nguồn lao động để giảm bớt một phần sức ép về nhu cần vốn đầu tư. Phát huy yếu tố nguồn lực con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài. Chú ý công tác đào tạo, nhất là đào tạo đội ngũ công chức, công nhân và lao động kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia giỏi về công nghệ và quản lý, đội ngũ các doanh nhân. Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo nghề để đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu lao động.

- Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống, giữ vững ổn định chính trị xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố an ninh quốc phòng. Bên cạnh việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương và của đất nước. Phải tăng cường giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không ngừng củng cố an ninh - quốc phòng, coi đó là nhân tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và đối ngoại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng các lực lượng vũ trang của huyện trong sạch vững mạnh, đủ sức đánh bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược của địch trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường là quan điểm xuyên suốt của quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược và quy hoạch nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Quy hoạch phát triển kinh tế phải gắn với quy hoạch bảo vệ môi trường. Xác định các định hướng phát triển các ngành trên quan điểm khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường đất, nước vùng thượng nguồn. Quan điểm này phải được xuyên suốt trong việc xác định các định hướng ngành, trong xây dựng các dự án cũng như thiết kế, xây dựng bất kỳ một công trình nào trên địa bàn lãnh thổ huyện.

- Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, giảm chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn. Tập trung đầu tư có trọng điểm ở các vùng động lực kết hợp phát triển vùng nông thôn, trên cơ sở giải quyết tốt yếu tố hạ tầng và các chính sách xã hội. Hình thành các khu dân cư nông thôn văn minh, xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng tới các chính sách xã hội, tăng cường hợp tác phát triển các khu vực nghèo, các nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, xã hội…

Định hướng phát triển tổng quát đến năm 2020 là: 

- Huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các yếu tố thuận lợi nhằm phát triển kinh tế toàn diện với tốc độ cao và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng, có sức cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện.

- Khai thác và phát huy triệt để những tiềm năng lợi thế sẵn có, đặc biệt là lợi thế về cảng biển, đồng thời nắm vững thời cơ và các vận hội phát triển mới để phát triển nhanh, tạo sự đột phá và động lực mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ.

- Tận dụng tối đa các cơ hội và mối quan tâm của Nhà nước và của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài; huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn lực nước ngoài để đầu tư cho các công trình có quy mô lớn, tạo động lực phát triển cho khu Kinh tế Nghi Sơn.

- Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp – nông thôn, tạo ra những nhân tố cơ bản để phát triển bền vững và tăng trưởng cao. Xây dựng hệ thống đô thị, các cụm công nghiệp trở thành những hạt nhân thúc đẩy phát triển các vùng nông thôn trong huyện, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

- Phát triển kinh tế gắn với quản lý tốt các vấn đề xã hội, tập trung giải quyết việc làm; đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, thực hiện xóa đói giảm nghèo. Chú trọng môi trường nông thôn, đặc biệt là môi trường trong khu dân cư. 

Mục tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 – 2015 đạt bình quân hàng năm là 73,64% (tính cả đầu tư vào khu Kinh tế Nghi Sơn). Phấn đấu đưa GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt khoảng 5.142,6 USD (xem Bảng 21.1 và 21.2). 

Bảng 21.1: Định hướng tăng trưởng kinh tế (GDP) 

Đơn vị tính: %

	Chỉ tiêu
	2001-2005
	2006-2010
	2011-2015

	Tổng GDP 
	19,8
	23,0
	73,64

	- Nông, lâm, ngư nghiệp
	7,6
	7,1
	10,03

	- Công nghiệp, xây dựng
	28,1
	26,3
	84,04

	- Dịch vụ
	6,8
	18,4
	37,40


Nguồn: - Quy hoạch Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

 - Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 – 2015.

      - Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.
Nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng đẩy mạnh đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích hợp với từng vùng sinh thái, hình thành các vùng chuyên canh, tạo ra một số nông sản đủ lớn làm cơ sở cho phát triển công nghiệp chế biến, phát triển mạnh cây công nghiệp và cây ăn quả, giảm dần tỷ trọng giá trị ngành trồng trọt tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi; đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, chú trọng việc khoanh nuôi bảo vệ, trồng mới rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế, rừng nguyên liệu, rừng gỗ xây dựng và rừng gỗ củi; phát triển mạnh nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trên các ao, hồ, đầm, bãi ven biển. Chú trọng tăng cường đầu tư trang bị các loại tàu thuyền công suất lớn, thiết bị hiện đại để đẩy mạnh việc khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất thâm canh, hàng hóa an toàn, bền vững, ổn định diện tích cây lương thực, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, sản xuất tập trung các loại cây có giá trị kinh tế cao. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, nuôi công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp lên 40% vào năm 2015. Tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2011-2015 bình quân khoảng 10,03%/năm.

Công nghiệp và xây dựng dự kiến mức tăng trưởng GDP giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 84,04%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 tăng khoảng 39,39%/năm. Chú trọng phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, hình thành các làng nghề sản xuất thủ công nghiệp. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn như chế biến nông lâm sản, điện, điện tử, may mặc, giày da hướng về xuất khẩu và một số sản phẩm cơ khí nhỏ thay thế nhập khẩu. GDP ngành xây dựng năm 2015 cao gấp 3 lần năm 2010. Tập trung phát triển nhanh và vững chắc khu Kinh tế Nghi Sơn, với trọng tâm là công nghiệp - dịch vụ, làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, nhất là công nghiệp lọc hóa dầu và sau hóa dầu, vật liệu xây dựng, điện, cơ khí chế tạo, chế biến khoáng sản… Kết hợp giữa phát triển công nghiệp với xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước hình thành các khu, cụm công nghiệp, các đô thị vệ tinh, để sau năm 2025, Tĩnh Gia trở thành thành phố của vùng công nghiệp trọng điểm Nam Thanh - Bắc Nghệ.


Thương mại, dịch vụ và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là lĩnh vực kinh tế đặc biệt quan trọng và có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển. Phát triển các ngành dịch vụ với tốc độ nhanh và đa dạng, đưa dịch vụ trở thành ngành tạo nhiều việc làm và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, du lịch… Hình thành các khu vực đô thị: đô thị Nghi Sơn, đô thị Thị trấn Tĩnh Gia, Thị trấn chợ Kho, Thị trấn Hải Thanh, Thị trấn Tân Dân và khu du lịch nghỉ dưỡng Hải Hòa cùng các thị tứ khác. Phấn đấu đến năm 2015, xây dựng Khu đô thị Nghi Sơn trở thành đô thị loại 3. Nhanh chóng phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, điện, cấp, thoát nước sinh hoạt, bưu chính, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật các cụm - điểm công nghiệp. Dự kiến duy trì tốc độ phát triển GDP ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 ở mức 37,4%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 dự kiến đạt khoảng 18 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt khoảng 2,21% GDP. Tỷ lệ đầu tư trên tổng GDP năm 2015 đạt 67,15% (xem bảng 21.1 và 21.2). 

Bảng 21.2: Một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2005
	2010
	2015

	1. Dân số
	Người
	216.799
	214.070
	224.474

	2. GDP (giá so sánh)
	Triệu đồng
	1.172.995
	3.302.561
	24.078,580

	3. GDP bình quân/người
- So với bình quân cả nước
	USD

%
	540,7
84,4
	1.471
122,6
	5.142,6

244,89

	4. Tỷ lệ thu ngân sách/GDP
	%
	2,5
	0,8
	2,21

	5. Tỷ lệ đầu tư/GDP
	%
	17,2
	142,2
	67,15

	6. Kim ngạch xuất khẩu
	Tr. USD
	9,0
	12,5
	18


Nguồn: - Quy hoạch Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

 
 - Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng nhanh hàm lượng công nghệ trong đơn vị sản phẩm. Theo đó, cơ cấu kinh tế trên địa bàn toàn huyện theo giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) đến năm 2015 sẽ có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Năm 2015, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 88,13% trong tổng GDP trên địa bàn huyện; khu vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp chiếm 3,17% và các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 8,69% (xem bảng 21.3). Dự án quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản, quy hoạch khu nuôi tôm trên cát đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt là điều kiện để Tĩnh Gia phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tranh thủ thu hút vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài, nâng cao sản lượng và giá trị kinh tế của sản phẩm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế các xã ven biển. Ngành nuôi trồng thủy sản sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện với tốc độ tăng trưởng nhanh trong vòng 5 năm tới.

Bảng 21.3: Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Đơn vị tính: %

	Chỉ tiêu
	Năm

	
	2005
	2010
	2015

	- Tổng số (Tổng GDP)
	100
	100
	100

	- Nông, lâm, ngư nghiệp
	20,2
	8,8
	3,17

	- Công nghiệp, xây dựng
	65,0
	81,3
	88,13

	- Dịch vụ
	14,8
	9,9
	8,69


 Nguồn: - Quy hoạch Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 – 2015.
- Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TĨNH GIA ĐẾN NĂM 2015 

1. Định hướng phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp

Nông nghiệp là nền tảng quan trọng để góp phần ổn định và phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Trong thời kỳ 2011 - 2015, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của huyện Tĩnh Gia. Mục tiêu cơ bản là phát triển cả trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy, hải sản và diêm nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực. Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp sinh thái bền vững; phát triển sản xuất - kinh doanh hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ; gắn tăng trưởng nông, lâm, ngư, diêm nghiệp với phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn.

 Đẩy mạnh đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát triển nền nông nghiệp hàng hoá với các sản phẩm có giá trị và chất lượng phù hợp với thị trường. Đầu tư xây dựng mô hình sản xuất có giá trị 50 triệu đồng/ha/năm và hộ có thu nhập 50 triệu đồng/hộ/năm trở lên, thông qua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, coi trọng cây lúa, cây có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản. Tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối theo hướng công nghiệp sạch.

Về sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng: Hình thành các vùng chuyên canh như vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng lúa đặc sản, vùng chuyên canh rau, vùng nuôi trồng thủy sản… Chuyển diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Mở rộng diện tích trồng cây lâu năm trên cơ sở cải tạo vườn tạp. Phát triển cây công nghiệp ngắn ngày trên các vùng đất có điều kiện. Tăng nhanh giá trị trên một đơn vị diện tích; quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp phù hợp với quỹ đất phát triển Công nghiệp – xây dựng, dịch vụ. Tập trung thâm canh, tăng năng suất, diện tích lúa được tưới tiêu chủ động 6.500 ha. Trong đó, diện tích lúa lai chiếm 60% diện tích lúa cả năm; diện tích ngô 2.000 ha, chuyển diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản và các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Phát triển cây công nghiệp ngắn ngày đến 2015 là: diện tích lạc 10.000 ha, đậu tương 1.800 ha. Hình thành các vùng chuyên canh rau sạch, rau an toàn, đến năm 2015 đạt diện tích 2.000 ha.

Bảng 21.4: Định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tĩnh Gia đến năm 2015

	Chỉ tiêu
	Đơn vị

tính
	2005
	2010
	2015

	1. Trồng trọt
	
	
	
	

	1.1. Tổng diện tích gieo trồng
	Ha
	24.552
	24.700
	23.000

	- Diện tích lúa cả năm
	Ha
	10.333,4
	11.000
	10.000

	- Diện tích ngô
	Ha
	2.106,5
	1.500
	1.200

	- Diện tích sắn
	Ha
	91
	75
	70

	- Cây công nghiệp ngắn ngày

 + Lạc

 + Đậu tương
	Ha
	6.367,1

439
	6.500

120
	5.500

200

	1.2. Năng suất một số cây trồng chính
	Tạ/ha
	
	
	

	 - Lúa
	-
	40
	50
	55

	 - Ngô
	-
	29
	35
	40

	 - Lạc
	-
	15,3
	18
	22

	 - Đậu tương
	-
	37
	65
	65

	1.3. Sản phẩm chủ yếu
	
	
	
	

	- Sản lượng lương thực có hạt
	Tấn
	47.504
	51.300
	55.000

	 + Thóc
	-
	41.398
	46.300
	50.000

	 + Ngô
	-
	6.106
	5.000
	5.000

	- Lạc vỏ
	Tấn
	9.730,7
	10.080
	10.000

	- Đậu tương
	Tấn
	1.624
	780
	1.300

	2. Chăn nuôi
	
	
	
	

	- Tổng đàn trâu
	Con 
	6.048
	5.100
	5.200

	- Tổng đàn bò
	Con
	30.761
	31.000
	32.000

	- Tổng đàn lợn
	Con
	89.112
	85.000
	80.000

	- Đàn gia cầm
	Con
	432.000
	550.000
	1.000.000

	3. Lâm nghiệp
	
	
	
	

	- Đất có rừng
	Ha
	9.721
	12.004,4
	19.523

	- Trồng rừng tập trung

 Trong đó: Trồng theo dự án
	Ha
	420

48
	250

50
	431

130

	- Khoanh nuôi tái sinh
	Ha
	900
	1.100
	1.500

	- Bảo vệ rừng
	Ha
	15.337
	15.337
	4.600

	- Khai thác lâm sản (gỗ tròn)
	M3
	965
	800
	3.200

	4. Thủy sản
	
	
	
	

	4.1. Diện tích nuôi
	Ha
	1.094
	1.000
	1.415

	- Diện tích nuôi nước mặn lợ
	Ha
	862
	800
	1.115

	- Diện tích nuôi nước ngọt
	Ha
	232
	200
	300

	4.2. Tổng sản lượng
	Tấn
	14.062
	20.500
	23.000

	- Khai thác
	Tấn
	13.039
	19.500
	22.000

	- Nuôi trồng
	Tấn
	1.023
	1.000
	1.000

	 + Sản lượng nuôi mặn lợ
	Tấn
	970
	650
	750

	 + Sản lượng nuôi nước ngọt
	Tấn
	53
	350
	250


Nguồn: - Quy hoạch Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020
            - Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 – 2015

      - Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.
Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi toàn diện, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, thu hút nhiều lao động, phát triển các loài vật nuôi có thế mạnh của địa phương như bò, lợn và gia cầm. Phấn đấu đưa tỷ trọng chăn nuôi từ 27% năm 2005 lên 35% vào năm 2010, và đạt 40% vào năm 2015 trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2015, tổng đàn trâu, bò sẽ có khoảng 37.000 con; đàn lợn sẽ có khoảng 80.000 con; đàn gia cầm có khoảng 1 triệu con (xem bảng 21.4).

Về phát triển lâm nghiệp, trong giai đoạn tới theo hướng xã hội hóa, bảo vệ và khai thác hợp lý vốn rừng đảm bảo chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường đồng thời nâng cao khả năng cho ngành kinh tế. Một phần diện tích đất lâm nghiệp có rừng phải chuyển sang các mục đích sử dụng khác để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc bằng việc khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ và trồng rừng mới, bao gồm cả rừng ngập mặn, rừng chắn sóng và rừng chắn cát ven biển. Phấn đấu đến năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng khoảng 19.523 ha, rừng phòng hộ 14.445 ha, rừng sản xuất 5.080 ha.
Về ngư nghiệp, với hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản sẽ phát triển theo hướng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng ven biển để biến nơi đây thành mũi nhọn kinh tế của huyện. Chú trọng phát triển toàn diện các ngành nghề bao gồm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Tiếp tục đầu tư phát triển phương tiện hiện đại để khai thác đánh bắt hải sản toàn diện hơn; tăng năng lực khai thác, chú trọng khai thác đánh bắt xa bờ; kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Gắn khai thác nuôi trồng với chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Đầu tư thâm canh diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đồng thời khai thác đất có mặt nước chưa sử dụng đưa vào nuôi trồng thủy sản; trong đó đặc biệt chú ý nuôi trồng thủy hải sản vùng ven biển, hói bãi, cửa sông, cửa lạch; đẩy mạnh việc nuôi cá lồng trên biển... Đến năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.415 ha, trong đó nuôi nước mặn, lợ là 1.115 ha. Phát triển đồng bộ các cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề biển. Các cơ sở sửa chữa tàu, thuyền, sản xuất cung ứng giống.
Về sản xuất diêm nghiệp, đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng cơ vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu sản xuất muối sạch, sản xuất muối tinh và sản xuất muối cho công nghiệp với quy mô lớn. Nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; nâng cao năng suất sản lượng muối trên một đơn vị diện tích và hiệu quả kinh tế; tăng thu nhập và cải thiện đời sống diêm dân. Phấn đấu đến năm 2015 đưa sản lượng muối lên 10.000 tấn, trong đó muối sạch chiếm 30 - 40%.

2. Định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) và xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tĩnh Gia. Trong thời gian tới, công nghiệp phải được củng cố, mở rộng để từng bước nâng cao vài trò ngành chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của huyện, để từ sau năm 2020, công nghiệp huyện có sự phát triển theo chiều sâu. Phát triển công nghiệp luôn là khâu đột phá trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo sự vững chắc và hiệu quả.

 Để nâng cao hiệu quả của sản xuất công nghiệp, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, khâu trọng yếu và đột phá quan trọng nhất là hình thành các khu công nghiệp tập trung với các quy mô khác nhau. Trong đó tập trung phát triển mạnh khu công nghiệp Nghi Sơn với các cơ sở công nghiệp quy mô lớn, hiện đại, bao gồm các nhà máy xi măng Nghi Sơn, nhà máy xi măng Công Thanh, liên hợp lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện kim, ống cốt sợi thủy tinh, sản xuất bia, soda và chế biến thực phẩm, hải sản... Thực hiện các hình thức tổ chức liên kết phối hợp sản xuất tiên tiến theo ngành và theo không gian. Trong giai đoạn trước mắt, huyện Tĩnh Gia, định hướng vào phát triển các khu CN - TTCN vừa và nhỏ ở các khu vực vốn thuộc các xã đồng bằng, ven biển và bán sơn địa, có điều kiện thuận lợi về tài nguyên thủy sản, đất đai, mặt bằng và khai thác được nguồn lao động dôi dư do sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Việc phát triển CN - TTCN Tĩnh Gia trong những năm tới là hướng tới một cơ cấu hợp lý và có hiệu quả, trong đó bao hàm những ngành, sản phẩm mà Tĩnh Gia có lợi thế về lịch sử, truyền thống, điều kiện tự nhiên, đất đai, dân cư, đặc biệt nhấn mạnh đến những ngành, sản phẩm chế biến hải sản xuất khẩu, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng. Huyện chủ trương xây dựng nhà máy chế biến thủy sản hiện đại với công suất 50.000 tấn/năm bên cạnh việc khuyến khích phát triển mạnh các cơ sở chế biến nhỏ truyền thống; đồng thời xây dựng nhà máy chế biến muối tinh với công suất khoảng 15.000 tấn muối thô/năm. Xây mới nhà máy sản xuất đồ gỗ, gỗ ván ép, bao bì để tận dụng nguồn nguyên liệu trong huyện và các huyện lân cận. Tập trung phát triển công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu, thuyền vận tải và đánh cá; trong đó sẽ xây dựng Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển cỡ 1 vạn tấn trở lên trong khu công nghiệp Nghi Sơn với quy mô 2 triệu tấn/năm... 

Kết hợp lực lượng CN -TTCN của huyện với các bộ phận công nghiệp của trung ương và tỉnh đặt trên địa bàn để hình thành các phương án tổ chức sản xuất kết hợp tập trung - phân tán, kết hợp các loại quy mô lớn - vừa - nhỏ trên cùng địa bàn. Thực hiện liên kết lực lượng CN - TTCN trên địa bàn huyện với các cơ sở công nghiệp đặt trên địa bàn các huyện khác của tỉnh như Như Xuân, Nông Cống, Quảng Xương và các huyện của Bắc Nghệ An để thực hiện các phương án mở rộng sản xuất, liên kết khu vực CN - TTCN nhằm tạo nên một khu vực CN - TTCN Nam Thanh - Bắc Nghệ có hiệu quả nhất. Phấn đấu đến năm 2015, đưa sản phẩm khai thác đá hộc của toàn huyện lên 179 nghìn m3, nước mắm chế biến khoảng 13 triệu lít, mắm chượp là 4.000 tấn, chế biến thức ăn súc khoảng 1.100 tấn, sản xuất đá lạnh là 20 nghìn tấn, sản phẩm chế biến hải sản khoảng 25 nghìn tấn, đóng sửa tàu thuyền đánh cá các loại là 6 nghìn tấn và gạch xây các loại khoảng 8 triệu viên... (xem bảng 21.5). Mở rộng một số làng nghề truyền thống nổi tiếng của huyện, như làng nghề làm nước mắm Hải Thanh, Hải Châu, khôi phục và xây dựng mới một số làng nghề mây tre đan và chế biến lương thực, thực phẩm, thủy hải sản...

Bảng 21.5: Định hướng phát triển một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
	Loại sản phẩm
	Đơn vị tính
	2005
	2010
	2015

	1. Đá hộc khai thác
	1.000 m3
	40
	108
	179

	2. Cát sỏi các loại
	1.000 m3
	20
	72
	39

	3. Muối phơi cát
	1.000 tấn
	10
	7,5
	18

	4. Nước mắm các loại
	Triệu lít
	2
	10
	13

	5. Mắm chượp các loại
	1.000 tấn
	1
	2
	4

	6. Chế biến thức ăn gia súc
	Tấn
	200
	900
	1100

	7. Sản xuất đá lạnh
	1.000 tấn
	5
	18
	20

	8. Quần áo các loại
	1.000 cái
	80
	150
	200

	9. Gỗ xẻ các loại
	1.000 m3
	1,5
	3,2
	5

	10. Cửa gỗ các loại
	1.000 m3
	2
	5
	6,5

	11. Gạch xây các loại
	Triệu viên
	2
	9
	8

	12. Cửa sắt các loại
	1.000 m2
	1,5
	4
	5,5

	13. Nông cụ cầm tay
	1.000 cái
	7
	23
	30

	14. Đóng sửa tàu thuyền đánh cá
	1.000 tấn
	1
	3
	6

	15. Sản phẩm chế biến hải sản
	1.000 tấn
	4
	15
	25


Nguồn: - Quy hoạch Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

 
        - Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của huyện rất thuận lợi về thị trường, trong khi đó nhu cầu vật liệu xây dựng của nước ta lại rất lớn. Ngành xi măng, sản xuất cấu kiện bê tông và khai thác, sản xuất gạch chịu lửa tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của quá trình CNH – HĐH của đất nước. Trong giai đoạn tới sẽ nâng cao công suất Nhà máy xi măng Nghi Sơn lên 4,6 triệu tấn/năm. Xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện thép với công suất trên 500.000 tấn/năm và nhà máy cấu kiện bê tông dùng trong công nghiệp xây dựng với quy mô trên 100.000 m3/năm. Cùng với nhà máy xi măng Nghi Sơn, nhà máy xi măng Công Thanh, nhà máy kết cấu thép và đúc cấu kiện bê tông sẽ tạo thành một cụm công nghiệp vật liệu xây dựng lớn của tỉnh. Phát triển sản xuất các vật liệu xây dựng có thị trường ổn định, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh; kết hợp phát triển chủng loại sản phẩm có chất lượng cao và rẻ cho khu vực nông thôn.

 Ngành xây dựng có tiềm năng lớn về lực lượng lao động tại chỗ dồi dào. Phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp xây dựng hiện có trên địa bàn huyện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có cơ sở nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư vốn để đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả xây dựng. Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, HTX, tổ hợp phục vụ nhu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo chỗ ở của dân cư và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho dân cư.

3. Định hướng phát triển các ngành thương mại, du lịch và dịch vụ

Đây là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tĩnh Gia trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Định hướng chung phát triển lĩnh vực này đến năm 2015 là tập trung phát triển một cách đồng bộ các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp, đặc biệt là xây dựng các cơ sở thương mại hiện đại có tính chuyên nghiệp cao, cải tạo nâng cấp, hiện đại hoá các cơ sở hiện tại phù hợp với quá trình hình thành các khu đô thị mới tập trung, mở rộng giao lưu hàng hoá giữa Tĩnh Gia với các huyện lân cận và với khu đô thị Hoàng Mai (Nghệ An). 

Ngành thương mại phát triển theo xu hướng mở rộng mạng lưới thương mại, dịch vụ nông nghiệp – nông thôn, hình thành mạng lưới thương nhân đông đảo và đa dạng về loại hình tổ chức và thành phần kinh tế làm cầu nối sản xuất với thị trường, mở rộng các loại hình dịch vụ ứng trước vật tư - kỹ thuật bao tiêu sản phẩm. Củng cố và phát triển các trung tâm buôn bán, thương mại ở thị trấn, thị tứ đảm bảo tốt cho việc bán nhiều sản phẩm công nghiệp và mua các loại nông sản, hải sản. Chú trọng khai thác, tiêu thụ các nguồn hàng từ sản xuất nông nghiệp, CN-TTCN trên địa bàn huyện và các địa bàn lân cận, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ , phát triển các hình thức kinh doanh dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và không ngừng mở rộng thị trường, thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển. Đặc biệt, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ trung gian cung cấp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp của KCN Nghi Sơn và Hoàng Mai. Quy hoạch sắp xếp mạng lưới chợ kinh doanh phục vụ gắn với mạng lưới khu dân cư, theo các loại chợ kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh. Xây dựng chợ đầu mối tại Hải Thượng chủ yếu để trao đổi thông thương các sản phẩm nghề biển. Phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn huyện vào năm 2015 đạt khoảng 3000 tỷ đồng (xem bảng 21.6).

 Đẩy mạnh chương trình sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất trên các lĩnh vực để tạo ra nhiều hàng hoá cho xuất khẩu mà huyện có nhiều tiềm năng như lạc, vừng, đậu tương, dứa, tơ tằm, đá chịu lửa và các loại hải sản (tôm, mực, cua, ngao, ốc, cá các loại…). Vận dụng cơ chế chính sách, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ hợp dịch vụ chế biến, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, đảm bảo nâng cao tỷ lệ sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Khuyến khích thương nhân hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu, tìm kiếm mở rộng thị trường và tiếp cận với cơ sở, tận thu sản phẩm, thúc đẩy hàng hóa xuất khẩu. Phấn đấu đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn huyện vào năm 2015 đạt khoảng 18 triệu USD. 

Bảng 21.6: Định hướng phát triển các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2005
	2010
	2015

	1. Thương mại
	
	
	
	

	- Tổng mức bán lẻ hàng hóa
	Tỷ đồng
	558
	1.611
	3.000

	- Trong đó: Kinh tế tư nhân, cá thể
	Tỷ đồng
	558
	1.611
	3.000

	2. Vận tải
	
	
	
	

	2.1. Vận tải hàng hóa
	
	
	
	

	- Khối lượng hàng hóa vận chuyển
	1.000 tấn
	1.005
	1.416
	12.995

	- Khối lượng hàng hóa luân chuyển
	1.000T.Km
	16.000
	52.500
	194.929

	2.2. Vận tải hành khách trong nước
	
	
	
	

	- Khối lượng hành khách vận chuyển
	1.000 HK
	291
	483
	778

	- Khối lượng hành khách luân chuyển
	1.000 HK.Km
	13.520
	25.594
	41.219

	2.3. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng Nghi Sơn
	1.000 tấn
	35
	100
	160

	3. Bưu chính viễn thông
	
	
	
	

	- Số máy điện thoại có đến 31/12
	Máy
	6.874
	43.171
	50.000

	- Số điện thoại phát triển trong năm
	Máy
	1.057
	1.592
	2.500

	- Tỷ lệ điện thoại/100 dân
	Máy
	3,0
	20,0
	25,0

	4. Du lịch
	
	
	
	

	- Tổng lượt khách 
	Lượt khách
	400
	2.500
	3.500


Nguồn: - Quy hoạch Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

  - Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 – 2015
             - Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006 - 2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.
Ngành du lịch với những tiềm năng phong phú của mình, Tĩnh Gia có thể phát triển được cả hai loại hình du lịch song song nhau là du lịch kiểu cũ và du lịch kiểu mới. Phát triển du lịch kiểu cũ nhằm chủ yếu vào đối tượng khách nội, với việc thiết kế các tour du lịch trên có sở phối hợp với các điểm du lịch của các địa phương khác trong vùng. Trong khi đó, phát triển du lịch kiểu mới lại nhằm chủ yếu vào đối tượng khách nước ngoài. Huyện có chủ trương đẩy mạnh việc khôi phục, giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống, củng cố các làng bản dân tộc, khôi phục, duy trì những nét đẹp và độc đáo trong văn hóa bản làng. Kết hợp chặt chẽ giữa du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tự nhiên – sinh thái với du lịch làng nghề, tạo cho du khách cảm nhận được một cách đầy đủ cuộc sống con người và những danh lam thắng cảnh tuyệt vời của Tĩnh Gia.

 Phát triển mạng lưới du lịch trên cơ sở khai thác thế mạnh và tiềm năng du lịch của huyện, đa dạng hóa các loại hình du lịch, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư tu sửa, tôn tạo và khai thác các khu di tích lịch sử văn hóa và tín ngưỡng. Triển khai đầu tư, đưa vào hoạt động có hiệu quả khu nghỉ mát Hải Hòa, lấy đây là điểm nhấn cho hệ thống cảnh quan phục vụ du lịch. Đồng thời từng bước phát triển ngành du lịch theo các loại hình du lịch công vụ, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí và các kỳ nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần.

Tập trung đầu tư có trọng điểm cho phát triển du lịch, không chỉ về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật mà còn có cả những công tác xúc tiến, quảng bá. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào hệ thống khách sạn nhà hàng, hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa hoạt động này nhằm tạo thành một mạng lưới có khả năng phục vụ nhu cầu lưu trú và ăn uống. Phấn đấu thu hút khách đến tham quan, du lịch mỗi năm từ 2.500 - 3.500 lượt người. Có cơ chế khai thác tài nguyên du lịch một cách hợp lý, hiệu quả, tăng cường sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời có biện pháp triển khai tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao nhận thức về du lịch, tích cực bảo vệ môi trường và có hành vi ứng xử đẹp đối với khách tham quan. Kết hợp chặt chẽ trong quản lý phát triển du lịch với những yêu cầu về bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện, đặc biệt là yêu cầu của an ninh trên biển.

4. Định hướng phát triển các ngành giao thông vận tải, điện lực, bưu chính viễn thông

Định hướng phát triển giao thông vận tải từ nay đến năm 2015 là đảm bảo mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện phát triển nhất quán và phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh Thanh Hóa và của vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. Phấn đấu kiên cố hóa 100% đường liên xã, liên thôn xóm theo hướng rải nhựa, bê tông lát gạch hoặc đá răm cấp phối. Đầu tư xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hóa các trục giao thông quan trọng trong khu đô thị mới Nghi Sơn. Đầu tư mở rộng và nâng cấp tuyến tỉnh lộ 513, đoạn Cầu Hổ - Nghi Sơn, đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng. Nâng cấp và hoàn thiện tuyến đường ven biển từ Hải Châu - Thị trấn Tĩnh Gia - Hải Hòa - Nghi Sơn và đi Quỳnh Vinh (Quỳnh Lưu - Nghệ An). Nâng cấp tuyến đường từ UBND huyện đi Anh Sơn... Trên cơ sở giữ nguyên đường sắt Bắc - Nam chạy qua huyện, xây dựng thêm tuyến đường sắt từ cảng Nghi Sơn nối với đường sắt Bắc - Nam và xây dựng thêm một ga tàu hỏa mới ở xã Trúc Lâm, đầu tư nâng cấp ga Khoa Trường thành ga trung chuyển hàng hóa có quy mô lớn. Nâng cấp các cảng biển hiện có và các bến bãi trên các con sông; trong đó tập trung đầu tư xây hoàn thiện khu cảng tổng hợp và chuyên dùng Nghi Sơn. Chú trọng phát triển lực lượng vận tải biển, pha sông biển, vận tải đường sông nhằm thúc đẩy giao lưu hàng hóa giữa Tĩnh Gia với các vùng trong cả nước. Tiến hành nạo vét các cửa lạch đang bị bồi lắng để tăng thêm năng lực vận tải tại đây, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu, nhất là đối với cửa Lạch ở phía bắc huyện. 

Định hướng phát triển điện lực tập trung đầu tư vào hệ thống truyền tải, lưới điện hạ áp, hệ thống biến thế đảm bảo mục tiêu 100% số hộ dùng điện vào năm 2015 và đáp ứng nhu cầu dùng điện ngày càng tăng của các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn với giá điện hợp lý. Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn chạy than có công suất 3.000 MW bằng nguồn vốn ODA. Từ nay đến năm 2015, nâng công suất trạm biến áp 220 KV Trường Lâm và xây dựng mới 2 trạm biến áp 110 KV chuyên dùng cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu Kinh tế Nghi Sơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đảm bảo chiếu sáng ở tất cả các tuyến phố chính của các đô thị và trung tâm thị trấn. Trong đó nâng cấp mở rộng mạng lưới chiếu sáng đô thị ở thị trấn Tĩnh Gia và khu đô thị Nghi Sơn. Đảm bảo các tuyến phố chính đều có đèn cao áp chiếu sáng. Nâng cấp, cải tạo và hoàn chỉnh hệ thống lưới điện trung áp và hạ áp của các xã, nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

 Mạng lưới Bưu chính viễn thông phát triển theo hướng mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng thông tin liên lạc. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học sử dụng Internet tốc độ cao, phục vụ công tác, học tập, sản xuất kinh doanh. Xây dựng mạng thông tin có công nghệ hiện đại, chi phí thấp để nhân dân có thể sử dụng điện thoại rộng rãi cả cố định và di động. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng di động 3G trên địa bàn huyện.

5. Định hướng phát triển kinh tế biển, đảo 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng thế mạnh để thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Chú trọng phát triển toàn diện các ngành nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề biển. 

Vùng biển ven bờ khu vực Nghi Sơn là ngư trường lớn nhất vịnh Bắc Bộ với năng suất đánh bắt trung bình là 200 - 500 kg/giờ. Riêng nguồn lợi cá mực, năng suất đánh bắt trung bình từ 14,64 - 45,81 kg/giờ. Sản lượng tôm hàng năm đạt 160 - 540 tấn và bình quân từ 100 - 400 kg tôm/km2. Bãi tôm này được đánh giá là xếp thứ 2 ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Huyện chủ trương đẩy mạnh việc đầu tư khai thác các nguồn lợi thủy sản ven bờ và ngoài khơi ngư trường này.

Phấn đấu đưa phương tiện đánh bắt lên 3.000 chiếc, trong đó tập trung đóng các tàu đánh bắt có công suất từ 60 CV đến 90 CV lên 300 chiếc. Tăng năng lực đánh bắt xa bờ, tăng dịch vụ hậu cần biển, giao thông vận tải thủy, đầu tư nâng cấp cảng lạch neo đậu tàu thuyền, phấn đấu đến năm 2015 sản lượng đạt 20.000 tấn/năm, đầu tư các cơ sở chế biến phục vụ xuất khẩu. Đến năm 2015, đưa diện tích nuôi trồng thủy hải sản ven biển lên 1.115 ha, chủ yếu là diện tích nuôi tôm, trong đó với 399,5 ha nuôi công nghiệp. Trong đó, tập trung ở các xã Hải Châu, Thanh Thủy với diện tích nuôi từ 150 ha đến 280 ha; các xã Hải Ninh, Thanh Sơn, Anh Sơn, Bình Minh, Tùng Lâm, Tân Trường, Trường Lâm, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Mai Lâm, Hải Bình từ 20 ha đến 100 ha. 

Xây dựng cảng cá Hải Châu, các nhà máy chế biến thức ăn nuôi trồng thủy sản, xây dựng cơ sở sửa chữa tàu thuyền, cơ sở sản xuất và cung ứng giống. Xây dựng nhà máy sản xuất nước đá có quy mô lớn, công nghệ hiện đại cung cấp cho các tàu thuyền khai thác, đánh bắt hải sản ngoài khơi, xa bờ. Thành lập các đội tàu chuyên dịch vụ, cung cấp, tiếp tế đá lạnh, xăng dầu, nước ngọt, lương thực, rau xanh... cho các tàu thuyền đánh bắt xa bờ, hoạt động ngoài khơi dài ngày; đồng thời thu mua gom các sản phẩm đánh bắt được hàng ngày của các tàu thuyền...

Bên cạnh đó, các quần thể san hô đa dạng về giống loài và giàu về số lượng ở khu vực này được bảo tồn nhiều nhất ở vịnh Bắc Bộ với độ phủ 10 - 30% diện tích đáy biển. Hơn thế nữa, khu vực đảo Nghi Sơn còn có địa thế của một cảng nước sâu tầm cỡ ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cùng với cụm đảo Hòn Mê gồm 9 hòn đảo lớn nhỏ cách đảo Nghi Sơn 5 - 10 km với môi trường trong lành, có rừng san hô nhiệt đới dưới đáy biển là nơi du lịch sinh thái rất lợi thế của huyện. Huyện chủ trương từng bước đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật để phát triển khai thác kinh doanh du lịch biển đảo kết hợp với bảo vệ tài nguyên, nguồn lợi biển đảo, bảo vệ an ninh, quốc phòng.

6. Định hướng tổ chức các tiểu vùng kinh tế 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006 - 2015 xác định không gian lãnh thổ phát triển kinh tế theo bốn vùng, bao gồm: vùng khu kinh tế Nghi Sơn, vùng ven biển, vùng đồng bằng, vùng trung du và bán sơn địa.

Vùng khu kinh tế Nghi Sơn, gồm các xã: Hải Bình, Tĩnh Hải, Hải Hà, Hải Yến, Hải Thượng, Trúc Lâm, Xuân Lâm, Mai Lâm, Nghi Sơn và một phần của 3 xã phụ cận: Tân Trường, Tùng Lâm và Trường Lâm. Mục tiêu là xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn thành một khu vực phát triển năng động, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc miền Trung. Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp lọc – hóa dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, sản xuất và lắp ráp ôtô, sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn; vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt. 

Khu Kinh tế Nghi Sơn gồm hai phân khu chức năng chính: Khu phi thuế quan (khu thương mại tự do) và khu thuế quan. Khu bảo thuế (khu thương mại tự do) có diện tích khoảng 550 ha, được bố trí gắn liền với cảng biển bao gồm khu bến cảng và hậu cảng (50 ha); khu trung tâm tài chính, dịch vụ, trung tâm điều hành, trung tâm quảng bá giới thiệu trưng bày sản phẩm, vui chơi giải trí (100 ha); khu chế xuất, công nghiệp tái chế (320 ha)… Khu thuế quan bao gồm khu cảng có diện tích mặt đất hậu cảng và bến cảng khoảng 860 ha và diện tích mặt nước khoảng 1.460 ha, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch sinh thái đảo Biện Sơn (Nghi Sơn)...

Vùng ven biển, bao gồm các xã: Hải Châu, Hải Ninh, Hải An, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Hòa, Hải Thanh. Định hướng phát triển đến năm 2015 của vùng này là phát triển toàn diện kinh tế biển, bao gồm cả đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, sản xuất và chế biến muối sạch, muối tinh; trọng tâm là đánh bắt và chế biến thủy sản xuất khẩu. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản. Phát triển mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch.

Vùng đồng bằng, gồm các xã: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Triêu Dương, Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Hùng Sơn, Hải Nhân, Nguyên Bình, Định Hải, Bình Minh, Tân Dân và thị trấn Còng. Vùng này sẽ tập trung vào thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; ổn định diện tích lúa nước, đảm bảo an ninh lương thực cho toàn huyện; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản với trọng tâm là nuôi trồng theo phương thức thâm canh và bán thâm canh. Phát triển mạnh chăn nuôi bò, lợn, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa ở các hộ gia đình và trang trại. Phát triển mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong nông nghiệp - nông thôn, hình thành các cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với đô thị hóa nông thôn. Xây dựng các cụm công nghiệp quy mô khoảng 10 ha ở các xã.

Vùng trung du và bán sơn địa, bao gồm các xã: Các Sơn, Phú Sơn, Tùng Lâm, Phú Lâm, Tân Trường và Trường Lâm. Định hướng đẩy mạnh phát triển nông - lâm kết hợp, tập trung thâm canh, tăng năng suất cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày, vùng nguyên liệu mía, dứa, giấy, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại, tạo ra nhiều hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao. Phát triển mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong nông nghiệp - nông thôn, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, hình thành các cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với đô thị hóa nông thôn.
CHƯƠNG XXII: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
HUYỆN TĨNH GIA ĐẾN NĂM 2020

I. ĐỊNH HƯỚNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐẾN NĂM 2020

1. Phương hướng và mục tiêu 

1.1. Phương hướng chung

- Trước hết, phải xác định xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, về cơ bản không chỉ có nội dung kinh tế đơn thuần, mà đây là chỉ tiêu tổng hợp của nhiều nội dung liên quan chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì nó liên quan đến các vấn đề: từ giai cấp, dân tộc, tôn giáo, gia đình, ảnh hưởng của các vấn đề giáo dục, văn hóa, xã hội đến các điều kiện lao động, sinh hoạt đời sống, sức khỏe, tuổi thọ, sinh đẻ, dinh dưỡng... Xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm đã được Ðảng, Nhà nước xác định là một chương trình quốc gia quan trọng về kinh tế - xã hội, nên nó đòi hỏi phải gắn liền với sự phát triển tổng thể rất quan trọng của nền kinh tế quốc dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Chính vì vậy, phải xem việc thực hiện tốt xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm sẽ tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Và trong khi thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm phải chú trọng giải quyết mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế với các nhân tố xã hội, giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội mà trung tâm là con người. 

- Để nâng cao mức sống của nhân dân và đẩy nhanh sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, nhiệm vụ quan trọng là phải giải quyết được việc làm. Do vậy, việc đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo phải đi đôi kết hợp chặt chẽ với giải quyết việc làm, chứ không thể tách rời.

- Đào tạo và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

1.2. Mục tiêu

- Nhanh chóng ổn định dân cư, thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Phấn đấu bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5 - 2%/năm theo chuẩn hiện hành. Hết năm 2010, không còn hộ đói và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hiện nay xuống còn 6% vào năm 2015.

- Phấn đấu đưa tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội chỉ còn 48 - 50% vào năm 2015.

- Giải quyết cơ bản việc làm cho lao động trong độ tuổi có nhu cầu và khả năng làm việc cả ở thành thị và nông thôn. Hằng năm giải quyết việc làm mới cho 7.000 lao động trở lên, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 90% vào năm 2015. 

2. Định hướng các giải pháp xóa đói giảm nghèo

- Cùng với việc từng bước nâng cao dân trí - giải pháp lâu dài và bền vững, thì công tác truyền thông cần được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và khơi dậy ở chính người nghèo, hộ nghèo ý chí quyết tâm vươn lên vượt nghèo, làm giàu chính đáng. Tạo sự đồng thuận trong xã hội về xóa đói, giảm nghèo và động viên, hỗ trợ để người nghèo, nhà nghèo vươn lên, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo. Khắc phục và đi đến xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ cấp trên, ỷ lại cộng đồng xã hội. Cấp ủy chính quyền huyện Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung phải có sự chỉ đạo sát sao, nắm được nhu cầu của người dân xem họ có khó khăn gì thì giúp đỡ một cách hiệu quả. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức xóa đói giảm nghèo theo hướng tăng tính chủ động của các cấp địa phương thông qua việc tăng cường phân cấp, xác định rõ trách nhiệm các cấp, các ngành để phù hợp với việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo do Chính phủ đề ra sau khi cam kết thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. 

- Xác định giảm nghèo thông qua thực hiện chương trình, dự án theo Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ là việc làm trọng điểm từ nay đến năm 2015. Cần tiếp tục chương trình, dự án riêng đối với các xã, thôn bản vùng khó khăn để xây dựng hạ tầng và hỗ trợ nhân dân sinh sống, phát triển sản xuất. Đồng thời, tiếp tục chú trọng đào tạo cán bộ cho các xã nghèo, cũng như tăng cường cử cán bộ tỉnh, huyện và đội ngũ trí thức về giúp các xã nghèo.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên quan xóa đói, giảm nghèo, nhất là các chính sách hỗ trợ trực tiếp người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo. Cần định kỳ rà soát để kịp thời thống kê chính xác lại hộ nghèo theo chuẩn hiện hành, nhằm mục đích chuyển các khoản hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để thất thoát.

- Thực hiện và giải quyết dứt điểm các công trình hạ tầng thiết yếu như: giao thông, cấp nước, cấp điện; các cơ sở trường học, trạm xá, tạo mọi điều kiện cho người dân phát triển sản xuất và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí, đặc biệt là đối tượng người nghèo tiếp cận tốt hơn đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Đẩy mạnh hiệu quả và chất lượng hoạt động khuyến nông khuyến lâm khuyến ngư, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông thôn, đến người nghèo để họ có kiến thức sản xuất, tiếp thu khoa học công nghệ, áp dụng biện pháp canh tác tiên tiến để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

- Tiếp tục cung cấp vốn tín dụng ưu đãi (lãi suất thấp, không phải thế chấp) cho các hộ nghèo được vay vốn với lãi suất ưu đãi dài hạn để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất. 

- Tiếp tục hỗ trợ đất sản xuất, hướng dẫn ngành nghề phi nông nghiệp cho hộ nghèo, hỗ trợ giống, thuốc phòng chống dịch bệnh... và giúp họ tiếp cận thị trường. Phát triển và mở rộng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho những hộ nông dân nghèo. 

 - Tiếp tục chú trọng chính sách hỗ trợ các hộ nghèo về miễn giảm học phí cho con em gia đình nghèo trong học hành và học nghề; về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; về nhà ở và nước sạch. Giảm nguy cơ rủi ro xã hội cho người nghèo do tác động của giá cả và thiên tai thông qua việc nâng cao năng lực phòng chống rủi ro, hỗ trợ xây dựng “Quỹ hỗ trợ cộng đồng”, các biện pháp về bảo vệ rừng phòng hộ, dự báo kịp thời về diễn biến thời tiết.
3. Định hướng giải pháp về giải quyết việc làm

Nguồn lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo và chịu khó là một trong những thế mạnh của Tĩnh Gia. Để biến tiềm năng ấy trở thành nhân tố tăng trưởng hiện thực, cần phải có định hướng phù hợp trong giải quyết việc làm.

- Khai thác và sử dụng nguồn nhân lực phải gắn chặt chẽ với công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề trên cơ sở nắm bắt nhu cầu lĩnh vực ngành nghề mà doanh nghiệp và thị trường cần. 

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về giải quyết việc làm. Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm phải được xây dựng và triển khai đến từng xã, phường, doanh nghiệp. Từ đó, từng cấp, từng ngành có biện pháp cụ thể, phù hợp để giải quyết. Trước mắt, phải tạo điều kiện về vốn, thông tin thị trường cho người lao động tham gia vào các khu công nghiệp. Có cơ chế huy động các nguồn vốn để giúp dân vay vốn tự giải quyết việc làm, nhất là ở những vùng bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp do xây dựng khu đô thị mới Nghi Sơn. Cần hình thành Quỹ hỗ trợ việc làm để giúp đỡ số lao động bị dôi dư trong quá trình đô thị hoá. Lập quỹ đào tạo nghề của huyện, thực hiện xã hội hóa việc huy động các nguồn quỹ từ: ngân sách nhà nước trung ương và địa phương, đóng góp của các doanh nghiệp, đóng góp của các chủ dự án sử dụng đất và sự đóng góp của các tổ chức xã hội, Hiệp hội nghề nghiệp, của Chính phủ và tổ chức quốc tế...

- Đối với bộ phận lao động tiếp tục làm việc ở khu vực nông nghiệp - nông thôn, cần thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất – chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mà ở đó các xã cùng với các hợp tác xã phải chủ động theo hướng gắn kết với thị trường đầu vào, đầu ra. Về phía Nhà nước, cần có sự hỗ trợ cho nông dân: vay vốn với lãi suất ưu đãi; miễn giảm thuế; hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công nghệ sản xuất đối với các sản phẩm và ngành nghề mới (tư vấn, chuyển giao, hướng dẫn,…); cung cấp thông tin về thị trường đầu vào và đầu ra để người nông dân chủ động lựa chọn sản xuất và hạn chế được rủi ro ở mức độ thấp nhất. Mặt khác, cần quan tâm lưu giữ phát triển các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp phù hợp với cơ cấu phát triển của vùng và cũng nhằm góp phần giải quyết việc làm đáng kể cho người lao động.

- Cần thực hiện tốt phương châm: việc đền bù và thu hồi đất nông nghiệp phải được tiến hành đồng bộ gắn kết với quy hoạch, kế hoạch, chính sách và đẩy mạnh biện pháp chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động. 
Trước tiên, cùng với việc chú trọng tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả trong công tác dân vận về công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, phải kết hợp chặt chẽ và kịp thời giữa việc kiểm tra, thanh tra, giám sát với việc thực hiện kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý quy hoạch khu kinh tế Nghi Sơn để vừa khuyến khích biểu dương các tổ chức và cá nhân có nhiều thành tích, vừa phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những sai phạm có thể xảy ra. Đồng thời, phải đẩy mạnh tiến độ và giải quyết tốt chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo hướng mở, vì đây là khâu mở đường cho đối tượng lao động bị thu hồi đất chủ động hơn trong việc chuyển đổi nghề để nhanh chóng tạo việc làm mới ổn định, cũng như đẩy lùi nguy cơ đói nghèo nếu không biết sử dụng hợp lý tài sản được đền bù. Điều đó cũng đòi hỏi khi xây dựng, triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương của Tĩnh Gia có chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cần chú trọng các nội dung thiết thực là: xác định số lượng lao động bị mất việc làm, khả năng sử dụng lao động của ngành tại địa phương, nắm bắt tiêu chí tuyển lao động ở các khu công nghiệp về trình độ chuyên môn kỹ thuật, loại hình nghề nghiệp, sức khỏe và giới tính cần tuyển dụng từ đó đặt ra yêu cầu về tài chính từ ngân sách địa phương hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động mất việc làm. Tùy theo trình độ đầu vào, người lao động cần được phân loại để bố trí vào các khóa đào tạo phù hợp để họ có thể tiếp thu và tham gia vào sản xuất sau khi học nghề xong. Một trong những nội dung cần được chú trọng trong quá trình dạy nghề cho người lao động là kỷ luật lao động và ý thức trong sản xuất công nghiệp để hình thành dần tác phong lao động công nghiệp. 
- Giải quyết việc làm và chuyển đổi lao động, xã hội hóa công tác đào tạo bằng nhiều hình thức có trọng điểm, làm cơ sở chuyển căn bản một lực lượng lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đủ sức đáp ứng khu kinh tế Nghi Sơn đi vào hoạt động và khu đô thị mới Nghi Sơn hình thành. Việc thu hút lao động mất việc làm do bị thu hồi đất vào khu công nghiệp Nghi Sơn phụ thuộc vào các quy định cụ thể ràng buộc với các chủ dự án sử dụng đất để họ cam kết sử dụng lao động tại chỗ. Do vậy, các chính sách thu hút lao động vào khu công nghiệp cần được nhanh chóng sửa đổi cho phù hợp và gắn trách nhiệm đối với các cơ sở sử dụng đất thu hồi trong việc đào tạo và thu hút lao động địa phương. Chính quyền các cấp cũng cần thông tin hướng dẫn giúp số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất lựa chọn ngành nghề đào tạo mà các khu công nghiệp đang cần tuyển dụng lao động. Cùng với hỗ trợ tiền đào tạo từ ngân sách địa phương, nên khuyến khích các hộ sử dụng tiền được đền bù để cho con em họ học nghề, học ngoại ngữ... để có thể tạo việc làm. Mặt khác, đẩy mạnh xây dựng các dự án phát triển sản xuất và chương trình đào tạo nghề để giải quyết việc làm và tăng chỗ làm việc. Thực hiện cơ chế hỗ trợ cho các trung tâm dạy nghề tại địa phương để đào tạo nghề có địa chỉ và đạt chất lượng cao. Trong thời gian tới, nâng cấp cơ sở đào tạo nghề phải đáp ứng được qui mô đào tạo, loại hình chất lượng nghề đào tạo để sau khi tốt nghiệp, học viên có thể tìm được việc làm ngay trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng cách thu hút đội ngũ các nhà chuyên môn - kỹ thuật, nhà khoa học của các trường, viện nghiên cứu, trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ... đóng trên địa bàn để mời tham gia đào tạo nhân lực lao động chất lượng cao. Về phía huyện, xã cần có kế hoạch đào tạo và thu hút số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất vào làm việc ở các khu vực mới như công nghiệp, thương mại - dịch vụ. 
Cần chú trọng phát triển mở rộng dạy bổ túc văn hóa cho lao động trẻ, khỏe dưới 35 tuổi để họ có đủ trình độ theo học lớp đào tạo tập trung những nghề mà khu công nghiệp... cần tuyển dụng. Trong tương lai gần, khi đô thị mới Nghi Sơn đi vào hoạt động thì các xã lân cận và nói rộng hơn là các xã trên địa bàn Tĩnh Gia sẽ là một nguồn cung cấp lao động dồi dào cho nhu cầu phát sinh của nhiều ngành nghề mới, đặc biệt là ngành nghề thương mại - dịch vụ. Đây vừa là nội dung, vừa là yêu cầu cấp thiết mà huyện cần phải chủ động và chuẩn bị công tác hướng nghiệp từ bây giờ. Hướng đào tạo nghề của Tĩnh Gia nên tập trung vào các lĩnh vực: chế biến lương thực, thực phẩm (giết mổ, sơ chế và chế biến rau quả, thủy sản, thực phẩm đông lạnh); chế biến thức ăn cho gia súc và gia cầm; cơ khí chế tạo và sửa chữa; công nghiệp đóng và sửa chữa tàu thuyền; dệt và may mặc; công nhân kỹ thuật xây dựng; ngành nghề thủ công, mỹ nghệ... 
Các doanh nghiệp hiện nay có xu hướng tuyển dụng lao động trẻ, khỏe. Còn những lao động lớn tuổi (trên 35 tuổi) chưa qua đào tạo rất khó tìm việc làm và khó có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi đất, trong khi đa số họ là người phải gánh chịu trách nhiệm chính nuôi sống gia đình; bộ phận này đứng trước nguy cơ thất nghiệp kéo dài lớn nhất. Do đó, Nhà nước cần có chính sách dành cấp một phần đất trong hoặc sát với khu công nghiệp để tổ chức các hoạt động dịch vụ. Biện pháp này nếu được triển khai có hiệu quả sẽ tạo ra hệ thống dịch vụ mới như: xây nhà cho thuê, bán hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, sửa chữa phương tiện xe đạp, xe máy... tăng mức thu nhập của người dân có đất bị thu hồi. Số liệu điều tra tại các địa phương được nghiên cứu cũng cho thấy, “có 65,7% số người được hỏi đã ủng hộ việc dùng một phần đất dự án để phát triển dịch vụ và 58,3% số người ủng hộ việc dùng tầng trệt nhà chung cư dành cho dân thuê mặt bằng kinh doanh”
.

- Ở các đô thị và khu công nghiệp mới, những năm tới ở Tĩnh Gia sẽ đòi hỏi một số lượng lao động rất lớn để đáp ứng sự phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, quản lý… Do đó, cần phát triển mạnh khu công nghiệp Nghi Sơn và các ngành dịch vụ (một bộ phận lao động nông thôn chuyển sang làm dịch vụ, tập trung những vị trí đầu mối giao thông và trung tâm cụm dân cư song song với phát triển các đô thị lớn là hết sức cần thiết); đồng thời mở mang làng nghề và nghề phụ trong nông nghiệp, tạo việc làm thu hút lao động. Trong đó, lấy việc chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp làm mũi nhọn. Ngoài ra, điểm đáng chú ý là: quá trình gia tăng dân số của vùng chủ yếu là tăng cơ học, các ngành nghề công nghiệp trọng tâm, mà cơ bản là công nghiệp nặng, thu hút tập trung lao động nam, do vậy, khi tổ chức các khu công nghiệp phụ trợ cần ưu tiên các ngành nghề sử dụng nhiều lao động nữ. 

- Hỗ trợ việc làm, việc làm có chất lượng và thu nhập cao cho lao động nông thôn thông qua chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ngành nghề phi nông nghiệp và dịch vụ, kinh tế trang trại, làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn; hỗ trợ phát triển thị trường lao động nông thôn, trước hết là cung cấp lao động nông thôn đáp ứng đủ nhu cầu về lao động tại chỗ; phát triển thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, đưa hội chợ việc làm về nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội của lao động nhập cư từ nông thôn vào thành thị, khu công nghiệp tập trung để tìm việc làm (y tế, giáo dục, nhà ở, phúc lợi xã hội).

- Đảm bảo người lao động nông thôn làm việc trong môi trường an toàn và vệ sinh, giảm thiểu tai nạn lao động trong khu vực nông thôn (sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng điện, máy nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa...) trên cơ sở thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động giai đoạn 2010 - 2020. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đối với lao động nông thôn trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế toàn dân. Cần hình thành Quỹ hỗ trợ việc làm để giúp đỡ số lao động bị dôi dư trong quá trình đô thị hóa.

- Trên cơ sở thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu ngành và lĩnh vực sản xuất để tạo ra việc làm và cơ hội việc làm cho dân cư, lao động trong huyện. Giải quyết việc làm tại chỗ là chính, đồng thời mở rộng các quan hệ hợp tác đào tạo, xuất khẩu lao động và tạo cơ hội việc làm từ bên ngoài. Việc đa dạng hóa nông nghiệp, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ ở khu vực nông thôn là một trong những phương hướng, giải pháp quan trọng để giải quyết lao động, việc làm. 

- Trong điều kiện hội nhập và mở cửa, cần đẩy mạnh xúc tiến hoàn thiện thể chế thị trường lao động và thông tin đầy đủ về thị trường để tạo ra nhiều cơ hội tìm kiếm và tiếp cận việc làm.
- Cần chú trọng chính sách ưu tiên giới thiệu, tư vấn việc làm miễn phí thông qua hội chợ việc làm, hỗ trợ tìm việc thông qua việc xúc tiến thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền để cùng các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp, các đơn vị xuất khẩu lao động có uy tín mở hội nghị chuyên đề về đào tạo và giải quyết việc làm, xúc tiến xây dựng các đề án kinh tế dài hạn có tính khả thi cho hộ gia đình có đất bị thu hồi. 
- Xây dựng và hoàn thiện đề án về xuất khẩu lao động. Trong đó, xác định thị trường và những nghề có chất lượng cao cần ưu tiên; đưa ra cơ chế, chính sách cụ thể để lựa chọn được các doanh nghiệp có uy tín về xuất khẩu lao động; đồng thời tăng trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về công tác xuất khẩu lao động.
- Tăng cường và xúc tiến hợp tác với các cơ quan Trung ương để đẩy mạnh hướng xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đây là một hình thức tích lũy vốn quan trọng cả hiện nay và lâu dài. 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2020

1. Phương hướng và mục tiêu

1.1. Phương hướng chung

Hướng phát triển của lĩnh vực này là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia về phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới; Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trên cơ sở phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân và cộng đồng dân cư của Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập và hướng tới xã hội học tập; Phát triển mạnh hình thức học tập cộng đồng gắn với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội; Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Nâng cao dân trí; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; mở rộng hệ thống giáo dục - đào tạo bán công, dân lập và mở rộng hệ thống hướng nghiệp - dạy nghề, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động.

1.2. Mục tiêu chung

- Cơ bản hoàn thành chương trình phổ cập trung học phổ thông vào năm 2015. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 60% số trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, 100% số trường tiểu học và trên 80% số trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

- Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 50%. Đến năm 2025, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65%.
- Hoàn thành chương trình kiên cố trường lớp học trên địa bàn huyện trước năm 2015. Đảm bảo điều kiện về số lượng và chất lượng phòng học để học sinh được học 2 buổi 1 ngày.

- Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo đạt trên 85%, đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được học chương trình mẫu giáo lớn.

- Phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn và 60 - 70% đạt trên chuẩn vào năm 2015.
2. Định hướng phát triển giáo dục

2.1. Phương hướng cụ thể

- Đối với giáo dục phổ thông: Mạng lưới các trường học phải bảo đảm yêu cầu về trường lớp, trang thiết bị theo chuẩn quy định: mặt bằng các trường cần được mở rộng, cải tạo, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu môi trường sư phạm và cảnh quan. Đa dạng hóa các loại hình trường lớp. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các lực lượng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục để tăng kinh phí đầu tư mua trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Phát triển, ổn định về số lượng học sinh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục ở từng cấp học.

- Tiếp tục thực hiện phương châm tiêu chuẩn hóa, đồng bộ hóa đội ngũ giáo viên, tăng quy mô để đảm bảo định mức giáo viên trên lớp.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách; đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục; tăng cường nguồn lực cho giáo dục; đảm bảo công bằng trong giáo dục và cuối cùng là tăng cường hợp tác trong và ngoài tỉnh, khu vực quốc tế.

2.2. Nội dung định hướng phát triển giáo dục

- Về số lượng học sinh và lớp học: Dựa vào những căn cứ đã nêu ở trên, Tiểu ban Quy hoạch Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án phát triển quy mô học sinh và lớp học như sau:

Bảng 22.1: Định hướng phát triển số lượng học sinh đến năm 2015
	Cấp học
	2010
	2015

	Tổng số
	54.906
	61.963

	1. Mầm non
	12.873
	14.915

	2. Tiểu học
	22.164
	24.172

	Tỷ lệ học 2 ca/ngày (%)
	100
	100

	3. Trung học cơ sở
	19.869
	22.876

	Tỷ lệ học 2 ca/ngày (%)
	95
	100


Nguồn: Tính toán của Tiểu ban Quy hoạch GD ĐT

Trong đó: Tỷ lệ nhập học cấp mầm non và THCS so với học sinh trong độ tuổi tăng trung bình 2%/năm. Tương ứng với tốc độ tăng đó, tỷ lệ nhập học cấp mầm non năm 2010 là 62,35% và 2015 là 72,35% và cấp THCS năm 2010 là 87,9% và năm 2015 là 97,9%. Tỷ lệ nhập học tiểu học so với học sinh trong độ tuổi là 100%.
Bảng 22.2: Định hướng phát triển các lớp học đến năm 2015
	Cấp
	Năm 2010
	Năm 2015

	
	Học sinh
	Học sinh/lớp
	Lớp
	Học sinh
	Học sinh/lớp
	Lớp

	1. Mầm non
	12.873
	22
	585
	14.915
	22
	678

	2. Tiểu học
	22.164
	30
	739
	24.172
	30
	806

	3. THCS
	19.869
	37
	537
	22.876
	37
	618


Nguồn: Tính toán của Tiểu ban Quy hoạch GDĐT

- Về mạng lưới trường
Bảng 22.3: Định hướng phát triển số lượng trường học đến năm 2015
	Cấp
	Năm 2010
	Năm 2015

	
	Lớp
	Lớp/trường
	Trường
	Lớp
	Lớp/trường
	Trường

	1. Mầm non
	585
	15
	39
	678
	17
	39

	2. Tiểu học
	739
	18
	41
	806
	20
	41

	3. THCS
	537
	15
	36
	618
	17
	36


Nguồn: Tính toán của Tiểu ban Quy hoạch GDĐT
Việc lựa chọn địa điểm xây dựng trường mới cần ưu tiên cho bậc mầm non để tạo nhiều khả năng huy động trẻ đến tuổi ra lớp học; các trường tiểu học và THCS mới nên bố trí ở trung tâm huyện và khu đô thị mới Nghi Sơn. Như vậy, đến năm 2010 cần xây dựng thêm trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS. Trong đó, xây dựng mới các trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS.
- Phát triển đội ngũ giáo viên: Căn cứ vào định mức chuẩn về số lượng giáo viên tiểu học và THCS là 1,1 và 1,9, dự kiến số lượng giáo viên cho năm 2015 ở hai cấp học được thể hiện trong bảng 22.4.

Bảng 22.4: Định hướng phát triển số lượng giáo viên đến năm 2015
	Cấp học
	Năm 2004
	Năm 2010
	Năm 2015

	Tiểu học
	909
	812
	886

	THCS
	790
	1.020
	1.174


Nguồn: Tính toán của Tiểu ban Quy hoạch GDĐT
2.3. Các giải pháp thực hiện

- Nhóm giải pháp tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học:
+ Chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn dân. Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học, ngành học.

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả quá trình đa dạng hóa, xã hội hóa các hoạt động giáo dục. Phát triển mạnh các loại hình trường ngoài công lập ở các bậc học. Đảm bảo chất lượng giáo dục ở tất cả các loại hình giáo dục.


+ Huy động thêm nguồn lực cho giáo dục từ các nguồn kinh phí của tỉnh, huyện, các tổ chức xã hội và người học.

+ Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các xã còn khó khăn để duy trì phổ cập THCS; chính sách giáo dục miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chính sách và cơ chế đảm bảo sự bình đẳng về pháp lý giữa các cơ sở ngoài công lập và công lập; có chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên ngoài công lập.

- Nhóm giải pháp xây dựng và quy hoạch mạng lưới trường lớp:
+ Hoàn thành chương trình kiên cố trường lớp học trên địa bàn huyện trước năm 2015.

+ Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường, bảo đảm cân đối giữa các xã. Đồng thời, xây dựng mới trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 3 và trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 5. Mặt khác, sẽ làm mới các trường mầm non ở các xã.


+ Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015, đầu tư thêm quỹ đất để phát triển giáo dục đạt chuẩn quốc gia.

+ Ưu tiên diện tích đất xây dựng trường lớp để giảm số học sinh/lớp; số lớp/trường. 


3. Định hướng phát triển đào tạo nghề

3.1. Phương hướng

- Đa dạng hóa hình thức và loại hình đào tạo nghề theo chủ trương tạo việc làm tại chỗ và đào tạo theo nhu cầu thị trường. Chú trọng đào tạo nghề cho số lao động thường xuyên để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho chuyển đổi cơ cấu sản xuất khi diện tích đất nông nghiệp giảm do xây dựng khu kinh tế và khu đô thị mới Nghi Sơn đi vào hoạt động. Chú trọng đào tạo nghề bậc cao cho thanh niên, đáp ứng nhu cầu CNH - HĐH nông thôn. Tăng cường cơ sở trường lớp đào tạo nghề và mở thêm ngành nghề đào tạo mới.
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để người lao động dễ chuyển đổi việc làm.

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực trước hết cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp, nhằm đáp ứng lao động có chất lượng cho các nhà đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, khắc phục tình trạng gia tăng cơ học về dân số. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú ý về cơ cấu ngành, nghề, trình độ, giới tính, khu vực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, tạo điều kiện đầu tư xây dựng các trường đại học, dạy nghề trên địa bàn.

- Ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực nông thôn, nhất là phổ cập nghề cho nông thôn, dạy nghề cho lao động nông nghiệp vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chuyển đổi nghề nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn theo hướng CNH, HĐH và hội nhập.
3.2. Mục tiêu đào tạo nghề

- Triển khai tích cực dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Nghi Sơn, phấn đấu đến năm 2015 là trường Cao đẳng và trường Đại học kỹ thuật công nghiệp vào năm 2020.

- Hiện nay, số lao động chưa qua đào tạo, không có bằng cấp của huyện chiếm tỷ lệ cao (60%). Do vậy để đáp ứng nhu cầu về nhân lực, cần tăng số lượng lao động được đào tạo nghề từ 15 - 18%/năm. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, năm 2020 đạt 50%. 


- Phấn đấu hết năm 2020 nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nói chung của huyện đạt hơn 50%. Để đến năm 2025, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65%. Trong số đó, có thể đào tạo 1/3 nhân lực trình độ cao và 1/2 nhân lực được đào tạo cơ bản.

- Phấn đấu đưa lực lượng lao động trẻ của huyện có đủ kiến thức công nghệ cao để từng bước đáp ứng sự nghiệp CNH - HĐH khu vực nông thôn của huyện Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

3.3. Nội dung định hướng phát triển đào tạo nghề

- Yêu cầu của đào tạo nguồn nhân lực:
+ Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho CNH và HĐH khu vực nông thôn.

+ Đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các khu công nghiệp mới Nam Thanh - Bắc Nghệ.

- Hình thức đào tạo:
+ Khuyến khích phương thức vừa học, vừa làm.

+ Đào tạo đón đầu và kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, trong đó chú trọng đến các kỹ năng thực hành để lao động có thể sử dụng được ngay sau khi qua đào tạo.

- Mạng lưới đào tạo:
+ Trước hết, tập trung phát triển Trường Trung cấp Nghề Nghi Sơn và mở rộng hợp tác đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng Công nghiệp hóa và Đô thị hóa trên địa bàn huyện.

+ Phát triển các cơ sở đào tạo nghề tư nhân.

3.4. Giải pháp thực hiện

- Do hiện trạng hệ thống trung tâm giáo dục – đào tạo cấp vùng ở Tĩnh Gia hiện chưa có, việc đào tạo nhân lực có trình độ của vùng phụ thuộc vào các trung tâm giáo dục – đào tạo lớn gần vùng như: thành phố Vinh, thành phố Thanh Hóa và Hà Nội… Vì thế, cần xúc tiến việc kiện toàn Trường Trung cấp nghề Nghi Sơn, phải đảm bảo đào tạo hằng năm 1.200 công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc 3 trở lên; đồng thời từng bước xây dựng đề án nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng cách thu hút đội ngũ các nhà chuyên môn - kỹ thuật, nhà khoa học của các trường, viện nghiên cứu, trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ... đóng trên địa bàn để mời tham gia đào tạo nhân lực lao động chất lượng cao. Đồng thời, đào tạo nghề cho người lao động cần trang bị căn bản về kỷ luật lao động và ý thức trong sản xuất công nghiệp để hình thành dần tác phong lao động công nghiệp. Mặt khác, việc nâng cấp cơ sở đào tạo nghề phải đáp ứng được quy mô đào tạo, loại hình chất lượng nghề đào tạo để sau khi tốt nghiệp, học viên có thể tìm được việc làm ngay trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

- Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo nghề với nhu cầu về nghề và cam kết từ phía doanh nghiệp để giải quyết việc làm mới cho người lao động. Ðào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, của quan hệ cung cầu trên thị trường lao động trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH. 

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách dạy nghề, việc làm, thu nhập. Mỗi quyết sách về đầu tư nhằm tăng trưởng kinh tế đều phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao tay nghề, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

- Lập quỹ đào tạo nghề của huyện, thực hiện xã hội hóa việc huy động các nguồn quỹ từ: ngân sách nhà nước trung ương và địa phương, đóng góp của các doanh nghiệp, đóng góp của các chủ dự án sử dụng đất và sự đóng góp của các tổ chức xã hội, Hiệp hội nghề nghiệp, của Chính phủ và tổ chức quốc tế... 

- Tập trung đầu tư cho Trường Trung cấp Nghề Nghi Sơn để trở thành một địa điểm đào tạo nghề đa ngành có chất lượng cao, không chỉ dành cho con em trong huyện mà còn cả các huyện lân cận.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

1. Phương hướng và mục tiêu

1.1. Phương hướng
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân đồng thời với việc phát triển mạng lưới và từng bước nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống các cơ sở bệnh viện, trung tâm y tế, trạm xá, nhà hộ sinh, cơ sở điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, hướng tới công bằng, đáp ứng ngày càng đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu về dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, không ngừng giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong huyện… 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế để nâng cấp mạng lưới y tế trên địa bàn huyện đến cơ sở nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. 

- Thực hiện quan điểm y tế dự phòng là trọng yếu, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Khám, chữa bệnh, cấp cứu với chất lượng cao, phấn đấu không để xảy ra tai biến điều trị. Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

- Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh và các bệnh xã hội. Thực hiện tốt 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở và 12 dự án thuộc chương trình phòng chống bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm, thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, đẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế.

- Quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân hoạt động theo đúng pháp lệnh của nhà nước về lĩnh vực này.

1.2. Mục tiêu chung
- Đến năm 2015 có 85% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và 100% trạm y tế xã có bác sỹ.

- Đến năm 2015, hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 10% và đến sau năm 2020, cơ bản không còn trẻ em suy dinh dưỡng.

- Đến năm 2015, 100% dân số thành thị và trên 90% dân số nông thôn trên địa bàn huyện được dùng nước hợp vệ sinh.

- Mục tiêu phát triển sự nghiệp chăm sóc – bảo vệ sức khỏe
+ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ y tế, tăng cường trang bị cơ sở vật chất cho hệ thống y tế từ huyện tới cấp xã, đặc biệt cho hệ thống y tế phổ cập, bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phấn đấu số giường bệnh là 180 (năm 2015) và 200 (năm 2020); tỷ lệ bác sĩ/dân là 4/10.000 (năm 2020); tỷ lệ dược sĩ/dân là 1/10.000 (2015).

+ 100% trẻ em trong các độ tuổi được tiêm phòng đủ số vắc xin phòng bệnh; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trung bình mỗi năm 2%, từ 20,3% năm 2004 xuống còn 15% năm 2010 và 8,3% năm 2015; tỉ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản dưới 0,7%. Tuổi thọ trung bình của người dân nâng lên 73 tuổi.

+ Tổ chức hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, loại trừ dịch sốt rét, dịch tả, khống chế dịch sốt xuất huyết, giảm các bệnh trong diện tiêm chủng, tăng cường trang thiết bị cho hệ thống y tế phổ cập, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống ma túy, phòng chống AIDS.

+ Thực hiện chương trình y tế học đường ở 100% các trường học. Giảm và thanh toán các bệnh học đường như mắt, gù vẹo cột sống, răng miệng, v.v...

- Khuyến khích phát triển các dịch vụ y tế tư nhân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa ngành y tế theo đúng đường lối, chính sách của nhà nước, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước với các cơ sở hành nghề y, dược, y học cổ truyền tư nhân.

2. Nội dung định hướng phát triển sự nghiệp chăm sóc – bảo vệ sức khỏe

Trên cơ sở định hướng cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các chương trình y tế quốc gia, xây dựng một hệ thống phòng bệnh và chữa bệnh hợp lý, hiện đại, đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

2.1. Phòng bệnh

- Trước hết thực hiện các chương trình y tế quốc gia có trọng điểm mà ngành y tế đã đề ra, tập trung vào các vấn đề sau:

+ Không để dịch sốt rét, dịch tả tái xuất hiện, khống chế sốt xuất huyết, giảm mắc các bệnh trong diện tiêm chủng. Ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

+ Duy trì 100% trẻ em được tiêm chủng mở rộng.

+ Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống AIDS trong nhân dân, khống chế số người nhiễm HIV ở mức thấp nhất. Kết hợp với công tác tuyên truyền cần ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

+ Cung cấp thêm Vitamin A và giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng để đến năm 2015, thanh toán hoàn toàn bệnh thiếu Vitamin A, đặc biệt là loét giác mạc ở trẻ em.

2.2. Hệ thống khám chữa bệnh

Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện hiện có, chú trọng nâng cao cơ sở hạ tầng, bổ sung trang bị có giường lưu ở các trung tâm y tế xã để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc nhân dân.

2.3. Nội dung định hướng cụ thể

* Giai đoạn 2010 – 2015:
Tiếp tục hoàn chỉnh; phát triển mạng lưới y tế cơ sở và tăng cường trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Đào tạo đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa y tế.
* Giai đoạn 2016 – 2020:
Nghiên cứu thành lập và đầu tư xây dựng mới một trung tâm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trọng điểm theo quy định tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
2.4. Giải pháp thực hiện

- Kiến nghị với tỉnh bảo đảm đủ nhu cầu vốn cho xây dựng cơ sở vật chất và cung cấp trang thiết bị cho hệ thống y tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư, xây dựng bệnh viện đa khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu kinh tế Nghi Sơn.

- Thực hiện tốt chính sách giải phóng mặt bằng và ưu tiên quỹ đất cho xây dựng mới cơ sở vật chất y tế như đã đề xuất trong quy hoạch phát triển y tế.

- Xã hội hóa công tác y tế, sự nghiệp bảo vệ sức khỏe là nhiệm vụ và lợi ích của toàn dân, mỗi người có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng xã hội, mở rộng các hình thức bảo hiểm y tế, thu một phần viện phí, miễn phí cho người nghèo và chính sách xã hội, miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thể chế hóa công tác y tế nhằm quản lý các thành phần y tế: y tế nhà nước, y tế tập thể, y tế tư nhân.

- Cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh công cộng…

- Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hướng vào cộng đồng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở với những phương tiện có kỹ thuật thích hợp do các xã tự tổ chức, quản lý với sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội và các cơ quan chức năng của huyện.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020
1. Phương hướng phát triển thể dục - thể thao
Phấn đấu đưa phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe cho người dân. Tạo bước phát triển mới cả về quy mô và chất lượng phong trào thể dục - thể thao quần chúng.

Trước hết, nâng cao nhận thức đầy đủ về vai trò của hoạt động thể dục thể thao trong nhân dân và các cấp hệ thống chính trị của huyện.

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong thanh thiếu niên, học sinh, xây dựng nòng cốt lực lượng thể dục thể thao cũng như tăng cường sức khỏe cho lực lượng lao động trong tương lai. Khuyến khích phong trào thể dục thể thao dành cho người cao tuổi nhằm tăng cường sức khỏe, giúp người già vui vẻ, khỏe mạnh.

Tăng đủ kinh phí đầu tư dành cho các hoạt động thể dục thể thao và nâng cao hiệu quả sử dụng để không ngừng cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có tại huyện, xã, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Tiêu chuẩn hóa cơ sở vật chất của các trung tâm thể dục thể thao.

Mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xã hội hóa thể dục thể thao trong nhân dân. Đảm bảo mối quan hệ mật thiết giữa thể dục thể thao quần chúng và thể dục thể thao thành tích cao, từ đó phát hiện ra những vận động viên tài năng, góp phần nâng cao thành tích cho nền thể dục thể thao của tỉnh cũng như quốc gia.

2. Mục tiêu phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao

- Tăng cường đầu tư xây dựng mới, hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất của ngành thể dục thể thao, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất tương đối hiện đại cho phong trào thể dục thể thao và đào tạo vận động viên một số môn thành tích cao.

- Nâng cao chất lượng và bổ sung đội ngũ cán bộ thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu phát triển một số môn thể thao mũi nhọn và phong trào thể dục thể thao quần chúng, kể cả giáo dục thể chất trong các trường học.

- Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 100% trường học có hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa.

- Phấn đấu đến năm 2015, 100% số thôn, làng có điểm vui chơi.

3. Định hướng nội dung phát triển sự nghiệp thể dục – thể thao
* Về xây dựng cơ sở vật chất 

- Đầu tư xây dựng trung tâm thể dục thể thao theo quy mô chuẩn quốc gia trên diện tích 5 - 6 ha. Trong đó, xây dựng một sân vận động cấp huyện đơn giản, nhưng đủ đáp ứng các môn điền kinh. Một đến hai sân đa năng ngoài trời. Khi khu đô thị Nghi Sơn hình thành, có thể tranh thủ cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp thể dục thể thao của khu đô thị để phát triển hoạt động thể dục thể thao của huyện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Cụ thể, sẽ dành 10 ha đất tại xã Hải Bình và Trúc Lâm phục vụ công trình thể dục thể thao Khu đô thị Nghi Sơn.

- Xây dựng và nâng cấp các cơ sở thể thao với quy mô hợp lý ở làng, bản. Tập trung vào việc mở rộng và cải tạo nâng cấp các công trình thể dục thể thao bao gồm sân chơi tương đối hiện đại và sân bóng đá ở các xã. Trong những năm tới, sẽ bổ sung thêm 12 ha cho khu vực 22 xã còn lại ngoài khu kinh tế Nghi Sơn để xây dựng và mở rộng công trình thể dục thể thao.

- Xây dựng bể bơi trong khu đô thị mới và trung tâm huyện.

- Các trường học đều phải dành diện tích cho việc thực hiện giáo dục thể chất nội ngoại khóa. Xây dựng các công trình thể dục thể thao kết hợp với các khu cây xanh công viên nằm trong các tiểu khu xây dựng nhà ở, tạo nơi nghỉ ngơi cho cán bộ, công nhân viên.

- Xây dựng các điểm vui chơi và giải trí cho trẻ em, nơi nghỉ dưỡng, nơi tập thể dục và khu giải trí cho người già.

* Lực lượng và phong trào thể dục thể thao
- Lực lượng: Chú trọng hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thể dục thể thao. Đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Hoàn chỉnh hệ thống đào tạo vận động viên của huyện, chuẩn bị tốt lực lượng cán bộ huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao, trọng tài ở tất cả các bộ môn, đặc biệt các môn thế mạnh của huyện. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, cán bộ phong trào, bảo đảm đội ngũ cán bộ thể dục thể thao đủ về số lượng và có chất lượng ở cấp huyện, xã và trường học đáp ứng cơ bản các yêu cầu hoạt động thể dục thể thao.

- Phong trào: Phát động phong trào quần chúng tham gia thể dục thể thao một cách sâu rộng, toàn diện từ cụm dân cư đến trường học và các cơ quan. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, khuyến khích và đẩy mạnh phát triển việc mở rộng quy mô và đa dạng các hình thức câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, cũng như tăng cường tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa trong lĩnh vực thể dục thể thao. Chú trọng phát triển các môn thể thao thành tích cao và phấn đấu hằng năm có từ 2 - 3 môn thể thao được thi đấu trong toàn bộ các xã và nhân dân trên địa bàn huyện.

CHƯƠNG XXIII: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA TĨNH GIA ĐẾN NĂM 2020

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HUYỆN TĨNH GIA ĐẾN NĂM 2020

1. Những thách thức trong cuộc sống đương đại đối với văn hóa Tĩnh Gia 

Từ sau đổi mới và mở cửa, sự hội nhập quốc tế trên cả nước và ở địa bàn tỉnh, huyện nhà đã ít nhiều ảnh hưởng đến văn hóa, lối sống và tác động tới nếp sống, thị hiếu thẩm mỹ truyền thống cũng như đời sống tinh thần của một bộ phận dân cư. 

Trong xu thế mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển các dự án công nghiệp ở khu kinh tế Nghi Sơn và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, qua nghiên cứu văn hóa ở các làng quê huyện Tĩnh Gia cho thấy, văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đang diễn ra sự đan xen, hỗn dung, lựa chọn, tái tạo và liên kết hóa giữa văn hóa bản địa và ngoại sinh. 

Do có sự biến đổi của điều kiện kinh tế - xã hội với cơ chế thị trường định hướng XHCN và cuộc sống hiện đại dẫn đến quan niệm thẩm mỹ của nhân dân đối với những giá trị văn hóa cổ truyền có sự đổi thay nhất định. Ngày nay, cùng với xu hướng giản tiện theo phong cách và nếp sống công nghiệp, việc thực hiện nếp sống, sinh hoạt cộng đồng làng xã, gia tộc gia phong, hương ước và lễ tục, lễ hội có phần mai một. Sự thay đổi về nghề nghiệp, phương thức sản xuất từ nông nghiệp dịch chuyển sang công nghiệp và dịch vụ; sự giản lược các nghi thức trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng xã, di tích “đình, đền, chùa” xuống cấp nghiêm trọng; môi trường diễn xướng của các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian ngày càng thu hẹp; thời gian và ý thức của con người làm nhạt nhòa và phủ một màn sương quên lãng, những giá trị văn hóa truyền thống không còn nguyên vẹn trong tâm thức của các nghệ nhân dân gian và cả cộng đồng như nó hằng có. 
Văn hóa của cư dân Tĩnh Gia từ miền biển, đồng bằng cho tới ngọn nguồn non cao, về cơ bản vẫn giữ được những giá trị khởi nguyên mang sức mạnh nội sinh gắn kết cộng đồng, cân bằng đời sống tinh thần, hướng về cội nguồn dân tộc, liên kết mọi người, bảo tồn những giá trị và những sắc thái văn hóa của cư dân khắp mọi vùng miền trong huyện. Tuy vậy, trải qua thời gian, sự biến đổi của tự nhiên, xã hội đã tác động sâu sắc tới đời sống của cư dân, dẫn đến di sản văn hóa truyền thống giờ đây cũng có những thay đổi và tiếp nhận thêm nhiều yếu tố mới trong tư duy, nếp sống, thế ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ... của nước ngoài. 

Cùng việc tiếp nhận những yếu tố mới phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, rất tiếc gần đây người ta đã lạm dụng các sản phẩm văn hóa “mới”, hướng ngoại, thiếu chọn lọc để áp đặt vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội, tôn tạo di tích “đình, đền, chùa”, các hội diễn, các cuộc thi dân ca một cách tùy tiện, gây phản cảm đối với công chúng, xa lạ với truyền thống, tạo nên sự “ tân cổ giao duyên” khiên cưỡng. 
Nguyên nhân của sự biến đổi đó là do phương thức sản xuất đã tác động sâu sắc tới đời sống xã hội và văn hóa. Nếu trước đây văn hóa sản sinh và phát triển trong môi trường sinh thái làng quê với hai nghề chính là nông nghiệp và đánh bắt hải sản thì ngày nay điều kiện sống và phương thức sản xuất đã có sự chuyển đổi khá sâu sắc. Ví như trước kia các làng chài ven biển và dọc sông Hàn (sông Ghép), Lạch Bạng coi việc đánh bắt hải sản là nguồn thu nhập chính thì giờ đây, do ảnh hưởng của dư lượng thuốc thực vật, chất thải của một số nhà máy chế biến hải sản, dầu thải của các tàu thuyền đánh cá và khu công nghiệp, nước sông biển có phần bị ô nhiễm; các cửa sông lớn bị nhiễm dầu nên các làng chài phải chuyển sang làm đủ nghề như: khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng... Phương thức sản xuất mới theo hướng thương nghiệp, dịch vụ đã xa dần yếu tố nông - ngư nghiệp truyền thống của cư dân ở một số làng quê là nguyên nhân chính làm cho văn hóa cũng biến đổi theo. Với sự chuyển đổi nghề nghiệp xa rời môi trường canh tác lúa nước, gắn với dòng sông, cánh đồng, nương rẫy... đã làm cho lễ hội, trò chơi, trò diễn, dân ca... dần dần mất đi môi trường diễn xướng. 

Xưa kia, để sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy hải sản, người dân phụ thuộc hoàn toàn vào sự biến đổi thất thường của thời tiết, chỉ biết “trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió…”. Giờ đây, trình độ dân trí, tri thức, kỹ năng sản xuất ngày càng được nâng cao, với sự trợ giúp của khoa học, công nghệ hiện đại đã tạo điều kiện cho sản xuất không ngừng thay đổi theo hướng hiệu quả và bền vững. Ngư dân không phải dùng “cánh buồm” với cơ bắp để chèo thuyền, kéo lưới mà được thay thế bởi tàu thuyền hiện đại, máy móc công suất lớn với thiết bị thăm dò luồng lạch; nông dân không còn cảnh tát nước đêm trăng, mùa về lúa chín bông vàng, để anh đi gặt cho nàng mang cơm… Chính khoa học kỹ thuật phát triển đã tác động sâu sắc tới nhận thức cũng như niềm tin, cảm xúc của họ, khiến cho một bộ phận văn hóa và không hiếm các thành tố của nó hoặc ý thức hay vô thức đã mờ nhạt dần theo nhịp sống mới và phương thức sản xuất công nghiệp hóa. 

Lịch sử thế giới đang ở một trang mới với nhiều biến động phức tạp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là thời đại phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin. Thời đại của nền kinh tế tri thức với toàn cầu hóa được khẳng định là một phát triển tất yếu mang tính thời đại. Cùng với nhiều vùng văn hóa khác của đất nước và ở tỉnh Thanh, văn hóa Tĩnh Gia đã và đang đứng trước những thử thách của xu hướng “ngoại nhập” văn hóa, phong tục, lễ hội, dân ca, dân vũ... từ các nước phương Tây mang đến. Bởi vậy, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của miền đất Ngọc Sơn xưa, Tĩnh Gia nay là việc làm cấp thiết để “hòa nhập mà không hòa tan”, phát huy sắc thái văn hóa của miền đất Nam Thanh – Bắc Nghệ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, quê hương. 

Bảo tồn và phát huy yếu tố tích cực, xóa bỏ các yếu tố tiêu cực, kìm hãm sự phát triển là yêu cầu cấp bách nhưng cũng hết sức khó khăn. Cấp bách từ thực tiễn hằng ngày đang đòi hỏi. Khó khăn vì phải tìm ra cơ sở khoa học, định hướng cho các giải pháp phát huy các yếu tố tích cực, xóa bỏ yếu tố tiêu cực, vì phải giải quyết mối quan hệ giữa “truyền thống và đổi mới”, giữa “cổ truyền và hiện đại”. Muốn vậy, cần phải phân biệt và nhận diện các yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực trong văn hóa truyền thống ở Tĩnh Gia trên cơ sở “nhận diện” để định ra chính sách, giải pháp thực thi hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

2. Quan điểm bảo tồn, phát huy văn hóa Tĩnh Gia đến năm 2020 
“Truyền thống” là sự kế thừa toàn bộ các yếu tố văn hóa tích cực, phù hợp với yêu cầu của cuộc sống hiện tại. Trong đó đặc biệt chú ý loại hình di sản văn hóa vật thể của đồng bào các dân tộc Tĩnh Gia, đồng thời coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, góp phần làm nên bản sắc địa phương, tạo nên sự đa dạng của văn hóa tộc người từ sự phong phú của địa bàn, môi trường cư trú, phương thức lao động sản xuất, ngôn ngữ, phong tục tập quán, kể cả các loại hình tín ngưỡng, tri thức địa phương. 
Trên cơ sở lý luận về văn hóa, quan điểm chỉ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... có thể nhận ra một điều quan trọng là phải nhận diện được các mặt tích cực và chỉ ra những yếu tố tiêu cực, lạc hậu, kéo lùi sự phát triển của văn hóa truyền thống. 

Từ lý luận và thực tiễn, cần phải đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá văn hóa, phân loại chính xác yếu tố tích cực và tiêu cực.

Về bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa truyền thống có hai quan điểm: Quan điểm thứ nhất cho rằng: Đối với di sản văn hóa, bắt buộc phải bảo tồn nguyên vẹn bằng nhiều giải pháp khác nhau. Chính vì vậy, họ cố gắng tìm cách lưu giữ một cách nguyên dạng những gì đang hiện hữu trong chính môi trường văn hóa. Tuy nhiên, quá trình tiến hành những việc làm như vậy sẽ gặp không ít bất cập khi xác định chính xác đâu là “nguyên bản” (original), đâu là “những nhân tố đã bị biến cải” của văn hóa. Điều này khó thực hiện, bởi vì thời gian, không gian của văn hóa không đứng yên mà luôn đồng hành cùng những biến động của xã hội loài người.

Quan điểm thứ hai cho rằng: Công tác kế thừa, phát triển đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy văn hóa truyền thống phát triển theo xu hướng tiên tiến và hiện đại. Có phát triển và phát triển mạnh mẽ, văn hóa cổ truyền mới có khả năng phản ánh đời sống hiện thực một cách sinh động, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của con người hiện nay. Họ cho rằng trong bản thân văn hóa đương đại đã tiềm ẩn những nhân tố của văn hóa truyền thống. Điều đó cũng đúng, nhưng từ những nhân tố mang bản chất gốc bao giờ cũng có nhiều hướng để phát triển. Vấn đề là làm sao bắt mạch được xu thế tất yếu của văn hóa đương đại mà vẫn giữ được những gì mang sắc thái riêng của một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, không chỉ ở cả nước, tỉnh Thanh nói chung, mà còn ở các vùng miền, địa phương ở Tĩnh Gia nói riêng.

 Do vậy, cần phải có sự kết hợp giữa hai quan điểm đó và tiếp thu một cách có chọn lọc, sáng tạo. Có như vậy mới làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa Tĩnh Gia. 

2.1. Bảo tồn, phát huy những yếu tố tích cực
Văn hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, từ xưa đến nay vẫn luôn là tấm gương phản ánh tâm hồn, tình cảm của người dân nơi đây, thể hiện sự ứng xử của cá nhân và cộng đồng đối với môi trường tự nhiên, xã hội, phù hợp với yêu cầu phát triển của cuộc sống đương đại. Văn hóa biểu hiện ở ngôn ngữ, chữ viết, lời ca, điệu múa; thể hiện trong nếp sống, quan hệ gia đình hòa thuận, tình yêu thương, trọng đạo lý, giàu tính nhân văn... hướng về cội nguồn dân tộc, thờ cúng tổ tiên... Bảo tồn, phát huy những yếu tố tích cực trong văn hóa truyền thống ở Tĩnh Gia chính là:

 - Bảo tồn, phát huy những cái tốt đẹp, cái hay, cái tiến bộ, những cái đã tạo thành giá trị, làm nên sắc thái văn hóa Tĩnh Gia, văn hóa tỉnh Thanh và bản sắc văn hóa Việt Nam.

- Bảo tồn, phát huy có chọn lọc tất cả các loại hình văn hóa của đồng bào các dân tộc cư trú trên địa bàn huyện. Bảo tồn, phát huy không phải là nệ cổ, hoài cổ, cái gì của xa xưa cũng cho là có tính bất biến và thần tượng hóa những sản phẩm của một thời đã qua.

 - Bảo tồn, phát huy tất cả những gì tạo nên giá trị đặc sắc, độc đáo, riêng biệt, đã được thử thách và định hình vững chắc ở các làng xã Tĩnh Gia suốt trong tiến trình lịch sử dân tộc và truyền thống văn hóa tỉnh Thanh.

- Bảo tồn và kế thừa các giá trị của văn hóa cần phải phát huy cái tốt, làm cho cái tốt, tiến bộ, cái có lợi cho con người, cho cuộc sống ngày càng phát triển, sinh sôi, nảy nở, đồng thời làm cho cái xấu, những yếu tố cản trở cái tốt không còn nữa, loại trừ cái lạc hậu, phản khoa học ra khỏi cuộc sống. 

2.2. Hạn chế những yếu tố tiêu cực, lạc hậu 

Đó là những ứng xử của cá nhân và cộng đồng với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội mang tính chất kìm hãm sự phát triển như một số hủ tục, mê tín dị đoan, phi khoa học, được thể hiện trong phương thức sản xuất, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, rừng và biển. Hạn chế và loại trừ việc đốt nương làm rẫy, đánh bắt cá tôm “từ chí tới mén”; xâm hại di tích, biến đất “đình, đền, chùa” thành đất riêng; mê muội, quá tin vào lời phán truyền của ông đồng, bà cốt, dẫn đến xáo trộn trong nếp sống, chi tiêu tốn kém trong các nghi lễ, bói toán; tang ma dài ngày, biện lễ mời thầy cúng xua đuổi tà ma... ảnh hướng tới sản xuất, đời sống, sức khỏe và trật tự an toàn xã hội, v.v... 

Cần loại bỏ những gì lạc hậu, lỗi thời, phản khoa học, có hại cho tâm hồn, tình cảm, trái ngược với lối sống, thuần phong mỹ tục của nhân dân. 

2.3. Bảo tồn, phát huy các yếu tố văn hóa tích cực cần chú ý vấn đề bảo tồn sự đa dạng văn hóa của các dân tộc
Văn hóa luôn biến đổi, tạo sinh, kế thừa, bồi đắp từ ngọn nguồn truyền thống, và luôn vận động có sự giao lưu; đó là quy luật vận động của văn hóa và các thành tố của nó. Vấn đề kế thừa, phát huy các yếu tố tích cực là tất yếu khách quan. Kế thừa, bảo tồn văn hóa Tĩnh Gia phải lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa của các vùng miền và sắc thái dân ca của các dân tộc Kinh, Mường, Thái... cư trú trên khắp các miền quê nơi đây, có như vậy văn hóa mới thể hiện được nét riêng, sự phong phú và sức hấp dẫn độc đáo của mỗi loại hình. Ở đây, chúng ta cần phải khẳng định rằng, bảo tồn và phát huy các yếu tố văn hóa tích cực ở Tĩnh Gia là sự gắn kết hài hòa giữa hai nhân tố: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể có ý nghĩa và vai trò quyết định. Bởi nó không chỉ là cơ sở nền tảng hình thành nên bản sắc, cốt cách địa phương, dân tộc mà nó còn thể hiện thái độ của con người trước các di sản văn hóa của quá khứ, trước các thành quả của hiện tại và tương lai. Thực chất của việc bảo tồn, phát huy các yếu tố văn hóa tích cực là ngăn chặn sự hủy hoại, lãng quên các giá trị văn hóa truyền thống, tức là không phải hoạt động cất giữ đơn thuần trong các kho lưu trữ mà vấn đề cốt lõi là phải đảm bảo cho chúng phát huy tác dụng trong môi trường văn hóa mới, phù hợp với bản chất và trình độ của người dân trong điều kiện mới. Điều đó cũng có nghĩa là bảo tồn không phải rập khuôn máy móc những yếu tố văn hóa tích cực đã có, mà phải gắn liền với việc phát huy, hiện đại hóa chúng cho phù hợp và sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới tích cực và cao hơn.

3. Định hướng tổng quát

Phải thừa nhận rằng, từ khi CNH, HĐH đất nước được đẩy mạnh hơn sẽ tạo điều kiện HĐH nền văn hóa, song cũng đồng nhất hóa nhiều hệ chuẩn và phá vỡ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã được cân bằng hàng ngàn năm nay. CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường sẽ làm cho văn hóa Tĩnh Gia có điều kiện giao lưu mạnh mẽ hơn với nhiều vùng trong tỉnh Thanh Hóa và với cả nước, nhưng đồng thời dễ làm tăng nguy cơ mai một, đi đến đánh mất sắc thái địa phương. Và khi đề cập tới sự định hướng phát triển văn hóa Tĩnh Gia từ nay đến năm 2020, hàng loạt vấn đề đã được đặt ra trong sự phát triển văn hóa Tĩnh Gia ở các giai đoạn trước vẫn phải tiếp tục kế thừa. Thứ nhất, khi định hướng phát triển văn hóa Tĩnh Gia, vẫn phải xem chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động văn hóa ở địa phương. Thứ hai, khi phát triển văn hóa Tĩnh Gia từ nay đến năm 2020, phải chú ý đến vấn đề đảm bảo dân chủ, tự do cho mọi hoạt động sáng tạo, vun đắp tài năng, đồng thời đề cao trách nhiệm của văn hóa trước công chúng Tĩnh Gia. Thứ ba, phát triển văn hóa Tĩnh Gia phải gắn liền với việc mở rộng giao lưu văn hóa với các vùng trong tỉnh Thanh Hóa và với cả nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của mọi miền đất nước, làm giàu thêm cho văn hóa Tĩnh Gia; đồng thời ngăn chặn, loại trừ sự xâm nhập của các loại văn hóa độc hại, bảo vệ sắc thái văn hóa địa phương. Thứ tư, nâng cao tính chiến đấu của những hoạt động, khẳng định mạnh mẽ những nhân tố văn hóa mới, các giá trị cao đẹp của nhân dân Tĩnh Gia, khắc phục những gì cản trở quá trình phát triển của địa phương, hướng người dân Tĩnh Gia đến cái đẹp, cái đúng, cái tốt. Thứ năm, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa các tổ chức văn hóa và mở rộng các quá trình xã hội văn hóa tại địa phương. Thứ sáu, đặt cơ sở vững chắc cho việc xây dựng môi trường văn hóa mới.

Cũng có thể nói, hơn 20 năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã quan tâm đến sự phát triển văn hóa và coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội, song không ít vấn đề phản văn hóa vẫn có xu hướng tăng dần lên. Trong 10 năm tới (2011 – 2020), để cho văn hóa và kinh tế cùng phát triển, phải xây dựng được một cơ chế vận hành khoa học mà ở đó phải có các hệ chuẩn nhằm củng cố, phát huy cái tích cực và ngăn chặn, đẩy lùi cái tiêu cực, lạc hậu một cách thiết thực. Cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Tĩnh Gia đến năm 2020 phải thích ứng với các vấn đề mà đời sống đương đại đặt ra và có những giải pháp khả thi về các vấn đề ấy.

Hiện nay, cả nước nói chung, huyện Tĩnh Gia nói riêng đang phát triển kinh tế thị trường, dù là kinh tế thị trường định hướng XHCN thì lối sống thực dụng vẫn gia tăng. Trong hệ thống giá trị văn hóa truyền thống Tĩnh Gia đã được cân bằng từ xưa đến nay, “cái lợi” đang xâm nhập tương đối sâu vào hệ thống ấy và làm biến đổi sự cân bằng giá trị truyền thống trong văn hóa. Đó chính là một thực tế hiển nhiên mà địa phương Tĩnh Gia cũng như cả nước phải đối mặt. Cơ chế và chính sách văn hóa của chúng ta đến năm 2020 phải làm cho “cái lợi” phát triển hài hòa với cái đẹp, cái đúng, cái tốt theo tinh thần nhân văn cao cả.

Như vậy, việc tiếp cận với định hướng phát triển văn hóa Tĩnh Gia đến năm 2020 đặt ra hàng loạt các vấn đề lý luận và phương pháp luận. Việc gắn văn hóa với tự nhiên, xã hội và với chính trị cho phép chúng ta bao quát toàn cảnh phát triển văn hóa Tĩnh Gia trong phát triển chung của cả nước, dự báo được tương lai gần, từ đó, có thể đoán định đúng hơn và sát hơn định hướng phát triển văn hóa Tĩnh Gia từ nay đến năm 2020.

 Thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Tỉnh ủy Thanh Hóa và Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã định hướng bảo tồn, phát triển văn hóa Tĩnh Gia đến 2020 như sau:

- Xây dựng và phát triển văn hóa Tĩnh Gia tiến bộ, văn minh, mang sắc thái riêng, góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đa dạng mà thống nhất.

- Xây dựng và phát triển văn hóa Tĩnh Gia trở thành động lực ở miền đất Nam Thanh - Bắc Nghệ để phát triển kinh tế - xã hội.

- Văn hóa Tĩnh Gia góp phần xây dựng phẩm chất tâm hồn, bản lĩnh, trí tuệ của người Tĩnh Gia: giàu lòng yêu nước, tôn trọng tập thể, lối sống lành mạnh, lao động sáng tạo, thường xuyên học tập để đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh.

- Gắn bảo tồn, phát huy văn hóa Tĩnh Gia với việc nâng cao dân trí, lòng tự hào đối với tiền nhân và những người có công dựng xây, bảo vệ quê hương đất nước, qua đó để mọi người dân ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng tự nhiên và xã hội nhân văn của miền đất Tĩnh Gia nhằm phát triển kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa, du lịch. 

4. Mục tiêu

Từ những định hướng trên, mục tiêu bảo tồn và phát huy văn hóa Tĩnh Gia đến năm 2020 là:

- Xây dựng và hình thành con người Tĩnh Gia có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, tự lực cánh sinh, vượt khó, lao động sáng tạo để làm giàu cho mình, cho cộng đồng và làm mạnh giàu cho quê hương, đất nước.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, vừa phát huy được những giá trị văn hóa cổ truyền, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại theo hướng văn minh, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu: 95% gia đình văn hóa; 90% làng, xã, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa; 100% làng, xã hoàn chỉnh thiết chế văn hóa thông tin và hoạt động đạt hiệu quả; 100% dân số sử dụng thành thạo máy tính và Internet phục vụ cho công việc.

- Tổng kiểm kê, phân loại, từng bước xếp hạng và phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện. 

+ 80% di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được đầu tư kinh phí chống xuống cấp và trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị.

+ 75% điểm danh thắng, di tích (di tích khảo cổ, di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng...) được kiểm kê, lập hồ sơ khoa học và xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh.

+ 65% làng nghề và nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống được khôi phục, sản xuất để phục vụ cuộc sống dân sinh và xuất khẩu.

+ 70% lễ hội, lễ tục, các hoạt động văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn... được khôi phục và phát huy giá trị, phục vụ cuộc sống cộng đồng và phát triển văn hóa du lịch.

- Nâng cấp lễ hội đền thờ Quang Trung (Hải Thanh), lễ hội làng Hiếu Hiền (Hải Châu), hội đua thuyền, bơi chải của các làng chài ven sông Lạch Bạng... từ lễ hội vùng lên lễ hội cấp tỉnh và quốc gia. 

II. ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ PHI VẬT THỂ ĐẶC TRƯNG CỦA TĨNH GIA ĐẾN NĂM 2020

Theo quan điểm của UNESCO, văn hóa đư​ợc chia thành 2 loại:

Di sản văn hóa vật thể là những tạo phẩm vật thể (hữu hình) có giá trị đặc biệt về các mặt: văn hóa, khoa học, lịch sử, dân tộc học… do một cộng đồng văn hóa - xã hội nào đó tạo ra. Đó là di vật, di chỉ, cung điện, chùa tháp, lăng mộ, cổ vật, thư tịch, tài liệu l​ưu trữ…

Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm toàn bộ sáng tác theo ph​ương pháp truyền thống của một cộng đồng văn hóa. Những sáng tác ấy đ​ược nhìn nhận như​ là sự phản ảnh sinh động của khát vọng trong muôn mặt đời sống, đư​ợc lưu truyền bằng phư​ơng pháp truyền khẩu, mô phỏng, bắt chư​ớc… qua một quá trình tái tạo mang tính tập thể nh​ư: âm nhạc, ca múa, sân khấu, ngôn ngữ, lễ hội, truyền thuyết… 

Nh​ư vậy, di sản văn hóa của cha ông để lại bao gồm văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể cần phải đ​ược bảo vệ, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống. Việc quan tâm tu bổ, gìn giữ các di sản như​ đình, chùa, đền, lăng, miếu… là hết sức quan trọng; nếu không thực hiện nhanh thì nhất định các kiến trúc sẽ bị xuống cấp trầm trọng, các giá trị văn hóa truyền thống sẽ mất đi, và bản sắc văn hóa địa phương, dân tộc bị tiêu tan. 
1. Định hướng bảo tồn, phát triển văn hóa vật thể 
Nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, văn minh, mang sắc thái văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương và tộc người, việc bảo tồn, phát triển văn hóa vật thể trong cuộc sống hôm nay ở Tĩnh Gia cần làm tốt một số việc sau: 
- Lựa chọn để quy hoạch tổng thể và có kế hoạch tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng và danh lam thắng cảnh như: khu di tích và đền thờ Đào Duy Từ, khu lăng mộ Lê Đình Châu và hệ thống tượng, các con giống đá thời Lê Trung Hưng, đền thờ Quang Trung, đền Ngọc Công Chúa, đền thờ Lê Nhân Quý, cụm di tích làng Hiếu Hiền, cụm di tích làng Ngọc Đường, nhà thờ Ba Làng; khu Thành Hưu pháo đài Biện Sơn, pháo đài Tĩnh Hải; di tích và thắng cảnh đảo Nghi Sơn, động Trường Lâm, Cửa Bạng, Núi Nguyền, hồ nước và lầu ngắm cảnh - nơi luyện bài và ngâm vịnh của Đào Duy Từ, núi Liên Xá – nơi Lê Thánh Tông thấy khối ngọc quý phát ra từ trên đỉnh núi và đặt tên cho huyện này là Ngọc Sơn (thay cho Kết Thuế trước đó)…

Tu bổ, tôn tạo đình, đền, chùa, các thiết chế và công trình văn hóa gắn với việc thờ phụng và thực hành tín ngưỡng của ngư dân phải thực hiện nghiêm túc theo Luật Di sản văn hóa và Quyết định số 05/QĐ của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành quy chế trùng tu tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Tuyệt đối không được tự ý trùng tu, cơi nới, xâm lấn... làm biến dạng di tích, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tự nhiên và môi trường nhân văn của di tích, miếu, đền, đình, chùa...


Tôn tạo, chống xuống cấp cần làm ngay một số công việc để bảo vệ, gìn giữ khu di tích, đó là:

Xây dựng bờ kè, chống xói lở và sự xâm thực của sông suối, thủy triều gây nguy hại đến cảnh quan và di tích.

Khẩn tr​ương đầu t​ư kinh phí để thay mới các hạng mục gỗ bị mối mọt, xuống cấp. Nhất là các cột, xuyên, rui, mè… bị hư​ hỏng. 
 

Lập hồ sơ về thực trạng di tích, trong đó xác định rõ những công việc cần phải tiến hành để có kế hoạch thực thi, nh​ư:

+ Kế hoạch trung hạn: Vẽ, đo đạc, đồ họa, chụp hình, quay phim kiến trúc để bảo lư​u các yếu tố gốc của kết cấu kiến trúc, phục dựng nguyên gốc. Các trang trí kiến trúc cần phải khôi phục nguyên dạng ban đầu. Trong việc này cần có sự hợp tác của các chuyên gia về mỹ thuật kiến trúc, các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà nghiên cứu văn hóa và có sự tham gia của các bậc cao niên, người lớn tuổi trong dòng tộc. Kiểm kê, lập hồ sơ cho từng hiện vật. Phân loại và xác định những hiện vật cần phục dựng. Chụp hình l​ưu giữ hiện trạng và phục dựng các hiện vật gốc, câu đối, hoành phi... 

 Khôi phục cảnh quan​: trồng cây xung quanh di tích, lối đi; sửa đ​ường đi đến di tích rộng rãi, thông thoáng; sửa chữa và phục dựng lại các hạng mục đã h​ư hỏng trở về với kiến trúc, hạng mục ban đầu.

Quay phim, chụp ảnh, mô tả, ghi chép các vật liệu, hình thức kiến trúc, họa tiết hoa văn trang trí và điêu khắc, lưu giữ làm t​ư liệu gốc để nghiên cứu và phục dựng, tránh đ​ưa các yếu tố không phù hợp hoặc các hình thức lai căng vào trong di tích.

- Kiểm kê, dịch nghĩa và có phương án bảo quản, tu bổ, khôi phục hệ thống văn bia trên đất Tĩnh Gia. Tiêu biểu như nhóm văn bia: khu di tích Lạch Bạng (Hải Thanh), khu di tích xã đảo Nghi Sơn, nhóm văn bia làng Tào Sơn, Thanh Thủy, văn bia từ đường các dòng họ Đào, họ Lương Chí, Lê Nhân Quý... Thống kê và dịch thuật hệ thống sắc phong, đại tự, câu đối ở các đình đền, di tích; kiểm kê các sách cổ Hán - Nôm để phổ biến và phát huy giá trị của văn bia, sắc phong, sách cổ... Bởi đó chính là biên niên sử ghi dấu ấn không chỉ của cá nhân hay dòng họ mà còn là biên niên sử các thời đại đã qua trên đất Tĩnh Gia trong suốt tiến trình lịch sử.

- Bảo tồn và xếp hạng kiến trúc nhà ở dân gian truyền thống của cư dân miền duyên hải Tĩnh Gia; bảo tồn và phục chế các công cụ sản xuất nông, ngư, trang phục cổ truyền của người Việt, người Mường, người Thái, các giống cây trồng, vật nuôi mang tính bản địa và trở thành đặc sản của địa phương. Cần lưu giữ nếp nhà sàn truyền thống, nghề đan lát, thêu dệt và sắc phục truyền thống của đồng bào Mường, truyền dạy cho lớp trẻ, tổ chức thành các làng nghề trồng bông, nhuộm vải, thêu dệt thổ cẩm để vừa bảo lưu nghề cổ truyền của ông cha, vừa thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, gắn với việc phát triển văn hóa, kinh tế - du lịch.

- Bảo tồn các làng chài ven biển, làng cổ, làng bản của người Mường, người Thái cùng nếp sống, phong tục, phương thức sản xuất gắn với địa bàn cư trú núi, đồi, đồng bằng, ven sông biển... để bảo tồn đa dạng sắc thái văn hóa của đồng bào, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá và phát triển du lịch.

- Phát triển các làng nghề gắn liền với các sản phẩm văn hóa ẩm thực mang đậm nét đặc trưng của Tĩnh Gia như: nghề làm nước mắm Do Xuyên, Như Áng; nghề nấu rượu tăm Ba Làng; nghề làm muối Hải Châu, Hải Bình, Hải Thượng; nghề trồng dưa làng Bạng, làng Khả “đình làng Dừa/Dưa làng Khả”; nghề làm bánh đa chợ Bạng, chợ Hôm; nghề làm kẹo của cư dân chợ Kho, chợ Cung Hiều, chợ Còng, chợ Ba Làng, chợ Hôm, chợ Thượng...; trồng khoai: “khoai lang đất cát đã ngon lại bùi”, “khoai lang chan với nước don/những người Kẻ Khả béo tròn như cu”, trồng lạc, hạt dẻ...

- Tôn vinh các ông tổ ngành nghề như ông tổ họ Trần với nghề làm muối, ông tổ họ Nguyễn với nghề mộc, họ Lê với nghề đan lát...

- Khôi phục và phát triển các làng nghề như: làng mộc Khả La, Du Độ; nghề đóng thuyền mành Khánh Trạch và các làng đóng thuyền Cửa Bạng; nghề đan ở các làng: Phong Thái, Nguyệt Chư, Ao Cách, làng Còng, làng Se... để phục vụ đời sống và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 

Khôi phục nghề nuôi trai lấy ngọc ở vùng Hải Thượng, Nghi Sơn, nơi có truyền thuyết về ngọc trai gắn với Mỵ Châu – đền Ngọc Công chúa và giếng Ngọc cũng là công trường khai thác ngọc trai của người Pháp vào cuối thế kỷ XIX.

Làng nghề truyền thống ở Tĩnh Gia đã và đang được khôi phục và ít nhiều phát huy tác dụng trong việc giải quyết lao động việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Do vậy, phát triển làng nghề truyền thống được các cấp chính quyền coi trọng, đồng thời được lực lượng lao động ở làng nghề đồng tình ủng hộ. Bên cạnh việc duy trì nghề truyền thống, các cấp chính quyền ở Tĩnh Gia và các địa phương trong huyện cần du nhập thêm nghề mới của các tỉnh bạn và nước ngoài để làm cho các sản phẩm làng nghề vừa bảo lưu được những nét đặc sắc của mình, vừa tiếp thu những sản phẩm mới du nhập từ bên ngoài, nhằm làm đẹp, phong phú thêm sản phẩm truyền thống, tăng thu nhập cho người dân lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng ấm no, tươi đẹp.

- Tu bổ, tôn tạo di tích và danh thắng, trên cơ sở nghiên cứu khoa học và căn cứ vào địa lý tự nhiên, nhân văn của mỗi địa phương trên đất Tĩnh Gia cần quy hoạch và phát triển nhanh, bền vững các khu du lịch sinh thái như Hải Hòa, động Trường Lâm. Bên cạnh đó từng bước đầu tư, quy hoạch và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng mới như: Cửa Bạng, Hòn Mê, Hải Hà, núi Liên Xá, bãi biển Tân Dân... 

Đẩy nhanh việc xây dựng các khu vui chơi giải trí có quy mô lớn, công viên văn hóa tầm cỡ để thu hút khách du lịch, tăng nguồn thu cho ngân sách và là nơi vui chơi, nghỉ dưỡng, tái sản xuất sức lao động cho người dân Tĩnh Gia và công nhân khu công nghiệp Nam Thanh – Bắc Nghệ sau những ngày lao động căng thẳng trên ruộng đồng, trong công trường, xưởng máy.
2. Định hướng bảo tồn và phát triển văn hóa phi vật thể

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong thời gian tới, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể để phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên quê hương Tĩnh Gia càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện được điều đó, cần phải làm tốt một số công việc sau đây: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về văn hóa nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc hiểu biết sâu sắc về vai trò, động lực của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Quy hoạch vùng văn hóa phi vật thể và phục dựng: hát kể sử thi Đẻ đất đẻ nước, hát xường của đồng bào Mường; hát khắp của đồng bào Thái, hò sông biển, hát nhật trình đường biển ở các làng ven biển và sông Bạng, sông Ghép; hát khúc, hát ca công, hát tuồng, chèo, nói vè ở các làng xã.

- Điều tra tổng thể cũng như thống kê, phân loại các di sản văn hóa phi vật thể ở mọi làng, bản để có kế hoạch bảo tồn và phát triển những nét hay, nét đẹp, loại bỏ những cái xấu, lạc hậu, bảo thủ nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

- Tiếp tục s​ưu tầm, nghiên cứu, phục dựng, phổ biến và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nh​ư: kinh nghiệm, tri thức địa phương trong sản xuất, ứng xử và quan hệ xã hội, ngôn ngữ, chữ viết, tục ngữ, phương ngôn, dân ca, dân vũ, dân nhạc, hương ư​ớc, quy ước, lễ tục, lễ hội ... của đồng bào các dân tộc cư trú từ bao đời nay trên địa bàn huyện Tĩnh Gia để đáp ứng nhu cầu h​ưởng thụ và sáng tạo văn hóa của quần chúng, phát triển văn hóa du lịch.

Bước 1: Tiến hành tổng kiểm kê các di sản ở từng dân tộc, từng địa bàn, xã, làng, bản...

Bước 2: Trên cơ sở khảo sát sẽ phân loại các di sản sắp mai một, cần bảo tồn gấp, phân loại di sản theo cấp độ quan trọng (về mặt giá trị), về loại hình... để có kế hoạch bảo tồn, kế thừa, phát huy.

Bước 3: Căn cứ vào tính chất, loại hình, yêu cầu về giá trị của các di sản, đề xuất các biện pháp bảo tồn phù hợp với điều kiện thực tế. Có loại hình được bảo tồn “sống” trong môi trường của cộng đồng như một số hình thức hát giao duyên, hát khúc, hát tuồng, chèo... Đặc biệt, hệ thống lễ hội không những được khảo sát, nghiên cứu mà còn được phân loại theo quy mô để bảo tồn và tổ chức hoạt động đạt hiệu quả.

- Gạn đục khơi trong, kế thừa có chọn lọc những yếu tố tích cực, tiến bộ, khoa học trong tín ngưỡng, tục thờ, lễ tục, lễ hội nhằm đề cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp lớn lao vì sự sinh tồn và phát triển của cộng đồng. Gạt bỏ và loại trừ những yếu tố lạc hậu, mê tín, dị đoan, phản khoa học.

Phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội; tổ chức biểu diễn, giới thiệu rộng rãi trong các cộng đồng dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin phát thanh, truyền hình, báo chí, ấn phẩm văn hóa, website..., để mọi người hiểu được Tĩnh Gia đang lưu giữ một tài sản văn hóa phi vật thể vô giá. Biên soạn và xuất bản các văn hóa phẩm về văn hóa Tĩnh Gia (tờ gấp, sách nghiên cứu, sách ảnh, đĩa CD, VCD, DVD, v.v...) để giới thiệu với mọi người, nhất là khách du lịch trong và ngoài nước hiểu và yêu quý giá trị của văn hóa Tĩnh Gia. Trong các buổi phát thanh truyền hình phải đề ra nhiệm vụ sưu tầm, ghi chép và lồng ghép các bài dân ca, dân vũ của từng dân tộc để truyền phát, phục vụ nhân dân và đồng bào các dân tộc trong huyện. Nhân các ngày tết, lễ hội, cưới xin, tang ma... khơi dậy lại các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ do các tổ chức và người chủ trì để khơi dậy phong trào, thu hút quần chúng tích cực tham gia, hưởng ứng. 

- Kêu gọi sự quan tâm nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá; tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cả về kinh phí, phương tiện, tư liệu... để thực hiện các công việc trên.

- Ðẩy mạnh công tác tìm kiếm, tập hợp các nguồn tài liệu đã được nghiên cứu và công bố từ trước đến nay, cả ở trong nước và ngoài nước, liên quan tới văn hóa Tĩnh Gia. Các nguồn tài liệu này hiện đang tản mát, phân tán ở các kho lưu trữ, thư viện, tủ sách tư nhân trong và ngoài nước. 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học về văn hóa Tĩnh Gia một cách hệ thống và toàn diện. Phục hồi môi trường diễn xướng và sinh hoạt văn hóa của các làng quê, trên quan điểm kế thừa có chọn lọc, tạo điều kiện thuận lợi để các cộng đồng dân cư khôi phục các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống của mỗi cộng đồng dân cư và có sự tham gia hướng dẫn, hợp tác chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật. 

- Kết hợp giữa yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để xây dựng nên những tín ngưỡng, tục thờ, lễ tục, lễ hội mới lành mạnh, văn minh nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Xác định một số vùng văn hóa như sau:

* Vùng văn hóa của đồng bào thiểu số miền núi gắn với canh tác nương rẫy và ngôn ngữ tiếng dân tộc: Bao gồm địa bàn của các làng miền núi gắn với di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, Mường tiêu biểu như hệ thống thần thoại, tục ngữ, thành ngữ, luật mường, lệ bản, dân ca, dân vũ, lệ tục... 


Bảo tồn, truyền dạy và phát huy một số di sản văn hóa đặc sắc:

- Hát kể truyện thơ Mường, truyện thơ Thái.
- Dân ca nghi lễ trong đám cưới, đám tang...

- Nhạc cụ và âm nhạc cồng chiêng (Mường), khua luống, coong dàm (Thái)...

- Nghệ thuật phối màu và tạo mẫu họa tiết hoa văn trong thêu dệt thổ cẩm của đồng bào Thái, Mường.

* Vùng văn hóa của người Kinh - cư dân lúa nước đồng bằng duyên hải

Bao gồm các làng xã đồng bằng và đồng bằng ven biển, tiêu biểu như vốn văn hóa dân gian: lễ hội, truyền thuyết, ca dao, tri thức dân gian, hát thờ, hát đối đáp, hò sông nước, hát ca trù, hát tuồng, chèo, trống quân, hát khúc (hát ru), hò biển, hát kể nhật trình… phân vùng địa lý, lịch sử, xã hội của một loại hình văn hóa nghệ thuật để xác định ra hướng bảo tồn, khôi phục và phát huy.
Trong thời gian tới, cần gắn với quy hoạch và lộ trình phân loại một số di sản văn hóa đặc sắc sau:

* Hệ thống truyền thuyết về những người khổng lồ ở các làng duyên hải Tĩnh Gia

* Hát chèo Hải Nhân

* Hò biển duyên hải vùng sông Bạng, Nghi Sơn

* Hát ca trù: Nổ Giáp, làng Pheo (Nguyên Bình), Se thôn, (Xuân Lâm)…

* Trò bơi chải ở Cửa Bạng, Hải Thanh.

Từng bước chọn một số thể loại dân ca đặc sắc, xây dựng hồ sơ khoa học và đệ trình Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia như:

* Không gian và diễn xướng của hò biển 

* Không gian và diễn xướng hát kể nhật trình đường sông và đường biển Tĩnh Gia
* Không gian và diễn xướng của hát khúc Tĩnh Gia. 

- Bảo tồn động (cùng với bảo tồn tĩnh) đưa truyện kể, ca dao, tục ngữ, lễ hội, dân ca, dân vũ, dân nhạc, trò chơi, trò diễn... trở về với cuộc sống của cộng đồng là cách làm tốt nhất để lễ hội được diễn ra chính trong môi trường mà nó vốn nảy sinh và tồn tại.

- Cần có chính sách đầu tư thỏa đáng để làm phim, ghi hình, chụp ảnh các lễ hội cổ truyền, phong tục tín ngưỡng mang đậm sắc thái văn hóa địa phương, tộc người, in ấn, xuất bản các sản phẩm văn hóa về dân ca, dân vũ, dân nhạc... phổ biến sâu rộng tới nhân dân trong, ngoài tỉnh cũng như giới thiệu, giao l​ưu văn hóa với bạn bè quốc tế. 

- Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, nề nếp gia phong trong gia đình, họ tộc và những yếu tố tiến bộ của tục mường, lệ bản, hương ước, quy ước trong việc xây dựng đời sống văn hóa hôm nay. Sử dụng những bài hát khóc trong tang lễ, những bài ca trong đám cưới, những câu tục ngữ, thành ngữ dạy lẽ sống, cách làm người, việc bảo vệ môi trường sinh thái... Xây dựng nhiều điểm sáng văn hóa ở các làng xã để nhân ra diện rộng. Chỉ đạo, động viên các đội văn nghệ quần chúng xã, phường, thôn bản, lấy nội dung sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn, phát triển dân ca làm nội dung phương hướng hoạt động. Địa bàn nào, làng bản, địa phương nào làm tốt, phải có chế độ biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng. 

- Nghệ nhân dân gian là “báu vật nhân văn sống”, theo cách gọi của UNESCO; họ là “hồn, vía” của bản làng, kho tri thức sống, vì vậy cần phải có chính sách đãi ngộ, tôn vinh và phong tặng danh hiệu nghệ nhân ​ưu tú, nghệ nhân dân gian để động viên họ cống hiến và truyền dạy các tri thức dân gian cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ để những giá trị văn hóa này không bị thất truyền.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể phải gắn với việc xây dựng làng, xã văn hóa trong những năm tới nhằm tạo ra bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo lập được môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của địa phương, phát huy những thuần phong mỹ tục tốt đẹp của mỗi làng quê phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, quê hương.

- Văn hóa ẩm thực Tĩnh Gia đã và đang góp phần làm cho cuộc sống giàu thêm dư vị, hương sắc. Trong những năm tới, cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa - du lịch được coi như một điểm nhấn quan trọng, vì vậy những sản vật và văn hóa ẩm thực của các làng quê nơi đây phải được phát huy có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế thông qua việc giới thiệu, phục vụ du khách trong nước và quốc tế về những món ăn, thức uống, phẩm vật... mang hương vị đậm đà riêng có của các vùng miền.

- Kiện toàn hệ thống cán bộ văn hóa nghệ thuật quần chúng từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, trường học, đơn vị vũ trang… để những cán bộ này vừa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên ngành và đơn vị cơ sở vừa đẩy mạnh công tác sưu tầm, bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị của văn hóa truyền thống phục vụ cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của đồng bào. 
 

- Thực hiện tốt chỉ thị 27/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy chế 308/CP của Chính phủ và Quyết định 1323/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng theo pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng, nghiêm cấm việc xem bói, phán truyền, đốt hương, bán hàng mã tràn lan gây ô nhiễm môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong khu vực hành lễ và lễ hội.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, phân cấp quản lý và tổ chức hoạt động nghiên cứu, khôi phục, phát huy văn hóa phục vụ cuộc sống cộng đồng cho cấp xã, thị trấn. Đề cao vai trò quản lý Nhà nước đối với công tác văn hóa cho cán bộ quản lý văn hóa thông tin huyện và xã. 

Văn hóa Tĩnh Gia là một mảng màu tươi đậm, nhiều sắc thái trong bức tranh văn hóa đa sắc màu của tỉnh Thanh và của dân tộc Việt Nam. Văn hóa Tĩnh Gia đã và đang phát huy tốt vai trò và giá trị của nó trong cuộc sống hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Bảo tồn và phát huy văn hóa Tĩnh Gia trong xu thế hội nhập và phát triển là một vấn đề khoa học, có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống đương đại hôm nay. Vấn đề đặt ra rất lớn, không quá mới nhưng luôn không cũ bởi yêu cầu thường xuyên đáp ứng đời sống tinh thần của con người và thời đại, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, những người làm công tác nghiên cứu, đào tạo văn hóa nghệ thuật, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động văn hóa, thông tin, về văn học nghệ thuật cần tiếp tục có những bước đi mang tính khả thi để hoàn thiện hơn các vấn đề được đặt ra đối với sự phát triển của văn hóa truyền thống Tĩnh Gia trong cuộc sống hôm nay. 

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Tĩnh Gia là công việc lớn, vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Bên cạnh những thuận lợi to lớn từ sự quan tâm đầu tư, chăm lo về mọi mặt của Ðảng và Nhà nước ta, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như tình cảm và trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lãnh đạo huyện, các ban, phòng, đoàn thể và đồng bào các dân tộc huyện nhà, đồng thời đây cũng là công việc có nhiều khó khăn, đòi hỏi mỗi người phải quyết tâm và khẩn trương thực hiện. Có như vậy mới giữ gìn và phát huy được giá trị to lớn của văn hóa Tĩnh Gia, góp phần tỏa hương sắc của mình vào vườn hoa văn hóa của tỉnh Thanh và của dân tộc, phục vụ cuộc sống của mỗi cá nhân và cả cộng đồng.
( Số liệu 3.220 được tính = diện tích đất xây dựng đô thị Nghi Sơn (3.604 ha) - đất khu dân cư nông, ngư, diêm nghiệp (384 ha).


� PGS. TS Nguyễn Tiệp: Việc làm cho người lao động trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo nguồn: � HYPERLINK "http://bmktcn.com" ��http://bmktcn.com�, cập nhật 23/05/2008.
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